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NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 


LỜI NÓI ĐẦU 


Đức Phật Thích-ca Mâu-nI ra đời cách đây đã hơn 25 
thế kỷ. Những gì ngài để lại cho cho chúng ta qua giáo 
pháp được truyền dạy khắp năm châu là vô giá, và đã 
thực sự làm vơi đi rất nhiều khổ đau trong cuộc sống 
toàn nhân loại. 

Mặc dù vậy, việc tái hiện cuộc đời ngài qua một 
khoảng cách thời gian quá dài thật không phải là 
chuyện dễ dàng. Những phát hiện gần đây của khoa học 
khảo cổ đã xác định chắc chắn sự ra đời của ngài vào 
năm 624 trước Công nguyên, đặc biệt là với trụ đá có 
khắc chữ do vua A-dục dựng lên tại thánh tích Lam-tì-ni 
(Lưmbini). Tuy nhiên, những chứng cứ ấy cũng không 
thể giúp chúng ta hình dung được rõ nét về cuộc đời đức 
Phật, qua từng giai đoạn sinh ra, lớn lên, tu tập và 
thành đạo, để cuối cùng là truyền dạy giáo lý giải thoát, 
khai sinh ra đạo Phật được truyền thừa mãi mãi đến 
nay. 


Cách đây hơn nửa thế kỷ, học giả Đoàn Trung Còn 
đã giúp chúng ta làm điều đó, qua việc khảo sát các 
kinh điển và tài liệu liên quan, đồng thời kết hợp với trí 
tưởng tượng và óc quan sát, miêu tả tỉnh tế để hình 
thành tập sách “Truyện Phật Thích Ca” này. Cho dù còn 
nhiều hạn chế do thời điểm ra đời, cũng như với thể loại 
truyện tích được chọn không mang tính sử liệu, nhưng 
tập sách vẫn có giá trị giới thiệu được với đông đảo bạn 
đọc về cuộc đời đức Phật, bậc Đạo sư đã chỉ ra con 
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đường thoát khổ cho nhân loại. Bằng lối văn giản dị dễ 
hiểu và việc loại bỏ những kiến thức quá sâu xa, phức 
tạp đối với giới bình dân, tập sách đã một thời được 
đông đảo độc giả ưa thích tìm đọc. 


Trong lân tái bản này, chúng tôi đã hiệu đính lại 
tập sách trên tinh thần giữ lại những điểm tỉnh túy của 
tác giả, nhưng có điều chỉnh bổ sung một số kiến thức 
cập nhật, cũng như nhuận sắc lại phần văn chương cho 
phù hợp hơn với độc giả hiện nay. Hy vọng là với những 
cố gắng đó, tập sách sẽ tiếp tục là món quà tinh thần 
bổ ích cho những ai bước đầu muốn tìm hiểu về đạo 
Phật và cuộc đời đức Phật Thích-ca. 


Cho dù đã hết sức thận trọng trong công việc, nhưng 
với những giới hạn nhất định về trình độ cũng như 
năng lực, e rằng cũng không tránh khỏi ít nhiều sai sót. 
Chúng tôi chân thành đón nhận mọi sự góp ý từ quý 
độc giả gần xa để tập sách có thể hoàn thiện hơn nữa 
trong những lần in sắp tới. 


Đơn vị thực hiện liên doanh xuất bản 
CÔNG TY VĂN HÓA HƯƠNG TRANG 
416 Nguyễn Thị Minh Khai- P5, Q3 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


HỒI THỨ NHẤT 


1. VUA TỊNH-PHẠN VÀ HOÀNG HẬU MA-DA 


Khi xưa, ở cõi Ấn Độ, gần dãy Hy-mã-lgp sơn có một 
thành đẹp đẽ vô cùng tên là thành Ca-£ỳ-/a-uệ.' Quang 
cảnh nơi đây rực rỡ, trong vườn hoa thơm đủ sắc, bên 
tường có tiếng quyên gọi đầu cành, nhà cửa lầu đài tươi 
xinh sắc sảo. Đâu đâu cũng đều được phong phú, yên vui. 
Châu gấm, ngọc ngà chiếu ra sáng lòa, hòa với vẻ đẹp 
của gái tốt trai lành, với dinh thự nguy nga, với vầng 
thái dương tươi đẹp, với bóng trăng dịu hiển trên những 
cành mai cụm liễu. 


Khắp trong thành, nhân dân đều được bình yên vui 
sống. Dưới thì dân cư vừa hát hò vừa cày cuốc, cùng 
nhau đệt vải hái dâu, trên thì có vua Tnh-phạn? là 
người đại độ khoan dung, hiển hậu và công bình. Trước 
kia, ngài là bậc chinh chiến xông pha, đã từng khoác áo 
cầm binh mà dẹp an bờ cõi. Nay nước được hòa thạnh, 
ngài lo việc trị quốc một cách tốt đẹp và có được nhiều 
tôi trung phò giúp. 





; Co-tỳ-lo-vệ: Tiếng Phạn lò Kodpilovostou. Cod-tÿ-la (Kopilg): Mòu vòng. vệ 
(vos†ou): kinh đô. 
z Tiếng Phạn lò Coudhodoơng -Bộc †rong sạch ưd bế thí, bộc bố thí trong sạch. 
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Ngài là dòng 75ích-ca,' chánh hậu là bà Mfa-da,? 
người có sắc đẹp, lại đức độ. Vua và hoàng hậu đối đãi 
tương kính nhau và cả hai đồng lo việc phúc lợi cho 
nước nhà. 


Một hôm, hoàng hậu tắm gội sạch sẽ, mặc áo đoan 
trang, thoa ướp hương hoa, đeo đồ quí xảo, tìm đến chỗ 
vua. Ngài ngự trong một cung điện rộng lớn, có những 
nhạc công đang ca hát và đàn địch cho ngài nghe. 
Hoàng hậu đến ngồi phía bên phải nhà vua và tâu rằng: 
“Muôn tâu bệ hạ, thân thiếp muốn cầu xin bệ hạ một 
điều.” 

Vua phán rằng: “Ái hậu hãy nói đi, hậu muốn trẫm 
ban cho điều chỉ?” 


“Tâu Bệ hạ! Thần thiếp trông thấy người đời phải 
lắm nỗi khổ nên thần thiếp thật đem lòng chán ngán. 
Từ đây, thần thiếp muốn lo việc giúp đỡ mọi người và tu 
dưỡng tính tình, để mong sao sau này không còn những 
sự tham đắm trần tục nữa. Thần thiếp sẽ dứt bỏ lòng tự 
cao, không còn chạy theo những điều dục vọng, sẽ 
không nói những lời vô nghĩa và bao giờ cũng trọng 
danh dự lời nói của mình. 

“Tâu Bệ hạ! Thần thiếp muốn cho đời mình từ đây 
sẽ trở nên trang nghiêm, tịnh lạc. Thần thiếp sẽ siêng 
trì trai giới, không còn oán hận, bỏ lòng dữ, không còn 
những lo âu, đố ky, giận hờn, tham lam. Thần thiếp sẽ 


! Tiếng Phơn lò Sokyœ 
P Tiếng Phạn lò Mãyg, có nghĩo lò huyễn, thuội. 
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vui vẻ hài lòng với cuộc sống của mình, với số phận. 
Thần thiếp sẽ cố gắng để trở nên trong sạch, theo 
đường tốt dẹp mà tiến lên, làm việc phước thiện.” 


Bà ngưng lại giây lát. Đức vua nhìn bà, mỉm cười với 
vẻ trân trọng. Bà nói tiếp: 


“Từ đây thần thiếp không còn muốn đắm chìm trong 
những cuộc vui ở cõi đời. Thần thiếp chỉ muốn duy trì 
những bạn đông tâm hợp ý, chẳng muốn phải gặp mặt 
kẻ xấu xa, chẳng muốn giao tiếp những kẻ đê hèn.” 


Rồi hoàng hậu im lặng. Vua phán rằng: 
“Điều ái hậu vừa tâu đó, ta nghe rất hài lòng.” 
Hoàng hậu đứng dậy và tâu rằng: 


“Thần thiếp cảm tạ lòng thương của hoàng thượng. 
Mong rằng hoàng thượng cũng sẽ mở lòng mà xá tội cho 
những kẻ tội phạm đã biết ăn năn hối cải, lại bố thí cho 
những kẻ đói rách, hoàng thượng sẽ rộng ban ân đức 
cho dân được nhờ.” 


Đức vua gật đầu chấp thuận. Hoàng hậu bèn lui về 
cung. 
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2. HOÀNG HẬU NẰM CHIÊM BAO 


Một hôm, nhằm vào đầu mùa xuân, hoàng hậu nằm 
mộng chợt thấy một điềm chiêm bao lạ. 


Bà thấy một con voi trắng lớn từ trên trời bay 
xuống, đầu có ba cặp ngà. Voi trắng bay thẳng vào lòng 
hoàng hậu. Liễn đó, cả ngàn vị thân tiên hiện xuống 
vây quanh và ca tụng bà. Lúc bấy giờ bà nghe trong 
người bỗng nhiên thật thanh thoát, nhẹ nhàng, chẳng 
còn biết sầu lo oán hận gì cả. 


Khi bà thức dậy thì những giọng hát, những tiếng 
nói thanh thanh dường như hãy còn văng vắng bên tai. 
Lòng bà tự dưng vui mừng khôn xiết, liền hiểu rằng 
điềm mộng lành này hẳn báo trước cho một điều vui sắp 
tới. 

Bà vội bước ra khỏi đền, có mấy cô mỹ nữ xinh đẹp 
theo hầu. Bà đi ngay ra vườn hoa, cho người báo cùng 
đức vua. 


Đức vua được tin liền ngự đến vườn hoa ngay khi ấy. 


Vừa đến nơi, nhà vua bỗng có một cảm giác rất lạ 
lùng. Vua thấy trong người ngây ngất, chân muốn quỳ, 
tay run rẩy, mắt như lòa đi. 


Ngài nghĩ rằng: “Ta đã từng vào sanh ra tử, không 
bao giờ run sợ như lần này, cho đến mức bước đi cũng 
không được, nói không ra lời. Điều này là do đâu, ta 
thật không hiểu nổi!” 
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Vừa lúc ấy, trên thinh không có tiếng nói vang lên 
rằng: 


“Ta mừng cho vua Tịnh-phạn! Ngài sắp có một người 
con là bậc cứu độ chúng sanh trong cõi trầm luân. VỊ 
cứu tinh ấy sắp sanh vào gia đình của ngài, là một gia 
đình đạo đức cao trổi nhất trên đời, và làm con của vị 
hoàng hậu hiền từ đức độ nhất trên đời.” 


Vua nghe âm thanh ấy, biết là tiếng của thiên thần, 
liền bái tạ. Rồi vua đi vào vườn hoa, trong lòng hớn hở 
vô cùng. 

Vua gặp hoàng hậu liền hỏi rằng: “Hậu cho mời ta 
có việc øì chăng?” 

Hoàng hậu bèn kể lại điềm chiêm bao tối qua và tâu 
vua xin cho mời các vị bờ-ia-môn đến đoán mộng. 


Vua nghe xong liền cho người triệu đến hơn 60 vị 
bà-ia-môn biết giải mộng. Cả thảy nghe xong đều tâu 
rằng: 


“Muôn tâu bệ hạ! Thật là một điểm mộng rất lành. 
Theo điểm ấy, hoàng hậu chắc sẽ sanh thái tử. Ngài là 
bậc đáng tôn kính hơn hết trong trời đất này. Và nếu 
như ngày sau, thái tử thấy cuộc đời lắm nỗi tang thương 
mà chạnh lòng muốn cứu vớt hết thảy sinh linh, bèn từ 
bỏ ngôi báu, đền đài, dứt niềm luyến ái, đem thân làm 
một tu sĩ đi tìm đạo, thì ngài sẽ trở thành bậc mà muôn 
đời về sau thờ kính và sùng bái.” 
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Vua và hoàng hậu nghe qua rất mừng, liền phát tâm 
bố thí cho nhân dân thật nhiều lương thực, vải vóc và 
tiền của. 

Quả thật, sau điềm mộng đó, hoàng hậu thấy trong 
người đổi khác và biết mình đã thọ thai. 


Từ khi ấy, phong thổ trong thành càng thêm phần 
hòa dịu, những luồng gió mát thổi qua khiến cho người 
người đều thơ thới. Trên trời có hoa quý rơi xuống và 
nghe có tiếng ca hát tán tụng công đức của gia đình vua. 


TRUYỆN PHẬT THÍCH-CA 
3. THÁI TỬ RA ĐỜI 


Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày hoàng hậu lâm 
bồn sắp đến. Một hôm hoàng hậu dạo vườn, thấy những 
hạc múa, công chầu. Bà ngồi trên kiệu mà trông ra 
những hoa tươi, lá đẹp, trong lòng hớn hở. Thấy vui, bà 
lần bước xuống kiệu, dạo quanh trong vườn. Bỗng thấy 
xa xa có cây hoa quý đang rực rỡ đơm bông. Bà liền đến 
gần, tay vịn một cành hoa toan hái. Nhưng vừa lúc ấy 
bà nghe trong người như ngây ngất, liền đứng lặng một 
hồi. Thị nữ bao quanh đỡ lấy bà, thì đã thấy chào đời 
một bé trai xinh đẹp. Ngay khi đó, bà tỉnh lại, mỉm cười. 


Lúc ấy, không khí nơi nơi đều hoan lạc lạ thường, 
quả địa cầu chấn động sáu lần. Trên trời, các vị tiên nữ 
múa hát dịu dàng. Khắp thế giới, các thứ cây đều đơm 
hoa thơm, kết trái lành. Ánh sáng trên cao chói xuống 
TỰc rỡ. 

Tin lành được truyền ngay sang cung vua. Đức vua 
vui mừng khôn xiết, liền vào ngay vườn hoa. Cùng đi có 
nhiều thân quyến giòng họ T5ích-cœ và nhiều thầy bà- 
la-môn uyên bác. Vua phán rằng: “Trẫm đặt tên thái tử 
là Sï-đa?-ta.”! 


Khi ấy, các vị öà-ia-môn đồng thanh ca ngợi rằng: 


: Tiếng Phạn lò Siddhorto, dịch âm lò Tố†-đq†-đo, có nghĩ lò Bậc †thònh †ựu hết 
†hỏy mọi điều. Hón dịch lò Nhốt thiết nghĩa thònh. 
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“Thái tử ra đời, từ đây đường đời không còn chông 
gai. Ngài sẽ làm cho chúng sanh được thanh thản, an 
lạc. Thái tử ra đời, mặt trời và mặt trăng như bị lu mờ 
vì hào quang của ngài chiếu sáng vô cùng. Ngài sẽ làm 
cho cảnh trần thế trở nên quang minh. Ngài sẽ khai mở 
tri thức, trí khôn cho hết thảy mọi người. Ngài sẽ cứu 
vớt những kẻ hoạn nạn, giúp đỡ người nghèo khốn. Lửa 
dữ không còn đốt người, sông mê rồi sẽ cạn nguồn, quả 
đất nhẹ nhàng mà chấn động. Ngài sẽ là người tìm ra 
tường tận chân lý trong vũ trụ, khai mở con đường giải 
thoát cho muôn loài.” 


Bấy giờ là ngày trăng tròn của tháng 4 âm lịch, vào 
năm 624 trước Công nguyên. 
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4. ÔNG TIÊN ĐOÁN VẬN MẠNG 


Bấy giờ có một vị tiên nhân đã cao tuổi, tên là A-¿ư- 
đè.' Nhờ tu luyện lâu năm, ông đã đắc năm phép thần 
thông, có khả năng đoán biết vận mệnh trong tương lai. 
Từ trên núi cao, ông đã biết việc thái tử ra đời và sẽ là 
người cứu độ chúng sanh sau này. Ông liền xuống núi 
mà đi đến thành Ca-£ỳ-Ïa-uệ, xin vào ra mắt vua Tựnh- 
phạn. 


Đức vua từ lâu đã nghe danh và rất kính trọng ông, 
vì biết ông là người đạo cao đức trọng, lại giỏi đoán vận 
mệnh. Vua liền tiếp rước ông theo đúng nghi lễ rất 
trang trọng và nói rằng: 

“[rẫm vừa sanh thái tử, nay được đại đức đến viếng, 
xin vì trẫm mà đoán cho vận mệnh của thái tử về sau 
thế nào.” 

Tiên A-£-đè tâu lên rằng: 

“Bệ hạ là một nhà vua khoan dung, đức độ, thương 
kẻ nghèo khó, trọng người hiển tài, nên mới được trời 
ban phúc mà sanh ra thái tử. 

“Bần đạo đã nghe chư thiên mách bảo rằng: Bệ hạ 
sanh thái tử, sau này sẽ tìm ra chánh đạo mà dẫn dắt 
người đời. Chính vì vậy mà bần đạo mới lặn lội đến đây 
mong được yết kiến thái tử.” 


: Tiếng Phạn lò Asi†ta, có nghĩe lò: Vô tỷ, đoan chónh, †rường thọ. 
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Nhà vua nghe qua hết sức vui mừng, liền truyền 
mang thái tử ra cho ông A-£/-đà xem mặt. 

Vị tiên nhân ngắm nhìn thái tử, thấy đủ vẻ hùng 
lực. Xem một hồi lâu rồi trao lại cho vua mà thở dài, 
mắt nhuốm lệ. Đức vua lấy làm sửng sốt, liền muốn biết 
nguyên do mà hỏi rằng: 

“Đại đức vừa nói rằng thái tử không phải người tầm 
thường, ngài cũng nói trẫm nhờ phúc đức mà sanh được 
thái tử. Ngài còn đoán sau này công nghiệp thái tử sẽ 
được vinh quang. Vậy vì sao ngài nhìn thái tử mà có vẻ 
ưu sầu, giọt lệ chứa chan, thực trẫm chưa hiểu được.” 


Tiên nhân A-¿ư-đè tâu rằng: 


“Muôn tâu bệ hạ! Không có điều gì lo ngại cho thái 
tử cả. Người sẽ thành tựu muôn ngàn công nghiệp vinh 
quang. Điều tôi ưu sầu là vì buồn cho thân phận bất 
hạnh của tôi. Nay được thấy thái tử ra đời, biết rằng 
ngài sẽ diệt trừ nạn khổ cho hết thảy chúng sanh, song 
lại đã đến lúc tôi phải lìa bỏ cõi đời, không được nghe 
những lời vàng ngọc của ngài thuyết giảng. 

“Rồi đây ngài sẽ không màng đến phú quý vinh hoa 
nơi chốn hoàng thành, ngài sẽ lên đường ởi tìm chân lý. 
Tỉnh thần ngài sẽ tỏa sáng chói lọi trên trần thế, làm 
cho tan hết những điều mờ tối, lầm lạc. Ngài sẽ cứu vớt 
muôn người, vượt qua chốn sông mê bể khổ mà độ cho 
biết bao kẻ nổi chìm! 


“Những kẻ nào hãy còn u ám, ngài lại dạy cho biết 
thương yêu, sống tốt đẹp ở đời, rồi ngài chỉ cho con 
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đường ngay thẳng, khỏi sự lầm lạc. Còn những kẻ bị 
ngọn lửa lòng sân hận đốt mãi, ngài sẽ dùng một cụm 
mây từ ái mát lành mà làm cho nguội lạnh hẳn đi. Gặp 
những kẻ bị nô lệ cho lòng tham dục, ngày ngày kêu 
vắn than dài, ngài sẽ ra tay dùng trí tuệ phá bỏ xích 
xiêng tham dục, mà cứu vớt những kẻ ấy, dẫn dắt cho 
đến chỗ thanh thản, tự do. 


“Vậy xin bệ hạ chớ lo ngại về thái tử. Chính kẻ 
không có diễm phúc mà nghe lời diệu lý của thái tử mới 
là đáng thương hại, vì vậy nên tôi sầu tủi, khóc than. 
Tôi đây đã dày công chịu khổ hạnh, đã bao năm tham 
thiền nhập định, thế mà chẳng được nghe lời quý báu 
và đạo lý của ngài. Ôi, dầu cho lên cõi trời cao, làm bậc 
tiên trưởng mà chẳng được nghe lời ngài giảng thuyết, 
thật cũng là đáng tiếc lắm thay!” 
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5. THÁI TỬ NGỰ VÀO ĐỀN THỜ THẦN 


Vua Tịnh-phạn nghe lời tiên A-£ư-đò rồi, thì lấy làm 
vui mừng cho vận mệnh thái tử về sau. Nhưng rồi liền 
đó, lòng vị kỷ thông thường của kẻ phàm tục lại nổi lên, 
khiến ngài phải lo lắng và suy nghĩ rằng: “Con ta về sau 
sẽ không màng những sự vui sướng trong hoàng thành, 
bỏ dinh thự lầu đài mà đi tu luyện ở chốn núi non tìm 
đạo giải thoát. Thế thì ta sẽ không có ai kế vị. Dòng họ 
ta phải dứt tuyệt đi chăng?” 


Từ đó về sau, mặc cho bao nhiêu điều tốt đẹp, an 
lành luôn hiện đến từ sau ngày đản sanh của thái tử, 
nhưng lòng vua cứ canh cánh một mối lo. Ngài chỉ muốn 
làm sao cho thái tử đừng bao giờ có ý định rời bỏ cung 
vàng điện ngọc. 


Từ khi thái tử ra đời, đất nước trở nên hưng vượng 
vô cùng. Ruộng đất phì nhiêu, đồng cỏ tươi xanh, kẻ 
cuốc người cày, kẻ cấy trồng, người dệt vải, kẻ giữ chiên, 
người dắt bò, thảy thảy đều được những điều tốt lành, 
thuận lợi. Kho vua càng đầy, thóc lúa càng nhiều, voi 
ngựa càng đông, quân bình càng hùng mạnh. 


Trong xứ, hàng phụ nữ sanh sản êm ái, mau mắn. 
Người người chẳng còn tranh giành, sân hận với nhau. 
Ai nấy đều trở nên từ hòa và hoan lạc, thanh thản. 

Hoàng hậu có lẽ là người hạnh phúc hơn hết. Tuy 
nhiên, chỉ qua bảy ngày sau, phần số của bà nơi thế giới 
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này không còn nữa, bà liền mạng chung và sanh lên 
cảnh trời Đao-lợi.' 


Bà có một người em gái tên là Maœ-ha Ba-xà-ba-đề? 
cũng đoan trang, đức hạnh như bà. Sau khi bà mất, 
người dì này thương thái tử như con ruột của mình, lo 
lắng, trông nom cho ngài từng miếng ăn, giấc ngủ đều 
chu đáo. 


Thái tử sống giữa nhung gấm lụa là, không thiếu 
một thức gì quý hiếm trong thiên hạ. Y phục toàn là 
gấm nhiễu, ngọc ngà, lại thêm những đồ trang sức đây 
những vòng vàng, chuỗi ngọc. Thế nhưng, đeo vào mình 
thái tử, các thứ y phục, trang sức đều trở nên mờ nhạt, 
kém vẻ tốt tươi, bởi vì vẻ đẹp tự thân huy hoàng rực rỡ 
của ngài như lấn át đi hết thảy những gì mà người đời 
cho là quý đẹp nhất. 

Một hôm, vua muốn đưa thái tử vào viếng đền thờ 
chư thân. Quân hậu vệ theo hầu rần rộ, chật đường. 
Kiệu hoa lộng lẫy rước ngài đi qua các dãy phố. Ngoài 
đường, người ta đặt bàn thờ, đốt trầm hương và rảy hoa 
thơm, treo cờ xí để chúc mừng. Khi đoàn kiệu đến trước 
đền, vua nắm tay dắt thái tử vào. 


Thái tử vừa bước vào đền thờ thì những đấng thần 
linh nơi đây như thần Czua, thần S&anda, thần Vishnou, 


† Đqo-lợi thiên hoy Tom thộp †ơm thiên, là một trong sớu cỏnh trời củo cõi Dục 
Giới. 

š Tiếng Phạn lờ Mohäbrojãäbäti. Mo-ho nghĩa lò lớn, Hón dịch lờ Đại, Bo-xò-bo-đề, 
Hón dịch lò Sơnh chủ. 
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thần Kouuéra, thần Indra, thần Brabma,' đều đồng loạt 
đứng dậy nghênh tiếp và quỳ lạy trước ngài. Ngay khi 
ấy, trên không trung có tiếng chư thần vang lên ca ngợi 
rằng: 


“Núi 7-d¿ đâu có hạ mình trước hòn đá cỏn conl 
Biển cả đâu có hạ mình trước hạt mưa nhỏ bé! Vâng 
thái dương đâu có hạ mình trước con đóm nhỏ lu mờ. 
Cũng như vậy, Đấng khai mở chánh đạo đâu có hạ mình 
trước các thần linh! Chúng tôi đây chỉ như hòn đá cỏn 
con, như hạt mưa nhỏ bé, như con đóm nhỏ lu mờ. Còn 
ngài như núi 7T-đ;, như biển cả, như vâng thái dương, 
vì ngài sẽ được sự thông thái cao thượng hơn hết. Trần 
thế hãy thờ kính, phụng sự ngài, trần thế sẽ được giải 
thoát vậy.” 


† Đầu là những vị thồn mở người đạo Bè-lq-môn tôn sùng vòo thời đó. 
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6. THAM THIÊN LẦN ĐẦU 


Năm thái tử lên 8 tuổi, vua Tịnh-phạn quyết định 
cho ngài tham gia buổi lễ Hạ điễển' lần đầu tiên. 


Theo phong tục Ấn Độ thời bấy giờ, cứ mỗi đầu vụ 
mùa, người ta tổ chức một buổi lễ rất trang trọng để cầu 
khấn các vị thần linh cùng trời đất ban cho sự tươi tốt, 
bội thu. Lễ này có ý nghĩa quan trọng đối với toàn dân, 
vì xã hội bấy giờ sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Tại 
nơi cử hành lễ chính, nhà vua đích thân đứng ra chủ trì, 
khấn vái cùng trời đất, rồi tự mình bước xuống ruộng 
mà đặt lưỡi cày cho đường cày đầu tiên của vụ mùa. 

Sáng hôm đó, thái tử ngồi cùng một chiếc kiệu với 
nhà vua đi đến tham gia buổi lễ Hạ điền đầu tiên trong 
đời mình. 

Tại nơi cử hành buổi lễ, người ta đã chuẩn bị trang 
hoàng rất uy nghiêm và rực rỡ, vì nhà vua cũng muốn 
nhân chuyến đi này làm vui lòng thái tử, khiến cho ngài 
càng thêm ham thích đời sống vương giả. 


Vì thế, các vị quan phụ trách đã được lệnh phải tổ 
chức thật linh đình, vui nhộn, hơn hẳn các cuộc lễ 
những năm trước. 


lễ Hạ điển cũng tương tự như tục *Xuống ruộng” của nông dôn nước †a. 
Người nông dên thường sắm sửa một ít lễ vật, hương đèn, ra cúng với ngay nơi 
bờ ruộng của mình vờo mỗi đổu vụ, để cẳổu cho mưa thuộn gió hòa, mùa 
mông bội thu. Ở đôy, vì trở thành một quốc lễ nên quơn †rọng hơn nhiều, với sự 
†ham gia chủ trì củo chính đức vua. 
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Ngờ đâu, thái tử chẳng hề quan tâm đến những gì 
mà người ta đã dày công chuẩn bị. Những đèn hoa trang 
trí cùng cờ phướn rực rỡ, âm nhạc rên vang với các điệu 
múa tinh xảo lạ lùng... thảy đều không làm ngài để tâm 
øì đến. 


Trong khi mọi người bước vào cuộc lễ, đức vua thân 
hành cùng các thầy bè-/œ-môn đọc kinh cầu nguyện và 
thực hiện các nghi thức cúng tế, thì thái tử lắng lặng 
rời xa nơi lễ hội, tung tăng chạy nhảy nô đùa trên cánh 
đồng rộng gần nơi đó. 


Lần đầu tiên rời khỏi hoàng cung, chính cảnh vật 
thiên nhiên tươi đẹp nơi đồng quê thôn dã lại làm ngài 
thấy vui thích thực sự. Dưới ánh nắng ban mai, cây cỏ 
xanh tươi như đều vươn lên tỏa sáng, và nghe tiếng 
chim ca hót rộn ràng trên những cành cao, ngài cảm 
nhận được sự hài hòa hơn cả những nhạc công của chốn 
cung đình. 


Dân trưa, ánh nắng ngày càng trở nên gay gắt hơn. 
Thái tử đến ngồi dưới một gốc cây cao mà nhìn ra quang 
cảnh đồng ruộng, xa xa đang diễn ra cuộc lễ linh đình. 


Sau các nghi lễ thật long trọng, vua Tịnh-phạn đích 
thân bước xuống ruộng đặt lưỡi cày cho đường cày đầu 
tiên. Sau đó, các lực điền bắt đầu công việc của họ. Từng 
cặp trâu bò to khỏe được đưa xuống ruộng để đua nhau 
cày đất. Người ta nô nức với không khí vừa là lễ hội, 
vừa là khởi đầu của một vụ mùa đầy hy vọng. 


19 


TRUYỆN PHẬT THÍCH-CA 


Khi các nông phu dần thấm mệt, những tấm lưng 
trần của họ loang loáng mồ hôi dưới ánh nắng càng lúc 
càng gay gắt. Những con trâu cũng không còn lanh lẹ 
như lúc đầu, chúng chậm bước dân đi vì mỏi mệt và vì 
trời trưa nắng gắt. Nông phu bắt đầu vung cao những 
lần roi hung dữ và la hét để thúc đẩy chúng cất bước 
kéo cày. 

Trên đồng ruộng, khi những lưỡi cày vỡ đất được 
kéo qua, các loại côn trùng bị một phen xáo động. 
Những con giun đất bị hất tung lên, đứt làm nhiều đoạn, 
quằn quại trên đất. Cào cào, châu chấu và nhiều loại 
côn trùng khác hốt hoảng bay ra tứ tán. Khi ấy, nhiều 
loài chim lớn nhỏ khác nhau đều chực sẵn trên những 
cành cây ven ruộng. Rồi chúng bay vụt xuống, đớp lấy 
những con mồi bé nhỏ thảm thương không nơi ẩn náu... 


Trong khi tất cả những cảnh ấy diễn ra thật bình 
thường và tự nhiên đến mức chẳng làm ai quan tâm đến, 
thì vị thái tử tám tuổi đầu kia lại chẳng thể nào xao 
lãng nổi. Ngài ngồi yên lặng dưới bóng cây, nhìn tất cả 
quang cảnh với một sự thương cảm dâng tràn. 


Ngài thấy thương xót cho những nông phu đang phơi 
lưng trần dưới nắng, trong khi quan lại và những người 
trong hoàng tộc chè chén say sưa có tàn che lọng phủ. 
Cuộc sống của họ nhọc nhằn vất vả chỉ để vừa đổi lấy 
chén cơm manh áo, thật đáng thương biết bao. 


Ngài lại thấy thương xót cho sinh mạng của những 
côn trùng bé bỏng, như bất lực trước cuộc cạnh tranh 
khốc liệt để sinh tôn. 
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Ngài trầm ngâm suy nghĩ và chợt nhận ra một quy 
luật khắc nghiệt trong sự tồn tại của muôn loài. Những 
người nắm giữ sức mạnh sẽ đè bẹp những kẻ thấp hèn 
để giành lấy đời ấm no sung sướng; cũng như những loài 
mạnh mẽ hơn sẽ cướp đi mạng sống của những loài nhỏ 
bé khác để nuôi dưỡng cuộc sống của chính mình. 


Và dòng suy tư của thái tử tiếp tục với những điều 
chiêm nghiệm sâu xa hơn nữa về cuộc sống và ý nghĩa 
của nó. Ngài lấy làm băn khoăn trước cảnh tranh sống 
giữa muôn loài và tự hỏi có lẽ nào con người sinh ra rồi 
chết đi chỉ để trải qua một cuộc tranh giành như thế? 

Một hồi lâu, ngài chuyển sang tư thế ngồi kết già 
dưới bóng cây và tập trung tư tưởng hoàn toàn vào 
những suy tư chiêm nghiệm của mình. Ngài đã nhập 
định lần đầu tiên trong đời mình ngay dưới bóng cây 
này, báo trước một tương lai chuyển hóa tươi đẹp cho 
nhân loại và cho cả muôn loài. 


Buổi sáng dần qua đi, rồi buổi trưa, và giờ đây mặt 
trời đã chếch nhiều về phương tây, nhưng lạ thay, bóng 
cây che mát chỗ ngài ngồi tham thiền vẫn còn nguyên 
đó, không chuyển dời đi theo sự dịch chuyển của mặt 
trời. 

Đức vua 7T»h-phạn không biết thái tử đi đâu, bèn 
sai người đi tìm khắp nơi. Mọi người tìm đến, thấy ngài 
đang trong cơn thiền định, với vẻ mặt thanh thoát hiền 
từ. Tất cả đều yên lặng đứng nhìn và lấy làm kinh ngạc 
khi thấy trời đã xế rồi mà cái bóng che cho thái tử hãy 
còn nguyên nơi vị trí của buổi sáng. 
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Có người liền trở về báo tin cho vua hay. Vua lập tức 
ngự ra tận nơi, rồi yên lặng đứng chiêm ngưỡng vẻ đẹp 
của thái tử khi ngài ngồi nhập định. Ngài bảo tùy tùng 
rằng: 

“Thái tử ngồi đây, đẹp đẽ và uy nghi như một đỉnh 
núi. Vẻ mặt từ hòa và sáng suốt này báo trước việc thái 
tử sẽ trở nên ánh đuốc sáng trong đời. Trẫm rất mừng 
khi thấy thái tử nhập định, và cũng rất lo lắng mà biết 
rằng lời dự báo của tiên A-£ư-đờ hắn là không sai. Một 
ngày không xa có lẽ thái tử sẽ không còn ở mãi nơi 
hoàng cung này cùng trẫm nữa.” 
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7. VIỆC HỌC CỦA THÁI TỬ 


Khi thái tử lớn lên, vua cho ngài học chung các vị 
công tử trong giòng họ Thích-caø, do thầy bà-Ïa-môn 
thông thái nhất lúc bấy giờ là 7%-xa-bà-mật-đa-ia' chủ 
trì việc dạy dỗ, cùng với nhiều vị öà-ia-môn thông thái 
khác nữa để dạy cho ngài đủ các môn học. 


Thái tử cực kỳ thông minh. Ngài học ít hiểu nhiều, 
tiếp thu nhanh chóng những kiến thức từ các vị thầy 
dạy mà không cần họ phải nhọc công giảng giải nhiều. 
Ngài lại còn thường xuyên đặt ra rất nhiều câu hỏi sâu 
sắc bất ngờ, khiến cho các vị giáo sư đều phải lúng túng. 


Thái tử tỉnh thông toàn diện các môn học. Ngài 
được học cả những môn như âm nhạc, hội họa, văn học, 
triết học.., là những môn giúp phát triển tâm hồn 
thanh cao. Đồng thời, ngài cũng học hết thảy các môn 
võ nghệ, binh pháp như cưỡi ngựa, bắn cung, múa kiếm... 
Với các môn này, ngài cũng luôn luôn tỏ ra xuất sắc 
nhất trong những người cùng học. 


Vào thời bấy giờ thì thánh kinh Vệ-đờ? của đạo Bà- 
la-môn, với bộ sách triết học Áo nghĩa thư được xem là 
những tỉnh hoa triết lý cao tột nhất. Kinh Vệ-đờ có cả 
thảy 4 bộ, mà Áo nghĩa thư là bộ cao trổi hơn hết. Thái 
tử nhanh chóng tiếp thu trọn vẹn hết thảy những điều 


: Tiếng Phạn lò Vicvämitra. 
? Tiếng Phơn lò Vedos. 
b Tiếng Phạn lò Ubonishod. 
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thâm áo nhất trong những bộ sách này, nhờ các vị danh 
sư hết lòng chỉ dạy. Cho đến khi các vị không còn gì để 
giảng giải, thái tử bắt đầu chất vấn các vị hàng loạt vấn 
để về cuộc sống, về nhân sinh cũng như nhiều vấn đề 
triết học siêu hình khác. Không ai trong các vị bà-œ- 
môn thông thái có thể đưa ra những lời giải đáp làm 
ngài thỏa mãn. Học vấn của ngài như vượt lên trên tất 
cả những vị thông thái nhất của thời bấy giờ. 
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8. LÒNG NHÂN ÁI CỦA THÁI TỬ 


Thái tử S?-đạ¿-tœ rất thích được gần gũi với những 
cảnh thiên nhiên thoáng mát, rộng rãi. Vì thế, trong 
những lúc rãnh rỗi ngoài giờ học ngài thường dạo chơi 
trong vườn hoa phía sau. Khu vườn rộng này của hoàng 
cung có nuôi nhiều loại thú để tạo ra khung cảnh thiên 
nhiên hoang dã. Khi thái tử một mình lắng lặng ra đây 
dạo chơi, vẻ từ hòa, nhân ái của ngài làm cho các loài 
thú đều cảm thấy thân thiện nên hay đến gần để được 
ngài vuốt ve trìu mến. 


Một hôm, thái tử đang dạo chơi trong khu vườn như 
thường lệ thì bỗng thấy một con chim từ trên trời rơi 
xuống. Chim bị trúng một mũi tên, máu chảy ướt cả 
cánh. Nhìn con chim giãy giụa đau đớn trên mặt đất, 
thái tử vô cùng xúc động, thương xót. Ngài chạy vội đến, 
bế chim lên, rút mũi tên ra và xé một mảnh vải áo đắp 
chặt vào vết thương cho máu ngừng chảy. 

Rồi ngài vội vã mang chim về cung, sai thị nữ chạy 
tìm thuốc đắp lên vết thương và săn sóc cho chim. Ngay 
khi ấy thì có chàng Đề-bà-đạt-đa' tìm đến, tay vẫn còn 
cầm một cây cung. Chính Đề-bà-đạ-đa đã bắn mũi tên 
trúng con chim, vì thế anh ta đang đi tìm chỗ chim rơi 
để nhặt thì gặp thái tử. 


! Tiếng Phạn lò Devodotto, người em họ củo thói tử, tónh tình hung ác, bqo 
ngược, về sau này †rở thònh kẻ đối nghịch với ngòi gồn như suốt đời. 
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Đề-bà-đạt-đua khăng khăng đòi lại con chim, nhưng 
thái tử cương quyết không giao cho anh ta. Lòng nhân 
ái đã khiến ngài trở nên kiên quyết lạ thường. Ngài 
biết rằng con vật bé nhỏ ấy đang cần sự che chở của 
ngài để được toàn mạng sống. 


Không lấy được con chim, Đề-bè-đạ£-đøa không chịu 
bỏ cuộc. Chàng đi tìm các vị lão thần trong triều để nhờ 
phân xử. Thật là một vụ tranh cãi rất khó xử, vì cả hai 
chàng đều là con cưng trong hoàng tộc. Sau khi xin ý 
kiến của vua Twh-phạn, các vị liền cho mời cả hai 
người đến, tuyên bố rằng: 

“Bây giờ chúng tôi sẽ lắng nghe cả hai người công 
khai tranh cãi. Nếu ai đưa ra được những lý lẽ xác đáng 
và có tính thuyết phục hơn thì con chim thuộc về người 
đó.” 

Vốn tính nóng nảy, Đề-bà-đạ-đœ không nhịn được 
liền bước ra xin nói trước. Anh ta nói: 


“Chim bay trên trời, cá lội dưới nước, vốn dĩ không 
thuộc về ai cả. Nay chính tôi bắn rơi được con chim, 
thái tử cũng công nhận điều đó. Như vậy nó phải thuộc 
về tôi, có lý nào lại thuộc về người khác?” 


Các vị lão thân đều lặng thinh trước lập luận đó. 
Đề-bà-đạf-đu rất hả dạ, cho rằng chuyến này thái tử 
hẳn phải một phen bẻ mặt, vì chắc chắn phải giao con 
chim cho mình rồi. 


Khi ấy, thái tử điềm đạm bước ra nói: 
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“Hết thảy muôn loài đều tham sống mà sợ chết. 
Mạng sống của bất cứ ai cũng đều là quý giá, không nên 
đoạt mất. Quả đúng là Đề-bà-đạt-đa đã bắn rơi con 
chim này. Trước đó, nó tự do bay lại trên bầu trời cao 
rộng với đôi cánh của mình. Nay vì một mũi tên của Đề- 
bà-đạt-đa mà nó phải mang thương tích suýt mất mạng, 
hiện vẫn còn cần đến sự chăm sóc thuốc thang. Như vậy, 
Đề-bà-đqt-đœ rõ ràng là kẻ thù của chim. Còn tôi, gặp 
chim trong tình trạng nguy khốn nên cứu lấy mạng 
sống, nhờ người chăm sóc cho nó. Như vậy, tôi chính là 
ân nhân của chim. Xin hỏi các vị, nếu phải giao phó 
những bệnh nhân đang cần chăm sóc thuốc thang, thì 
các vị sẽ giao cho kẻ thù của họ hay giao cho ân nhân 
của họ?” 


Các vị lão thần đồng thanh đáp: 
“Tất nhiên là không thể giao cho kẻ thù được.” 


Đề-bà-đạt-đa giận đến tái mặt, nhưng không còn lời 
nào để nói trước lập luận chặt chẽ của thái tử, liền lặng 
lẽ bỏ ổi. 

Các vị lão thần thảy đều khâm phục tài biện luận 
của thái tử, và càng khâm phục hơn nữa trước tấm lòng 
nhân ái bao la, thương người, thương vật của ngài. 
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9. TÀI NĂNG CỦA THÁI TỬ 


Toàn cõi Ấn Độ thời bấy giờ phân tán làm nhiều 
nước, luôn tranh chấp, giành giật biên giới của nhau, ít 
khi được yên ổn. Đất nước mà vua T»h-phạn đang trị vì 
chỉ là một vương quốc nhỏ, so với 16 cường quốc khác 
đương thời, và nhiều nước nhỏ khác nữa cũng luôn sẵn 
sàng gây hấn, lấn chiếm đất đai. 


Chính vì vậy, các vị vương tôn công tử luôn luôn 
phải được chú ý đào luyện các môn võ thuật, quân sự. 
Ngoài việc học tập và rèn luyện, thỉnh thoảng nhà vua 
còn tổ chức những cuộc tranh tài để kích thích tỉnh 
thần học tập của mọi người, đồng thời cũng để chọn ra 
người tài giỏi mà dùng khi hữu sự. 

Khi thái tử đã học xong các môn võ nghệ, vua Tịnh- 
phạn quyết định tổ chức một cuộc tranh tài để cho thái 
tử thi thố tài năng, vì ngài rất hài lòng khi nghe các vị 
giáo sư báo cáo về năng lực học tập của thái tử. 

Cuộc tranh tài được tổ chức hết sức long trọng. Phần 
thưởng cho người vô địch lần này là một con voi trận 
màu trắng rất quý giá. Tham gia tranh tài có tất cả các 
vị vương tôn, công tử cũng như các bậc anh tài tuấn kiệt 
đương thời. Ai ai cũng náo nức muốn được một lân thi 
thố tài năng trước công chúng. 


Vận động trường được xây dựng trên một quãng đất 
trống rộng mênh mông, đủ chỗ cho tất cả các môn thi 
như chạy bộ, đua ngựa, bắn cung, và nhiều môn khác 
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nữa. Nhưng đặc biệt nhất là môn cưỡi ngựa vượt chướng 
ngại vật, vì con ngựa mà tất cả các thí sinh buộc phải 
sử dụng là một con ngựa chứng rất khó cưỡi. 


Vì cuộc tranh tài lần này có sự tham gia của thái tử 
S?-đạt-ta, nên vua Tịnh-phạn đã đích thân đến dự. Ngài 
muốn tận mắt chứng kiến tài năng của đứa con trai yêu 
quý của mình. 


Qua hầu hết các môn thị, thái tử dễ dàng dẫn trước 
tất cả những người khác, thậm chí bỏ rất xa, chẳng ai 
theo kịp. Cuối cùng, còn lại hai môn gay cấn nhất là 
bắn cung và cưỡi ngựa. 


Trong môn bắn cung, sau khi tất cả các thí sinh đều 
đã ra đấu trường thi thố tài năng, thái tử mới là người 
ra thi sau cùng. Mọi người đều hồi họp chờ đợi xem thái 
tử có vượt qua được thành tích của những người đi trước 
hay không. 


Thật bất ngờ, không ai trông thấy được mũi tên bay 
ra về đích cả, vì cây cung đã gãy đôi ngay khi cánh tay 
rắn chắc của thái tử vừa giương lên. Ban tổ chức hối hả 
đổi ngay ra một cây cung khác, nhưng lần này cũng 
chẳng khá gì hơn. Với sức mạnh phi thường của mình, 
thái tử liên tục làm gãy hết một loạt những cây cung 
mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn nơi đấu trường. Mọi 
người đều bối rối trước tình huống không ai có thể lượng 
trước này. 


Trên đài cao, vua 7»wh-phạn đã chứng kiến hết mọi 
việc. Ngài lập tức ra lệnh cho các lực sĩ đến ngay đền 
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thờ cạnh thế miếu mang cây cung thần bằng đồng của 
dòng họ T'»ích-cœ đến. Cây cung này được đúc ra từ 
nhiều đời trước, vẫn để thờ trong đền vì thực tế chưa 
thấy ai đủ sức mạnh để giương cung lên. Chỉ riêng việc 
mang cung đến đấu trường đã phải cần đến 8 người lực 
s1. 

Khi cây cung được khiêng đến, vua Twh-phạn bắt 
đầu thấy lo ngại vì chính ngài cũng không thể tin được 
là thái tử sẽ giương nổi cây cung khổng lồ này, nói gì 
đến việc bắn chính xác để đoạt giải. 

Thế nhưng, với thần sắc thật ung dung, thái tử thản 
nhiên bước đến bên cạnh cây cung và cúi người nhấc 
cung lên. Ngài lắp mũi tên thép vào cung một cách 
chậm rãi, thong thả, như người ta đang làm một công 
việc gì rất là nhàn hạ. 


Mục tiêu là 7 cái trống đặt liên tiếp nhau ở vừa tầm 
bắn. Mũi tên phải xuyên đúng tâm điểm của cái trống 
đầu tiên, và đủ mạnh để xuyên thủng cả 7 cái trống mà 
vẫn còn giữ ở vị trí tâm điểm của cái trống cuối cùng. 
Khi đã đạt được yêu cầu này rồi, quãng đường mà mũi 
tên còn tiếp tục bay sau khi xuyên qua 7 cái trống cũng 
sẽ đưa vào thành một yếu tố tính điểm. 


Với một dáng điệu tuyệt đẹp trên đấu trường, thái 
tử thong thả buông cung. Mũi tên xuyên vút qua đúng 
tâm điểm cả 7 cái trống và tiếp tục bay đi thêm một 
quãng xa. Vì trước đó chưa ai làm được điều này, nên 
ban tổ chức hầu như không cần quan tâm đến đoạn 
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đường xa phía sau những cái trống. Thái tử đương nhiên 
đoạt giải quán quân môn này. 


Tiếp đó là môn cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật. Với 
các tay cự phách tham gia cuộc thi này thì những 
chướng ngại đã dựng ra trên đường để họ vượt qua 
dường như không có gì khó khăn lắm. Nhưng điều khắc 
nghiệt trong cuộc thi là họ không được chọn con ngựa 
nào khác ngoài con ngựa chứng cực kỳ hung hãn mà ban 
tổ chức đã mang đến. 


Nhiều thí sinh lần lượt ra thi đấu. Thậm chí không 
ai ngồi được lên lưng ngựa. Nó đã lồng lên và hất tung 
họ xuống ngay khi còn chưa chạm được đến yên ngựa. 
Có người ngã đau quá đến chấn thương phải được đưa đi 
săn sóc ngay. 


Đề-bà-đạt-đa là một người có sức mạnh kinh hồn và 
rất giỏi trong môn cưỡi ngựa. Nhưng anh ta cũng chỉ 
vừa ngồi yên trên lưng ngựa chưa bao lâu thì bị hất rơi 
xuống đất. Cũng may là anh chưa bị thương tích gì. 


Chứng kiến cảnh nguy hiểm đó, ban tổ chức bàn 
thảo cùng nhau và đưa ra đề nghị là thái tử S?-đạt-ta 
không cần tham gia môn thi này. Họ thực sự lo lắng cho 
sự an toàn của thái tử, người con một của đức vua Tịnh- 
phạn, người sẽ nối ngôi trị vì vương quốc. 

Tuy nhiên, thái tử vẫn thản nhiên. Ngài bảo là 
không cần như thế, và ngài muốn tham gia đầy đủ các 
môn thi bình đẳng như bao nhiêu người khác. 
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Thái tử thong thả tiến bước đến bên con ngựa. 
Nhưng thay vì nắm lấy dây cương như những người 
khác, ngài chỉ lấy tay vuốt bờm ngựa và nói với nó mấy 
lời êm ái như với một người bạn chí thân. Con ngựa như 
hiểu được lời ngài, nó phất đuôi nhè nhẹ qua lại mấy cái 
rồi thè lưỡi liếm tay ngài. Bấy giờ, thái tử mới ung dung 
lên ngựa. Ngài thậm chí chưa cưỡi đi ngay mà còn quay 
nhìn quanh chào tất cả mọi người. Rồi ngài cho ngựa 
châm chậm bước đi mấy bước, trước sự hồi họp của tất 
cả khán giả đến xem. Con ngựa bỗng trở nên ngoan 
ngoãn lạ thường, không còn một chút dáng vẻ hung 
hăng nào trước đó. 


Khi thái tử bắt đầu cho ngựa phóng nhanh, con ngựa 
như hừng chí muốn bộc lộ hết tài năng của nó. Ngựa 
vượt qua các chướng ngại vật một cách hết sức dễ dàng 
và phóng nhanh vùn vụt đến chóng mặt. Tuy nhiên, 
thái tử ngồi trên ngựa thấy êm ái như nó đang đi từng 
bước nhẹ. 

Thái tử vượt qua hết đoạn đường quy định và quay 
ngựa trở lại đến trước lễ đài trong tiếng hoan hô vang 
dậy của công chúng. 

Ngài đoạt chức vô địch toàn diện trong cuộc thi tài 
này. 

Sau đó, thái tử cưỡi con voi trắng quý giá là phần 
thưởng dành cho người thắng cuộc, đi dạo khắp các phố 
phường trong kinh thành. 
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Dân chúng đổ xô ra xem mặt vị thái tử tài ba và 
cũng là vị vua tương lai của họ. 


Sau lần dự cuộc tranh tài ấy, danh tiếng về tài năng 
của thái tử vang dội khắp mọi nơi trong nước, ngoài 
nước. 
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10. THÁI TỬ CƯỚI VỢ 


Vua Tịnh-phợạn vẫn nhớ mãi những lời dự đoán của 
tiên nhân A-£-đà khi thái tử mới ra đời. Nhưng lòng 
vua không nỡ tin rằng rồi đây thái tử sẽ bỏ cung vàng 
điện ngọc mà ra đi. 


Vua bèn suy nghĩ tìm mọi cách để ràng buộc, níu 
kéo thái tử ở lại với cuộc sống hoàng cung. Ngày kia, 
vua quyết định sẽ cưới vợ cho thái tử, cho rằng đó là 
một cách hữu hiệu để trói buộc ngài. Vua triệu thái tử 
vào và dạy rằng: 


“Nay con đã lớn tuổi, phải lo liệu việc lập gia đình. 
Nếu con vừa ý nơi nào, cha sẽ định liệu cho.” 


Thái tử tâu rằng: 
“Việc ấy con xin tùy quyển quyết định của phụ 
vương.” 


Vua Tịnh-phạn liền truyền cho các quan gấp rút tiến 
hành việc chọn vợ cho thái tử. 


Tin mừng loan ra, khắp nơi trong nước nhân dân 
đều náo nức. Theo tục lệ bấy giờ, người được thái tử 
chọn làm vợ có thể thuộc vào một trong ba giai cấp. Đó 
là giai cấp bà-la-môn, giai cấp sớf-đế-ïy, tức là dòng vua 
chúa, và giai cấp trưởng giả. Tuy nhiên, những công 
chúa các nước láng giểng hẳn là những người nuôi nhiều 
hy vọng hơn cả. 
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Với tài ba và trí tuệ của thái tử vốn đã nổi tiếng 
khắp nơi vào lúc đó, nên các vị công nương đài các nghe 
tin thái tử sắp chọn vợ thì từ khắp bốn phương đều đổ 
về đông vô kể. Ai ai cũng hy vọng được lọt vào tầm mắt 
của vị thấi tử tài ba, anh tuấn, vị vua tương lai của dòng 
Thích-cd. 


Ngày chọn vị hoa khôi làm vợ thái tử rồi cũng đến. 
Người ta treo đèn kết hoa ở khắp mọi nơi trong kinh 
thành. Người ta tổ chức nhiều cuộc vui để chào mừng 
ngày trọng đại này. Và quan trọng hơn hết, người ta 
xây dựng một quãng trường rộng lớn và đẹp đẽ, lộng lẫy, 
huy hoàng, là nơi thái tử sẽ đích thân đến chọn người 
bạn trăm năm của mình. 


Giữa quảng trường là một lễ đài cao rộng. Trên đó, 
thái tử ngồi sau một cái bàn rộng và dài, trên chất đầy 
những đồ châu báu quý giá đủ loại. Tất cả các vị công 
nương, công chúa đến dự buổi thi tuyển này đều đã 
chuẩn bị những bộ y phục lộng lẫy nhất, xinh đẹp nhất, 
cùng với những đồ trang sức đẹp nhất của họ. Từng 
người một từ từ tiến lên lễ đài, thướt tha lướt nhẹ chầm 
chậm đến chỗ thái tử, và dừng lại ngay trước mặt ngài 
để nhận lấy một món quà tặng do ngài trao tặng. 


Thái tử ngồi đó quan sát từng người, và rồi tự tay 
ngài chọn lấy một trong các món đồ châu báu trên bàn, 
mà ngài cho là thích hợp với người đó để trao tặng. Tất 
nhiên là những người đẹp hơn sẽ nhận được những món 
quà giá trị hơn. 
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Khi đến lượt nàng công chúa tên Da-du-đà-iœ' tiến 
lên lễ đài và đến chỗ thái tử, thì ngài bỗng bối rối mà 
nhận ra trên bàn không còn một món báu vật nào nữa 
cả. Cũng đồng thời ngay trong lúc ấy, ngài nhận ra vẻ 
đẹp duyên dáng, kín đáo của JDø-du-đàò-lœ mà không một 
vị công nương, công chúa nào trước đó có thể sánh bằng. 


Trong khi thái tử còn chưa hết cơn ngẩn ngơ và bối 
rối, thì công chúa đã dịu dàng bước đến bên và lên tiếng 
hỏi ngài: “Thưa thái tử, ngài có gì để tặng cho em 
chăng?” 

Thái tử bỗng nảy ra một ý, ngài bảo: “Xin công chúa 
hãy bước lại gần đây hơn nữa.” 

Khi công chúa Da-du-đà-la bước đến đứng sát cạnh 
bên ngài, thái tử liền cởi xâu chuỗi ngọc đang đeo trong 
mình ra và tự tay đeo vào cổ cho nàng. 

Cả đại hội cùng vỗ tay hoan hô vang dội. Người 
người đều hiểu ra là thái tử đã ngầm công bố sự chọn 
lựa của mình. Cuộc thi tuyển chấm dứt trong không khí 
tưng bừng vui vẻ và vua 7»h-phợạn tuyên bố việc chuẩn 
bị tiến hành hôn lễ trong mùa thu sắp tới. 


Năm ấy, thái tử tròn hai mươi bốn tuổi. 


† Tiếng Phạn lò Yaáodharã. 
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11. NHỮNG KHOÁI LẠC CHỐN KINH THÀNH 


Sau khi thái tử cưới vợ, vua 7ÿn»h-phạn lấy làm vui 
mừng lắm. Ngài cũng hài lòng về công chúa Dø-du-đà-1o, 
một trang quốc sắc thiên hương, tính nết lại thùy my, 
đoan trang, hiển từ rất mực. Nhà vua cho rằng với một 
người vợ như thế thì thái tử hẳn không bao giờ còn có 
thể nảy ra ý nghĩ từ bỏ kinh thành được nữa. 


Mặc dù vậy, nhà vua vẫn chưa hết lo âu. Ngài còn 
muốn tạo thêm những mối dây thắt buộc chắc chắn hơn 
thế nữa, để đảm bảo là thái tử vĩnh viễn không bao giờ 
la bỏ cung vàng điện ngọc. Với sự góp ý của nhiều vị 
bà-la-môn thông thái, nhà vua quyết định rằng phải tìm 
mọi cách làm cho thái tử luôn luôn đắm chìm trong 
những cuộc vui, tận hưởng những khoái lạc có thể có 
được nơi trần thế, để thái tử không có bất cứ thời gian 
nào mà nghĩ đến việc ra đi. 


Vua truyền cho các nhạc công, vũ nữ ngày đêm tổ 
chức những cuộc vui trong cung. Vua lại xây cất cho thái 
tử ba khu biệt thự ở ba nơi khác nhau: một ở nơi khí 
hậu ấm áp để cho thái tử nghỉ lúc mùa Đông, một trên 
đổi cao mát mẻ, cây cối xanh tốt, để cho thái tử tránh 
nắng mùa Hạ, và cái thứ ba thì xây dựng phù hợp để 
thái tử ở trong mùa mưa. Thái tử và vợ thường xuyên 
chuyển đến ở một trong ba nơi ấy, lúc nào cũng cảm 
thấy khí hậu quanh mình mát mẻ, dễ chịu. 
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Vua còn sai người mang đến đủ các thứ cao lương mỹ 
vị, gấm vóc lụa là từ khắp nơi trong nước, để cho thái tử 
tùy ý chọn dùng. Vua cũng mật truyền cho những người 
hầu cận quanh thái tử, phải luôn luôn tìm những cuộc 
vui mà giải trí cho thái tử, không lúc nào được để thái 
tử sinh ra buồn chán. 

Mặc dù hài lòng với tất cả những điều khoái lạc mà 
mình đã tạo ra nhằm buộc chân thái tử, nhưng vua vẫn 
chưa yên tâm. Để vững lòng hơn nữa, ngài bèn ra lệnh 
nghiêm cấm không cho thái tử ra khỏi hoàng thành mà 
dạo chơi những chốn bên ngoài. 


Tuy nhiên, vì khu biệt thự mùa Hạ được xây dựng xa 
chốn hoàng thành, nên vua cũng không thể hoàn toàn 
giữ chân thái tử được. Năm đầu tiên đến nghỉ ở khu biệt 
thự này trong vòng bốn tháng, nhiều chuyển biến quan 
trọng đã diễn ra trong tâm hồn thái tử. 


Công chúa Da-du-đà-la rất hợp ý với chồng. Cả hai 
người đều chuộng cách sống giản dị, hòa đồng và đều có 
lòng thương người sâu đậm. 


Trong kỳ nghỉ ấy, không hẹn trước mà cả hai đều có 
đồng một sở thích là lang thang ra các vùng nông thôn 
phụ cận để tiếp xúc và tìm hiểu cuộc sống dân dã. 

Được thoát ra khỏi đời sống bó buộc, nặng nề của 
hoàng thành, sống giản dị hòa nhập với thiên nhiên bao 
la tươi đẹp, cả thái tử và công chúa đều thấy rất hài 
lòng và sảng khoái. 
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Cũng trong dịp này, họ lần đầu tiên hiểu ra cuộc 
sống nhọc nhăằn, lam lũ của những người dân quê nghèo 
khó. Với những của cải được nhà vua hào phóng chu cấp 
cho, họ mang ra giúp đỡ cho dân nghèo quanh vùng. 


Nhưng rồi cuối cùng, thái tử lấy làm buồn bã mà 
nhận ra rằng, việc cứu giúp dân nghèo bằng cách đó 
thật không đáng kể vào đâu so với những mảnh đời bất 
hạnh hầu như lan tràn khắp chốn. Ngài ngậm ngùi, ưu 
tư mà suy nghĩ về một giải pháp nào đó khác hơn, để có 
thể cứu khổ cho hết thảy mọi người. Và từ đó ngài hiểu 
ra sự thật giả dối về những cuộc vui xa xỉ, những khoái 
lạc mà vua cha ban cho ngài ở chốn hoàng cung. 
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12. BA LẦN GẶP KHỔ 


Một hôm, vào dịp đầu xuân, có người đến tâu với 
thái tử rằng: “Cảnh trời hôm nay tươi sáng, bên ngoài 
có có đẹp hoa thơm, có chim hót trên cành, lại có những 
cảnh vườn xanh, ruộng tốt. Người và vật đâu đâu cũng 
đều có vẻ tươi cười chào đón cảnh xuân. Ngài nên dạo 
chơi đôi chút cho thanh thản, bởi lâu ngày ở mãi trong 
cung thì có khác nào như ngựa kia bị nhốt mãi trong 
tàu.” 


Thái tử nghe vậy lấy làm hợp ý. Ngài liền tâu lên 
vua cha xin được đi xem phong cảnh ngoài thành. Vua 
không biết làm sao ngăn cản, đành thuận cho thái tử 
dạo chơi. 


Nhưng vua nghĩ rằng: “Nếu để thái tử thấy những 
thảm trạng ngoài đường, ắt sẽ có lòng xúc động. Ta 
muốn cho thái tử không thấy những sự buồn, vậy nên 
truyền cho những dân đau khổ, những kẻ nghèo khó tật 
bệnh đều phải tránh ra xa.” 


Nghĩ rồi liền làm y như vậy, bí mật truyền cho 
những nơi thái tử sẽ đi qua, quan quân phải đến trước 
mà dẹp đường, không để cho thái tử nhìn thấy bất cứ 
cảnh đau lòng nào. 

Thái tử ra thành dạo chơi trên một chiếc xe ngựa 
với người đánh xe trung thành, tin cẩn là Xø-nặc.! Khắp 


† Tiếng Phạn lò Chơnng. 
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nơi ngài đi qua đều thấy những đèn hoa giăng kết chào 
mừng, những người trên đường đều là những trai tráng 
mạnh mẽ, những người giàu có ăn mặc sang trọng. 

Nhưng rồi thái tử thấy vui với khí trời xuân ấm áp 
và truyền cho Xø-nặc đi xa hơn nữa ra miễn đồng quê. 
Ở đó, các quan binh chưa kịp đến trước mà dọn dẹp 
đường xá, ngài cứ cho xe thẳng tiến trên con đường rộng 
chạy giữa những cánh đồng bao la xanh tốt. 


Bỗng đâu ven đường có một ông lão lưng còng, tóc 
bạc, tay chống gậy, chân run rẩy, hàm răng rụng sạch, 
làn da nhăn nheo, xấu xí, trông không còn ra dáng hình 
người. Thái tử lần đầu tiên trông thấy một người già 
nua xấu xí đến thế, lấy làm lạ bèn phán hỏi Xa-nặc 
rằng: “Nhà ngươi có biết người khòm lưng, tóc bạc đó là 
ai chăng? Vì sao thân hình người ấy lại chỉ còn da bọc 
xương. Ta xem người ấy cặp mắt như hết thần, tay 
nương gậy, chân run rẩy không còn đi đứng vững vàng. 
Sao bao nhiêu người mà ta đã gặp không có ai giống 
như người ấy?” 


Xa-nặc tâu lên rằng: “Đó là một ông lão, người đã bị 
sự tàn phá của tuổi già. Với tuổi già thì bao nhiêu 
những sự vui sướng đều không được thụ hưởng như xưal 
Khi đã già thì hết vẻ xinh đẹp, hết sự khỏe mạnh, hết 
cả trí tuệ minh mẫn, lại suy nhược, chịu nhiều bệnh khổ. 
Ông lão ấy hồi trẻ khi cha mẹ sanh ra cũng từng phải 
bú mớm, dân dần lớn lên cũng thành người trai tráng 
mạnh mẽ, mà nay tuổi già nên trở thành khô héo, bại 
hoại như thế.” 
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Thái tử lấy làm cảm xúc, hỏi tiếp rằng: “Quyên thế 
như ta đây, liệu có phải già như thế không?” 

Xa-nặc tâu rằng: 

“Ngài rồi cũng không tránh khỏi cái già! Hết thảy 
muôn người không ai có thể tránh được cái già. Cho dẫu 
là bậc đế vương quyền cao tột đỉnh, hoặc người dân quê 
nghèo khó khổ nhọc, đối với sự già lão thì cũng đều 
phải chịu như nhau.” 


Thái tử nghe nói, lấy làm tháng thốt, bèn thở dài và 
lắc đầu. Ngài nhìn lão già một lần nữa rồi than rằng: 

“Cái già làm cho hình hài xấu xí, sức khỏe suy 
nhược, thần trí mê muội, thân thể đau nhức, tai điếc 
mắt lờ, thế mà người đời chẳng biết ghê sợ, chỉ mãi 
đắm say trong những cuộc vui dục lạc. Thôi ngươi hãy 
quay ngựa trở về. Ta giờ chỉ ám ảnh bởi cái già nó làm 
khổ muôn người, không phương tránh né, nên chẳng 
còn vui thích gì mà dạo chơi nữa cả.” 


Sau chuyến đi ấy, thái tử đâm ra ưu tư, suy nghĩ. 
Ngài hiểu ra sự thật về cái giả tạo, tạm bợ của kiếp 
người, khác nào như ngọn đèn dầu, tuy sáng đó nhưng 
chẳng bao lâu rồi dầu hết mà phải tắt. Ngài thường 
ngồi một mình ở nơi vắng vẻ để suy nghĩ về thân phận 
con người với chuỗi ngày thanh xuân ngắn ngủi không 
thể nào tồn tại. 


Có người đem những việc đã xảy ra tâu lên vua 
Tịnh-phạn. Đức vua vô cùng lo lắng, và truyền bày thêm 
nhiều cuộc vui hơn nữa làm cho thái tử nguôi ngoai. 
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Nhưng thái tử không còn quan tâm nữa. Ngược lại, ngài 
bắt đầu cảm thấy băn khoăn về những sự thật khác nữa 
trong cuộc sống mà có lẽ vì bị giam hãm mãi trong cung 
đình nên ngài không thể tìm biết được. Ngài quyết định 
xin phép vua cha ra ngoài thành dạo chơi một lần nữa. 


Lần này, thái tử quyết định không đi công khai như 
lần trước. Ngài cũng không đi bằng xe ngựa, mà cải 
trang làm một người trưởng giả đi bộ ra ngoài thành 
cùng với người hầu cận là Xa-nặc. 


Nhờ dạo chơi trong thành bằng cách này, thái tử có 
thể tiếp cận được với cuộc sống thực tế của nhân dân, 
đặc biệt là những người dân thuộc tầng lớp thấp hèn. 
Ngài rất vui mừng khi cảm nhận được nhiều niềm vui 
đơn sơ trong cuộc sống giản dị, tự nhiên của những 
người dân nghèo, khác với cuộc sống gò bó lễ nghi của 
cung đình. 


Đến cuối một con đường kia, thái tử bỗng nghe có 
tiếng người rên la rất lớn. Ngài vội vã lần bước đến đó 
và nhìn thấy một hình ảnh mà từ trước ngài chưa thấy 
bao giờ. 

Trên mặt đất, một người đang lăn lộn, rên xiết. Ông 
ta nằm dài trên mặt đất, thân hình cứ run lên từng 
chặp trong khi cặp mắt trợn lên trắng dã, vẻ mặt tái 
mét như không còn chút máu hồng nào trong đó. Ông có 
vẻ như cố gượng đứng lên nhiều lần nhưng lần nào rồi 
cũng ngã nhào xuống, không sao dậy nổi. 
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Vốn sẵn tấm lòng nhân ái bao la, thái tử liên chạy 
ngay đến nâng người ấy dậy. Ngài đặt người ngồi tựa 
vào mình, lấy tay xoa đầu như muốn làm giảm bớt đi sự 
đau đớn. 


Xa-nặc vội vã chạy đến, miệng la lớn: “Xin ngài chớ 
chạm vào người ấy. Đó là một người bệnh truyền 
nhiễm.” 


Thái tử ngạc nhiên, hỏi Xø-nặc: “Thế nào gọi là một 
người bệnh?” 


Xœa-nặc đáp: “Người ấy xưa cũng khỏe mạnh, tráng 
kiện như bao người khác, nhưng một khi đã mắc bệnh 
rồi thì thân thể tàn tạ, đau đớn đến thế, nên gọi là 
người bệnh.” 

Thái tử lại hỏi: “Những người khác có khi nào bị 
bệnh như thế này chăng?” 

Xa-nặc thưa rằng: “Nếu ai tiếp xúc với người bệnh, 
cũng đều có thể sẽ bị bệnh. Nhưng cũng có những người 
tự dưng mắc bệnh mà tự họ không hiểu nguyên do từ 
đâu. Nói chung là trong chúng ta ai ai cũng có thể bị 
bệnh, mà không thể biết chắc được là sẽ bị vào lúc nào. 
Xin ngài hãy đặt người bệnh ấy xuống, nếu không có 
thể rồi ngài cũng sẽ mắc bệnh.” 


Thái tử chưa hết ngạc nhiên, ngài hỏi tiếp: “Xa-nặcÌ 
Ngoài người bệnh như thế này, còn có những bệnh nào 
khác hơn nữa chăng?” 
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Xœa-nặc đáp: “Thưa thái tử! Trong cuộc đời này có rất 
nhiều thứ bệnh tật khác nhau, và chúng thường xuyên 
đe dọa lây nhiễm đến mọi người trong chúng ta. Bệnh 
tật không tha thứ cho bất cứ ai, cả thế giới này phải 
khóc than, kêu la hằng ngày vì nó.” 


Thái tử nghe qua rồi lấy làm lạ, than rằng: 


“Ôi! Con người thật là kỳ lạ! Bệnh tật rình rập làm 
hại họ trong từng chốc lát, mà họ chẳng để lòng lo lại 
còn đắm mình trong những trận vui cười!” 


Thái tử liền cùng Xø-zặc quay về, trong lòng nặng 
trĩu thêm một mối ưu sầu lo nghĩ nữa. 


Vua Tnh-phạn thấy thái tử ngày càng ưu tư, trầm 
lặng thì trong lòng càng thêm lo lắng. Muốn cho thái tử 
được vui, đức vua liền truyền tổ chức cho ngài dạo chơi 
một lần nữa. 


Trong chuyến đi lần này, thái tử tình cờ trông thấy 
đám chết của một người nghèo. Ngài thấy bốn người 
khiêng đi một thân thể cứng đờ, bọc trong một manh 
chiếu rách, và mấy kẻ theo sau đều khóc kể rất thảm 
thiết. Đám tang đi ra một quãng đồng rộng, nơi đã có 
chất sẵn một đống củi to, và người ta đặt thi thể người 
chết lên đống củi rồi nổi lửa mà thiêu. 

Thái tử hỏi Xa-nặc: 

“Nhà ngươi có biết những người ấy khiêng ai đi đó 
chăng? Và tại sao họ than khóc buồn thảm lắm vậy? Tại 
sao họ lại đặt người ấy lên đống củi to mà thiêu đốt? Vì 
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sao người ấy không thấy kêu la vì nóng bỏng, giống như 
những người khác? 


Xa-nặc tâu lên rằng: 


“Người ấy thật không còn tri giác, cũng chẳng còn 
hơi thở. Người ấy chỉ nằm cứng đơ như cây cỏ, không 
còn biết vui sướng, khổ sở chi nữa. Anh em, bè bạn 
không còn đi lại, kẻ thù nghịch chẳng còn biết tới. 
Người ấy đã chết rồi.” 

Thái tử lại hỏi: “Nếu cái chết là như thế, vậy nó chỉ 
riêng cho người ấy hay là nó đến với hết thảy mọi 
người?” 

Xa-nặc tâu rằng: 


“Mọi người không ai tránh khỏi. Kẻ sang người hèn, 
kẻ tốt người xấu, rồi đều cũng phải chết.” 

Thái tử nghe rồi liền nói một cách buồn bã rằng: 

“Than ôi! Định luật khắt khe là như thế, mà loài 
người vẫn mãi vui chơi. Bây giờ ta mới hiểu ra rằng, 
tâm tánh của nhân loại cũng rắn như sắt đá. Cái chết 
nó chực sẵn bên mình, ai ai rồi cũng không tránh khỏi, 
vậy mà họ vẫn không hề lấy đó làm điều suy gẫm.” 


46 


ĐOÀN TRUNG CÒN 
13. GẶP NHÀ DU TĂNG 


Thái tử S7-đạ£-£œ không giờ phút nào được an lòng. 
Ngài đi quanh quẩn trong dinh, trầm ngâm suy nghĩ. 
Ngài suy nghĩ về một phương cách nào đó có thể cứu vớt 
nhân loại thoát ra khỏi những khổ đau khắc nghiệt từ 
bao đời vẫn dành cho họ. Trong tâm trí ngài lảng vắng 
những cảnh già khổ, bệnh khổ, và rồi là cái chết cuối 
cùng sẽ đến với tất cả mọi người. 

Một hôm, thái tử có ý muốn dạo chơi về vùng thôn 
quê. Ngài tâu xin vua cha, rồi ra khỏi thành, đi về phía 
đồng ruộng. 


Đi đã khá xa, đến một chỗ vắng Ngài ngồi xuống 
nghĩ chân và trong tâm nảy sinh ý tưởng rằng: 


“Thật là đáng thương thay cho người đời. Đã không 
có sức mạnh nào tự bảo vệ lấy mình khỏi những điều 
già yếu, bệnh khổ, sống chết vô thường, mới mạnh 
thoạt đau, mới trẻ thoạt già, mới sống thoạt chết, vậy 
mà vì sự tự cao, sự mê tối nên chẳng hề sanh lòng xót 
thương cho những kẻ đang bệnh khổ, kẻ già yếu, kẻ 
chết. 


“Từ khi trông thấy những người đồng loại chìm 
trong sự bệnh khổ, chết khổ, lòng ta luống động mối 
thương tâm, lo nghĩ không yên ổn. Bản thân ta rồi đây 
cũng không thoát khỏi những điều khổ não ấy. Nếu 
trong kiếp sống này mà ta chẳng tìm ra được phương 
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cách nào để cứu mình, cứu người, chẳng phải là sống 
uống phí lắm sao?” 


Ngay khi ấy, bỗng nhiên ngài trông thấy từ xa đi 
đến một người, dáng vẻ khác lạ. 


Người ấy khoác một tấm áo vàng, rộng và dài, phủ 
xuống đến tận chân. Tay khoanh lên trước ngực ôm một 
cái bát nhỏ, ngoài ra không còn thấy một thứ vật dụng 
nào khác. Dáng đi của người thật thanh thoát, vẻ mặt 
hiền hòa lộ rõ sự an ổn, thoát tục. Đếm từng bước chân 
khoan thai, người đi như chỉ để mà đi, không vội vàng, 
không hấp tấp, cũng không mong đợi gì ở nơi sẽ đến. 


Thái tử liền quay sang hỏi Xa-nặc: “Người đó là ai 
vậy?" 

Xœa-nặc đáp: “Người ấy là một vị du tăng. Người lìa 
bỏ gia đình, thân quyến, nhà cửa ruộng vườn, ra đi sống 
cuộc sống không nhà để cầu sự giải thoát an ổn trong 
tâm thức. Người không có gì là sở hữu của riêng mình, 
chỉ ôm một cái bát nhỏ đi đến đâu thì xin ăn ở đó. Ngay 
chính cái bát ấy người cũng chỉ xem là phương tiện nuôi 
sống, chứ không phải là tài sản của mình. Vì người sống 
đời thoát tục không tham muốn, tranh đua, nên những 
bậc tri thức đều kính trọng người, cúng dường cho 
người.” 

Thái tử nghe qua lấy làm mừng rỡ. Ngài như thấy 
hé mở ra con đường mình phải đi. Ngài đã nhận ra nơi 
vị du tăng nọ vẻ thoát tục an nhiên, và ngài cũng hiểu 
rằng đó là chỗ mấu chốt khởi đầu mà ngài phải nắm lấy 
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để đi tìm một con đường giải thoát. Ngay từ lúc đó ngài 
biết rằng, nếu con người dứt bỏ được mọi sự tham muốn 
trói buộc, thì những cảnh khổ ở đời không dễ gì lay 
chuyển được tâm hồn thanh cao của họ nữa. 


Ngài bảo Xa-nặc quay trở về, trong lòng tràn ngập 
những suy nghĩ mới. Dường như ngài đã quyết định một 
điều gì... 
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14. THÁI TỬ BỎ ĐỀN ĐÀI 


Từ hôm gặp nhà du tăng trở về, thái tử thấy lòng 
thanh thản hơn nhưng ngài như có nhiều điều trầm 
ngâm suy nghĩ. Ngài thường ra nơi vườn hoa, chỗ yên 
vắng, ngồi một mình để suy tư trầm mặc. 


Một hôm, ngài đang ngồi trầm lặng như thế thì có 
viên quan hầu cận đến báo tin nàng Da-du-đà-ia vừa hạ 
sanh một bé trai. Thái tử nghe báo tin xong, liền nói 
rằng: “ Trói buộc thay! Trói buộc thay!” 


Viên quan hầu cận liền trở về, thông báo việc thái 
tử đặt tên cho con trai là La-hầu-1ø.' 


Và cho dù có thêm một mối trói buộc trong cảnh gia 
đình như thế, thái tử vẫn không ngừng suy nghĩ về một 
cuộc sống mới, dứt bỏ mọi niềm vui trần tục để ra đi tìm 
con đường giải thoát. 


Một đêm nọ, nàng Dø-du-đà-ia mơ thấy một điểm 
mộng lạ. 


Nàng thấy cả địa cầu bỗng dưng rúng động, những 
quả núi cao lớn hơn hết đều lung lay, một luồng gió 
mạnh thổi đến và làm cho cây cối gãy đổ trốc gốc. Mặt 
trời, mặt trăng và tỉnh tú đều rơi xuống đất. Công chúa 
lại thấy áo, mũ và đồ trang sức của mình đều mất hết. 


† Tiếng Phạn lò Rãhula, nghĩa lò che ớn, trói buộc, nên Hón dịch là Phú Chướng. 
Vì thói tử nói ra từ này khi viên quon đến bóo †in, nên ông †d lồm tưởng lò thói 
†ử bỏo đột tên con như vộy. 
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Mái tóc đã cắt đi mất. Giường nệm của hai vợ chồng thì 
hư nát. Áo mũ, châu báu, ngọc ngà của thái tử rơi đầy 
trên mặt đất. Sấm sét chớp lòa trên hoàng thành u ám, 
và núi 71-đ¡' cũng lung lay. 


Công chúa thức giấc trong lòng hoảng hốt, vùng dậy 
chạy lại đánh thức chồng: 


“Thái tử! Thiếp vừa nằm mộng thấy một điểm ghê 
sợ lắm!” 


Thái tử điềm nhiên bảo: “Nàng hãy thuật lại ta 
nghe xem.” 


Công chúa liền thuật lại những điều trong giấc 
mộng. Thái tử liền cười mà nói rằng: 

“Điểm mộng hay thật. Quả thật là ứng với những 
điều ta đang suy nghĩ và muốn làm đó thôi. Nàng hãy 
vui lên đi, ta sẽ giải thích cho nàng hiểu. Nàng thấy quả 
địa cầu rúng động, ấy là một ngày nọ chư thiên sẽ hạ 
mình trước mặt nàng. Nàng thấy mặt trời và mặt trăng 
trên không rơi xuống đất, ấy là rồi đây nàng sẽ thắng 
sự mê dục, và ai ai cũng đều ca ngợi nàng. Nàng thấy 
cây cối gãy đổ trốc gốc, ấy là nàng sẽ thoát ra khỏi khu 
rừng luyến ái và tham muốn. Nàng thấy tóc nàng cắt đi 
rồi, ấy là nàng sẽ cắt đứt những dây tình ái trói buộc. 
Áo mũ và châu ngọc của ta đều rơi xuống đất, ấy là ta 
bước lên con đường giải thoát. Sấm sét chớp lòa trên 


: Tiếng Phẹn lò Mérou -Theo cách nghĩ của người Ấn Độ thời đó thì núi Tu-di lỏ 
núi lớn nhết, lò vua của cóc núi trên hoờn cầu. 
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hoàng thành u ám, ấy là trong cảnh tối tăm, ta sẽ làm 
cho ánh sáng của đạo lý chiếu ngời ra, và những ai tin 
theo lời ta sẽ được vui vẻ, an lạc. Đó là điềm mộng tốt.” 


Hôm sau, thái tử vào yết kiến vua, tâu lên rằng: 


“âu phụ vương! Con muốn xin phụ vương an lòng 
mà thuận cho con xuất gia sống cuộc sống của một tu 


~ ” 


S1. 


Vua Tnh-phạn vừa nghe lời thái tử, vụt nhớ lại 
ngay những lời dự đoán của tiên nhân A-£/-đờ khi xưa. 
Đức vua hiểu ra ngay là giờ định mệnh đã đến. Tuy 
nhiên, vua vẫn cố suy nghĩ tìm cách để lưu giữ thái tử. 
Vua nói rằng: 


“Nay con vẫn còn tuổi trẻ, tư tưởng hẳn chưa được 
vững bền, có thể còn nhiều thay đổi, chưa nên định việc 
xuất gia. Cha vẫn thuận cho con đi theo con đường thoát 
tục, nhưng cha nghĩ giờ này là chưa phải lúc. Con đã 
được học kinh Vệ-đè, chắc con cũng biết rằng luật Mœnu 
trong đó quy định rằng người muốn xuất gia phải đủ 40 
tuổi. Nay con nên vui hưởng cảnh giàu sang vương giả 
này thêm ít năm nữa, chừng con được 40 tuổi cha sẽ 
thuận cho con xuất gia.” 

Thái tử đáp: 

“âu phụ vương, đời sống vương giả này con trải qua 
đã lâu, nhưng ngày ngày thường quán xét thấy không 
phải là điều lâu dài, bền vững. Như tấm thân này của 
con, dẫu có trang điểm y phục lụa là, ngọc ngà châu báu, 
thì cũng có một ngày phải hư hoại tan rã. Hết thảy mọi 
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người cũng đều như thế. Nay con thấy cuộc sống người 
đời như đang trong ngôi nhà lửa cháy, dẫu chưa bị lửa 
đốt đến tận thân mình, thì cũng biết chắc tính mạng 
không còn bao lâu nữa. Nay trong tuổi trẻ cường tráng, 
nếu không dũng mãnh ra đi tìm lối thoát, đợi đến tuổi 
già thì làm sao tránh nổi luật hủy hoại của vạn vật.” 


Vua 7Tnh-phạn nghe lời thái tử thì không còn cách 
chi biện bác nữa. Ngài liên đem việc quốc sự, tình cha 
con, vợ chồng mà định lôi kéo thái tử. Thái tử nghiêm 
nét mặt thưa rằng: 


“Tâu phụ vương! Mỗi người đều có một cuộc sống 
riêng, một vận mệnh riêng. Không ai có thể lãnh chịu 
những khổ não, đau đớn giúp cho người khác. Tuy vậy, 
nếu một người tìm ra con đường chân chính, thì có thể 
dẫn dắt muôn người cùng đi đến chỗ an lạc, giải thoát. 
Con mong muốn ra đi là vì nghĩ đến hết thảy mọi người. 
Mai này khi con tìm ra con đường giải thoát, con lại sẽ 
trở về cứu vớt cho hết thảy mọi người, nào chỉ riêng là 
phụ vương, Da-du-đà-la hay La-hâu-lơ. Ý con đã quyết, 
mong được phụ vương chuẩn thuận đừng ngăn cản.” 

Vua Tịnh-phạn không còn biết nói gì thêm nữa. 
Nhưng tình phụ tử quyến luyến khiến vua dùng dằng 
không thể nói ra lời ưng thuận. Vua bãi triều mà vẫn 
chưa trả lời dứt khoát cùng thái tử. 

Không nói được bằng lời, vua T7»wh-phạn định dùng 
cách khác mà lôi kéo thái tử ở lại. 
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Đêm ấy, vua sai tổ chức một buổi yến tiệc thật linh 
đình nơi cung thái tử, truyền nhạc công, vũ nữ bày 
những cuộc vui thật mới lạ và hấp dẫn, kéo dài đến quá 
nửa đêm. 


Không ai ngờ thái tử đã quyết chí ra đi ngay trong 
đêm đó. 

Sau khi tham dự xong buổi yến tiệc linh đình thâu 
đêm ấy, thái tử quay về phòng mình và bí mật nai nịt 
chuẩn bị lên đường. Hành trang của kẻ ra đi tìm đường 
giải thoát vốn chẳng có chi nhiều, nên ngài chỉ sắp xếp 
trong thoáng chốc là đã sẵn sàng tất cả. 

Trời khuya vắng vẻ. Thái tử vượt qua căn phòng 
rộng vừa lúc nãy đây linh đình yến tiệc. Mấy cô vũ nữ 
mệt mỏi đang nằm ngủ say như chết ngay trên sàn nhà. 
Thái tử nhìn thấy không còn chút dáng vẻ yếu điệu nào 
đâu nữa. Đầu tóc các cô rối bù, mắt nhắm nghiền chẳng 
còn soi sáng trên gương mặt, miệng há hốc, phát ra 
những âm thanh đều đều trong giấc ngủ say, tay chân 
cứng đờ, kẻ đưa ngang, người thả dọc, ngốn ngang trên 
sàn nhà. Thật là một cảnh đáng thương, không còn vẻ 
gì là mỹ miều, lôi cuốn nữa. 

Ngài bước ra khỏi phòng, nhanh chóng đi đến nơi 
tàu ngựa. 


Người đánh xe và giữ ngựa trung thành của ngài là 
Xa-nặc đang đợi sẵn. Ngài bảo: 
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“Hãy mang con ngựa Kiên-frắc' đến đây mau lên. 
Đêm nay ta muốn thoát khỏi chốn này để đi tìm con 
đường giải thoát.” 

Kiên-trắc là con ngựa hay nhất, mạnh mẽ và nhanh 
nhẹn phi thường. Thái tử nói với nó rằng: 


“Ngựa ơi! Nay ta muốn nhờ ngươi đưa ta lên đường 
đi tìm chánh đạo.” 


Thái tử nói xong, bèn nhảy lên yên. Đêm ấy, ngựa 
chạy rất êm, không gây một tiếng động nào trên đường, 
nên trong thành không ai hay biết. Ra khỏi cửa thành 
mà thẳng đường phóng xa một cách êm thấm. 

Thái tử bỏ lại cha già, người vợ trẻ và đứa con thơ 
dại, với ngôi báu chốn kinh kỳ mà người người đều 
thèm muốn. Nhưng ngài không một chút luyến tiếc, 
phân vân. Ngài ngước mặt lên bầu trời đêm mà nói một 
cách quả quyết rằng: 

“Ta nguyện rằng nếu không chứng đạo, không rõ 
thấu chỗ cùng tột của sự sanh tử, thì không bao giờ trở 
về thành Ca-£ỳ-ia-uệ.” 

Năm ấy, ngài vừa tròn 29 tuổi. Đêm ngài ra đi ấy là 
một đêm trăng tròn tháng 2 âm lịch. 


† Tiếng Phạn lò Konthoko. 
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15. LÀM THẦY TU TRONG RỪNG THẮẲM 


Ra khỏi kinh thành, con ngựa quý đưa thái tử và Xa- 
nặc nhắm hướng Nam mà thẳng tiến. Ngựa Kiên-trắc 
chạy rất mau. Họ vượt qua dòng sông A-nô-ma êm ả tôi 
theo đường lớn mà phi nước đại.' Trời hừng sáng, thái 
tử vừa đến một cụm rừng, cách kinh thành đã khá xa 
rồi. Sĩï-đạt-ta xuống ngựa, vuốt ve bờm ngựa và nói với 
Xa-nặc rằng: “Ngươi và ngựa Kiển-trắc này thật đã hết 
lòng cùng ta, ta thật chẳng biết lấy gì mà ban thưởng. 
Nhưng nay ta còn một việc cuối cùng phải nhờ cậy đến 
ngươi, hãy vì ta mà cố gắng chu toàn.” 

Ngài nói rồi cởi tấm áo bào quý giá đang mặc trên 
người ra, lại rút thanh gươm báu đưa lên, lưỡi gươm lấp 
lánh. Ngài tự tay cắt đứt mái tóc dài, gói vào bên trong 
tấm áo rồi trao tất cả cho Xa-nặc, dặn rằng: 

“Việc ngươi theo ta đến đây đã hoàn tất. Nay hãy 
đưa ngựa Kiển-trắc trở về kinh thành, mang gươm, áo 
và mái tóc này dâng lên phụ vương, báo cho ngài biết 
việc ta xuất gia tìm đạo.” 

Xa-nặc nước mắt đượm tròng, lòng muốn được tiếp 
tục theo hầu thái tử. Nhưng ngài kiên quyết mà nói 
rằng: 

“Ngươi hãy về đi. Nếu có lòng thương ta, thì hãy hết 
lòng khuyên giải phụ vương ta cho nguôi ngoai. Ngươi 


† Nước đợi: nước ngực phi nhơnh nhết trên đường †rường. 
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hãy đem những điều đã trông thấy hôm nay mà như 
thật tâu lại cùng phụ vương. Hãy nói rằng: S?-đqứ-fa rất 
vui mừng, thanh thản được sống đời sống của một tu sĩ 
không nhà, quyết tâm đi tìm chân lý. Một ngày kia khi 
thành đạo cả, thì người sẽ không quên việc trở lại chốn 
kinh thành mà thăm viếng cha già. Ngươi cũng nên 
hiểu rằng, người đã theo đuổi một đời sống giải thoát, 
tức là đã cắt đứt hết thảy mọi ràng buộc. Người như thế 
có lý nào còn giữ lại bên mình kẻ hầu hạ, phục dịch? 
Vậy ngươi hãy yên tâm nghe lời ta mà nhanh chóng trở 
về đi.” 

Xa-nặc gạt nước mắt lên ngựa quay về. Con ngựa 
Kiền-trắc nãy giờ vẫn đứng yên, giờ như cảm nhận được 
giây phút chia tay, bỗng chồm lên hí vang, không chịu 
quay đầu lại. Thái tử đến bên, lấy tay xoa bờm ngựa và 
nói với nó như với một con người: “Ngựa hiển ơi, ta biết 
ngươi chẳng muốn xa ta. Nhưng con đường ta đi không 
phải là những nơi mà ngươi có thể theo ta được. Hãy 
quay về mà báo tin này cho phụ vương ta được biết. Rồi 
một ngày kia, khi tìm được chân lý, ta sẽ quay về.” 

Con ngựa thè lưỡi liếm bàn tay thái tử, giậm chân 
mấy cái rồi ngoan ngoãn quay đầu lại. 

Cuộc chia ly rồi cũng phải diễn ra. Xa-nợc lên ngựa 
quay về, còn thái tử Sï?-đg¿-iz từ đây bắt đầu một đời 
sống mới. 

Khi ấy, trời vừa sáng rõ. Ngài vẫn còn đang ở nơi 
ven rừng. Từ xa, ngài trông thấy một người thợ săn đeo 


cung tên đi lại. Người thợ săn ấy mặc bộ áo choàng 
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rộng giống như của vị du tăng trước đây mà ngài có lần 
đã được thấy. Lấy làm lạ, ngài chờ cho anh thợ săn đến 
gần mới lên tiếng hỏi: 

“Này người kia. Ta thấy người mang cung tên vào 
rừng này, hẳn là người đi săn bắn. Vậy tại sao người lại 
mặc y phục của một thầy tu?” 


Người thợ săn nhìn vào bộ y phục hoàng tộc ngài 
đang mang trên người, ngần ngừ giây lát rồi nói: 


“Thưa ngài, tôi nhờ cái áo này mà gạt được muông 
thú trong rừng. Chúng nó thấy áo này thì không nghi sợ, 
nên tôi mới có thể đến gần mà giết hại chúng.” 

S?-đạf-ta nín lặng một lúc. Ngài thấy ngao ngán 
thay cho tâm địa của con người. Vì lợi dưỡng, họ dám 
làm cả việc đội lốt người tu hành mà lừa gạt kẻ khác 
vậy. Rồi ngài bảo người thợ săn rằng: 

“Này anh bạn, ta thấy muôn loài thảy đều tham 
sống mà sợ chết. Nay anh làm nghề này, ngày ngày giết 
hại sinh linh, anh không thấy là tàn nhẫn lắm sao?” 

Người thợ săn kính cẩn đáp rằng: 

“Thưa ngài, tôi biết ngài hẳn là một bậc quyền thế, 
chẳng phải dân thường. Nhưng mong ngài hiểu cho, 
nghèo khó như tôi đây, ngoài nghề này ra thật chẳng 
biết lấy gì làm kế sinh nhai cả.” 

S?-đgt-fœ nhìn người thợ săn rồi cười một cách hiền 
hòa. Ngài nói: 


58 


ĐOÀN TRUNG CÒN 


“Để ta giúp ngươi vậy. Nay ngươi hãy trao bộ y phục 
thầy tu ấy cho ta. Ta sẽ tặng ngươi bộ y phục quý giá ta 
đang mặc đây, cùng với tất cả những trang sức bằng 
châu báu mà ta hiện có. Với những thứ này, ngươi có 
thể thu xếp được một đời sống khá giả, không cần phải 
giết hại muông thú nữa. Vậy hãy hứa với ta là sẽ từ bỏ 
nghề này.” 

Người thợ săn mừng rỡ, liền trao đổi y phục và 
nhận lấy những thứ ngài ban cho. Trước mặt ngài, anh 
ta dùng tay bẻ gãy cung tên và hứa sẽ không làm nghề 
thợ săn nữa. S7-đạ¿-ta rất vui lòng. Rồi ngài từ giã 
người thợ săn, mang lấy bộ y phục thầy tu mà đi vào 
rừng sâu. 


59 


TRUYỆN PHẬT THÍCH-CA 


16. GIÁO LÝ CỦA ÔNG A-RA-TA 


Thái tử S?-đạ¿-tœa đi sâu vào cảnh rừng ấy, rồi ngài 
ngồi thiển nơi một cội cây lớn. Đến trưa thì có một tu sĩ 
đi ngang qua lối đó. Ngài liền đứng dậy chào hỏi một 
cách cung kính. Sau khi được tiếp chuyện với vị tu sĩ 
này, ngài liền bày tỏ ý nguyện muốn đi về phương Nam 
mà học đạo với một vị danh sư nổi tiếng thời bấy giờ là 
A-ra-ta Ca-la-mơ.! Vị này đang giảng dạy và hướng dẫn 
cho rất đông đệ tử tu tập. 

VỊ tu sĩ vui vẻ nói: 

“Tôi trước đây cũng có học với ông A-ra-fa Ca-la-md. 
Nhưng sau tôi chuyển sang phái tu khổ hạnh, còn ông 
ấy thì theo lối tu khất thực hàng ngày. Tôi có nghe ông 
ấy vừa mới mở một đạo trường ở phía bắc thành Vesdii. 
Nếu ngài muốn, tôi sẽ đưa ngài đến đó. 

Thái tử liền đi theo vị tu sĩ này. Họ băng rừng mà 
đi, khát thì uống nước suối, đói thì hái những đọt cây, 
trái rừng mà ăn. Lần đầu tiên thái tử được tiếp xúc với 
đời sống thực sự của những vị tu khổ hạnh trong rừng 
sâu, ngài lấy làm cảm kích trước ý chí của họ. 


Chừng ba hôm thì đến chỗ đạo tràng của ông A-ra-ta 
Ca-la-ma. Gặp lúc vị này đang giảng đạo cho đồ chúng, 
khoảng mấy trăm người. Vị thầy này tuy đã già nhưng 
tiếng nói còn âm vang mạnh mẽ, chứng tổ một sức 


† Tiếng Phạn lò Arot†o-Kolamo. 
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mạnh nội tâm khác thường. Thái tử ngồi bên ngoài mà 
nghe trọn buổi giảng. 


Sau buổi giảng, ngài tìm đến lễ bái vị thầy và trình 
bày nguyện vọng tu tập của mình. Ông thầy ngắm nhìn 
ngài tỏ vẻ hài lòng lắm. Ông nói: “Với quyết tâm của 
con, ta tin rằng con sẽ sớm đạt đạo.” 

Và thái tử quyết định ở lại đây tu tập dưới sự dìu 
dắt của ông A-ra-ta Ca-la-ma. 


Tại đây, ngài học biết cách sống của một vị du tăng 
khất thực. Hàng ngày, người tu sĩ đi khất thực trong 
xóm làng hoặc thành thị để có một bữa ăn, và dành 
trọn thời gian còn lại cho việc tham thiền nhập định với 
sự hướng dẫn của thầy. 


Thái tử tu tập hết sức tỉnh tấn. Ngài tiếp thu nhanh 
chóng những gì được chỉ dạy, và tiến bộ rất nhanh 
trong việc tham thiền. 


Những mục tiêu mà người tham thiển theo phép tu 
của ông A-ra-tœ Ca-ia-ma đạt tới dần dân là nhập vào 
các cảnh giới thiển định từ Không uô biên xứ,' Thức uô 
biên xứ” và Vô sở hữu xứ.Ì 


L Người nhộp định thốy tâm mình không còn †ạp niệm, †thốy hư không lò rộng 
lớn vô biên không có giới hẹn. 

Người nhộp định †ự thốy chính tâm †thức của mình rộng lớn vô biên, không có 
giới hạn. 

3 Người nhộp định thốy trong tâm mình không còn sở hữu bốt cứ vột gì nữo. 
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Cảnh giới thiền định thứ ba, Vô sở hữu xứ định, là 
cảnh giới cao nhất mà chỉ ở đây chỉ có mỗi một mình 
ông A-ra-ta Ca-la-moaœ đạt được. 

Tuy nhiên, với sự hướng dẫn của ông, không bao lâu 
thái tử Sï7-đqgf-ta đã đạt đến cảnh giới thiền định thứ ba 
này. 

Vị thầy truyền dạy rất ngạc nhiên trước sự tiến bộ 
phi thường của ngài, và không che giấu sự khâm phục, 
kính nể. Ông nói: 

“Ƒất cả những gì ta biết, giờ đây con đã biết. Tất cả 
những gì ta đạt được, giờ đây con đã đạt được. Và con 
đã đạt đến những điều ấy một cách nhanh chóng, xuất 
sắc hơn ta nhiều. Giờ đây ta không còn dám nhận là 
thầy của con nữa. Ta muốn con hãy ở lại đây, cũng bình 
đẳng như ta, cùng nhau hướng dẫn những đồ chúng 
trong đạo tràng này.” 


Khi ấy, mặc dù đã đạt được cảnh giới thiền định cao 
nhất theo sự chỉ dạy của thầy, nhưng thái tử tự quán 
xét thấy những điều đó hoàn toàn không có ý nghĩa gì 
trong sự giải thoát mà ngài đang ởi tìm. Người tu chứng 
những cảnh giới thiền định ấy có thể làm cho tâm thức 
nhẹ nhàng, trong sáng hơn, nhưng chưa hề vượt ra khỏi 
được sự trói buộc của vòng sinh tử. 


Thái tử đem những suy nghĩ ấy trình bày với thầy 
và xin được ra đi tiếp tục tìm học thêm nữa. 


Ông A-ra-tœ Ca-la-ma vô cùng ngạc nhiên khi nghe 
những kiến giải và nguyện vọng của ngài. Ông nói: 
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“Kính bạch vị Đạo sư của muôn loài. Xin ngài hãy 
tùy tiện ra đi. Những hiểu biết nhỏ nhoi của tôi không 
thể đủ để làm thỏa chí nguyện lớn lao của ngài. Tôi tin 
rằng một ngày không xa ngài sẽ chứng ngộ được chân 
lý giải thoát cho muôn loài. Khi ấy xin ngài đừng quên 
cứu độ cho tôi đây.” 

Thái tử hết lời cảm ơn vị thầy dẫn dắt đầu tiên của 
mình và từ tạ ra đi. Ngài vẫn chưa biết mình sẽ đi về 
đâu và tìm kiếm những gì, nhưng chỉ biết là con đường 
giải thoát mà ngài mong muốn tìm ra vẫn còn đâu đó ở 
phía trước... 
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17. VUA TẦN-BÀ-SA-LA 


Từ giã ông thầy A-ra-ta Ca-la-ma, ngài nhắm hướng 
xứ Mĩa-biêf-đà! mà ởi, vì ngài nghe nói trong xứ ấy có 
nhiều vị ẩn tu rất tài giỏi. Ngài vượt qua con sông Hằng 
linh thiêng và tìm đến rất nhiều vị danh sư. Tuy nhiên, 
mỗi khi tiếp xúc với họ rồi, ngài đều nhận ra những 
hạn chế, trói buộc của họ. Không có ai đưa ra được câu 
giải đáp cho vấn để mà ngài đang tìm kiếm. Tất cả đều 
bế tắc trước thách thức cuối cùng là diệt trừ mọi đau 
khổ và vượt thoát vòng sanh tử. 


Phần lớn trong bọn họ đều cho rằng nguyên nhân 
gây đau khổ cho con người là do ở xác thân này, vì thế 
họ theo đuổi những lối tu hành xác, từ lõa thể cho đến 
nhịn ăn, thậm chí có người dạy chỉ đứng bằng một chân, 
tay đưa lên trời ngày này qua ngày khác... Nhận rõ tất 
cả những tà kiến mê muội đó không phải là con đường 
đưa đến giải thoát, Sï-đg£-ta từ bỏ bọn họ để tiếp tục 
cuộc hành trình tìm kiếm của mình. 


Ngài cũng gặp được một số vị ẩn tu có trí tuệ hơn. 
Họ theo đuổi việc tham thiền nhập định, đi tìm việc 
đoạn trừ khổ não ngay trong tâm thức của mình. Tuy 
nhiên, trong số họ cũng chưa có ai nghĩ đến việc giải 
thoát rốt ráo khỏi sự khổ của già và chết, đừng nói gì 
đến việc giải quyết được vấn đề này. Tất cả đều bày tỏ 
sự kính phục khi nghe 6S7-đg¿-tz đặt ra vấn đề, nhưng 


† Tiếng Phạn lò Mogodho. 
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cũng đều tự nhận là mình chưa hề dám nghĩ đến một 
mục tiêu cao như thế. 


Sau một thời gian, ngài đi đến gần thành Vương-xó,) 
chọn một nơi để nhập định trên triển núi. 


Một buổi sáng, ®Sï-đg£-ta ôm bát đi vào thành 
Vương-xá hóa trai.? Nhân dân trong thành trông thấy 
tướng mạo ngài đẹp đẽ khôi ngô, dáng đi thanh thoát, 
nên thảy đều chú ý. Nhiều người kính cẩn đi theo để 
ngắm nhìn ngài, thành một hàng người dài đi qua các 
phố trong thành. 


Thế là chẳng bao lâu, cả thành đều đồn lên rằng có 
một vị tu sĩ khác thường vừa vào thành hóa trai. AI ai 
cũng đều muốn được trông thấy ngài. Trong khi đó, ngài 
vẫn thản nhiên đi từng bước thong thả như thường, tỉnh 
táo và trang nghiêm, không hề quan tâm đến cảnh 
tượng xôn xao quanh mình. 


Vua Tần-bà-sa-lœ ? trong thành Vương-xó vốn là 
người mộ đạo, hay cúng dường cho các vị tu sĩ. Vua lại 
có lòng chuộng các vị có tri thức cao, bởi vì bản thân 
vua cũng là người khắc khoải suy tư rất nhiều về các 
vấn đề triết học siêu hình. Khi nghe tin báo về việc có 
một tu sĩ khác thường vừa vào thành, vua liền thân 
hành đến để chiêm ngưỡng. Đến nơi, vừa nhìn thấy 





f Tiếng Phạn lò Rãlogrihd. 

? Tức là đi khốt thực. Người †tu ôm bát đi đến trước cửa từng nhò, ơi phát tâm 
cúng dường Thì đặt thức ăn vòo †rong bót. 

¡ Tiếng Phạn lò Vimbgsärd. 
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dáng vẻ uy nghiêm và thanh thoát của Sĩ7-đqí-fz, ngay 
tức thời đức vua sanh lòng kính phục. Vua sai người 
mang thức ăn quý đến cúng dường, và đồng thời cũng 
truyền cho người đi theo để biết chỗ ngụ của Ngài. Nhờ 
đó, vua được biết rằng ngài ở gần kinh thành, trên triển 
núi, chỗ phong cảnh tốt tươi. 


Ngay hôm sau, vua Tần-bà-sa-la ra khỏi thành, ngự 
đến núi ấy, rồi để hết quân binh hầu cận bên dưới, chỉ 
một mình lần lên đến cội cây nơi S?-đg¿-fz đang ngồi 
thiền. 

Vua đến trước ngài lễ bái. S?-đg-ta tiếp vua và đôi 
bên cùng chuyện trò trao đổi. Qua trò chuyện, vua Tần- 
bà-sơ-lœ biết ngay đây là một vị tu sĩ xuất thân từ gia 
đình quyền quý, sang trọng. Hơn thế nữa, vua lại rất 
ngạc nhiên khi được nghe những chỗ sở kiến của ngài, 
cũng như cảm thấy rất tương hợp với những khắc khoải 
ưu tư về cuộc sinh tử. 


Quá kính phục, vua không ngăn được sự trân trọng 
của mình. Vua nói: 


“Bạch đại đức! Ngài là một bậc trí thức cao vời mà 
xưa nay trẫm chưa từng được gặp. Nay trẫm rất mong 
được ngài nhận cho lời chân thành của trẫm, thỉnh ngài 
an trụ lại nơi đất nước này để sớm tối có thể dắt dìu 
trẫm trên đường tu học. Trẫm rất vui lòng được chia hai 
thiên hạ, cùng với ngài trị vì muôn dân trong nền đạo 
đức.” 
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Sĩ-đạt-ta khéo léo lựa lời từ chối, và nói cho vua biết 
thân thế của mình. Nghe qua, vua Tần-bèò-sa-lœ lấy làm 
hổ thẹn cho sự đường đột của mình. Vua nói: 


“Bạch đại đức! Trẫm thật là hồ đồ không biết xét 
người. Có ngờ đâu ngài đã bỏ cả ngôi vua ở xứ Ca-£ỳ-Ìa- 
uệ mà lên đường tu học. Thế mà trẫm còn dám đem 
chuyện lợi danh thế tục ra để nói cùng ngài. Nay xin 
ngài nhận cho sự hối lỗi của trẫm, và xin được ngày 
ngày cúng dường vật thực cho ngài trong khi tu tập.” 


S?-đgt-fœ nhận thấy việc này đã bắt đầu trở nên 
một mối ràng buộc cho cuộc tu tập của mình, nên khéo 
léo từ chối rằng: 

“Đại vương không cần phải quá quan tâm như thế. 
Tôi chỉ là kẻ du tăng rày đây mai đó, không thể ở yên 
một chỗ nào nhất định. Hơn thế nữa, con đường giải 
thoát rốt ráo vẫn chưa được tìm ra, thì tôi chưa thể yên 
tâm mà an trụ ở bất cứ nơi nào cả.” 


Thấy ý chí kiên quyết của ngài, vua Tần-bà-sơ-la 
không còn dám van nài thêm nữa. Vua liền thưa rằng: 


“Bạch đại đức! Nếu như vậy thì trẫm sẽ không dám 
làm phiền ngài thêm nữa. Nhưng xin ngài một ân huệ 
duy nhất là, khi nào ngài đắc đạo rồi, xin quay về thành 
Vương-xá này mà cứu độ cho trẫm và bá tánh nơi đây.” 


S?-đẹt-fœ nhận cho vua lời thỉnh cầu ấy. Về sau, 
thành Vương-xé quả nhiên là một trong những nơi mà 
ngài hóa độ cho nhiều người nhất, và vua Tần-bà-sa-la 
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là một trong những vị vua luôn tích cực ủng hộ cho Phật 
pháp với Tăng già. 
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18. 'TU HỌC VỚI ÔNG UẤT-ĐẦU LAM-PHẤT 


S?-đạt-ta nghe nói rằng gần thành Vương-xớ có một 
vị lão sư nổi danh là Uất-đầu Lưm-phết,' ngài liền tìm 
đến. 


Khi đến nơi, ngài lắng nghe ông giảng đạo. Đây là 
một vị lão sư tuổi đã ngoài 7ð nhưng vẫn còn quắc thước. 
Ông tu thiển chứng đến cảnh giới thiền định Phi tưởng 
phL phì tưởng, tức là cao hơn ông A-ra-fa Ca-Ïa-ma một 
bậc nữa. 


Khi S?-đạ£-ta đến xin theo học, ông nhận lời nhưng 
với điều kiện là phải khởi sự tu tập từ đầu với sự dẫn 
dắt của ông. Nhờ những kết quả tu tập từ trước, chỉ 
trong mấy hôm S7-đởg¿-tz đã có thể chứng tỏ cho ông 
thấy là ngài đã đạt đến cảnh giới thiển định Vô sở hữu 
xứ. VỊ lão sư rất vui mừng và khâm phục, liền hết lòng 
chỉ dẫn cho ngài để tiến lên mức định cao hơn. Đây là 
cảnh giới thiển định mà ngoài lão sư ra ở đây chưa có 
người thứ hai nào chứng đắc. Qua 15 ngày tu tập theo sự 
chỉ dẫn của thầy, S?-đạ-a đạt đến cảnh giới thiền định 
đó. 

Đây là một kết quả bất ngờ khiến cho lão sư vô 
cùng ngạc nhiên. Và cũng giống như ông A-ra-£a Ca-la- 
mơ trước đây, ông công khai bày tỏ sự khâm phục của 


L Tiếng Phạn lò Udrako Rämoputrd, tức lò Udroako, con của Räma. 
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mình và đề nghị S?-đg¿-tœ ở lại để cùng ông dắt dẫn đồ 
chúng. 


Mặc dù đã chứng đắc một mức thiền định cao trổi 
hơn, nhưng S7-đạ£-ta nhận ra vẫn chưa phải là chỗ giải 
thoát rốt ráo mình mong muốn. Ngài đem suy nghĩ ấy 
nói thật với thầy và từ chối lời đề nghị ở lại, với lý do 
cần phải ra đi tìm một sự giải thoát hoàn toàn cho vấn 
đề sinh tử. 

Vị lão sư rất kính phục ý chí và tâm nguyện của 
ngài, đồng ý để ngài ra đi mặc dù trong lòng ông rất 
buồn khổ và luyến tiếc vị đệ tử siêu phàm này. 
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19. VÀO RỪNG KHỔ HẠNH 


Sau khi rời chỗ ông Uất-đầu Lam-phất, ngài đi về 
hướng con sông N¡-iiên-thiền.! Ngài nghe nói ở đó có 
một khu rừng gọi là rừng Khổ hạnh. Gọi tên như vậy là 
vì các vị chuyên tu khổ hạnh đều muốn tìm đến nơi này. 
Rừng ở đây thâm u, tịch mịch, nhiều nơi chưa từng có 
dấu chân người. Có núi đá hiểm trở bao quanh, khí hậu 
buốt giá quanh năm, đủ các điều khó khăn ghê rợn 
thách thức sự bền chí của con người. 


Vì đã trải qua hầu hết các phép tu nổi tiếng của 
đương thời mà không đạt được kết quả mong muốn, nên 
ngài suy nghĩ lại và cho rằng cách tu khổ hạnh cũng có 
thể dẫn đến kết quả. Ngài nghiệm rằng khi thân thể 
còn bị phụ thuộc vào những ham muốn dục lạc thì rất 
khó đạt đến chỗ giải thoát. Như vậy, cách tu khổ hạnh 
kiểm chế hết những ham muốn của cơ thể, có thể dần 
dần diệt sạch đi và giúp cho tâm thức đạt đến sự giải 
thoát. 


Mặc dù kinh nghiệm tự thân của ngài về sau chỉ ra 
rằng đó là một lý thuyết sai lầm, nhưng qua một thời 
gian dài chưa tìm được chân lý nên lúc đó ngài quyết 
định phải tự thử nghiệm qua phép tu này. 

Ban đầu, ngài tìm một động đá và vào đó bắt đầu 
cuộc tu tập của mình. Ngài nhịn dần sự ăn uống, ngài 


' Tiếng Phạn lò Noiranjana. 
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khống chế mọi cử động, mọi suy nghĩ, cho đến ngài thử 
nghiệm cả lối tu nhịn thở cho thân thể phải khô héo, 
chết dần. 


Được ít lâu thì có năm người khác đến. Nhóm người 
này gồm các ông Wiêu-trân-như, Át-bệ, Thập-lục Ca- 
diếp, Ma-nam Câu-ly và Bạc-đề,' cũng đến đây để tu lối 
khổ hạnh. Thấy sự chuyên cần mạnh mẽ của ngài thì họ 
kính phục lắm nên đến ở gần đó, kết bạn để cùng tu. 


Với ý chí sắt đá trên đường tìm đạo, khi đã đến với 
phép tu nào, ngài cũng đều hết lòng chuyên cần, nỗ lực. 
Khi ngài tu khổ hạnh, ngài cũng đem hết lòng mà hành 
trì vượt xa cả những nhà tu khổ hạnh khác. Vì thế, cho 
dù thân thể gầy mòn, khô héo như kẻ chết rồi, mà ý chí 
ngài vẫn không nao núng. Ngài kiên trì theo đuổi sự 
khổ hạnh trong nhiều năm liên tục. 


Cho đến một ngày kia, ngài vận dụng trí tuệ để 
quán chiếu và thấy việc tu khổ hạnh không phải là giải 
pháp cứu cánh. Ngài nhận ra rằng thân xác và tinh 
thần liên quan chặt chẽ cùng nhau, và sự suy sụp của 
thân xác cũng kéo theo sự tàn lụi của tỉnh thần. Khi đó, 
ánh sáng giác ngộ không thể nào phát sinh ra được. 


Sau khi nhận thức rõ vấn để như thế, ngài quyết 
định khôi phục lại sức mạnh thể xác trước khi tiếp tục 
con đường tìm đạo. Ngài bỏ chỗ ngồi trong động đá, đi 


: Tiếng Phạn lò Khadrinyd, Acvii†t, Väshpa, Mohãänäãmen vò Bhogdiikd. 
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ra bờ sông Ni-liên-thiền để tắm gội và chuẩn bị xuống 
xóm làng bên dưới để khất thực. 


Nhưng sức lực ngài chẳng còn bao nhiêu. Vừa đến 
mé sông thì ngài đã ngã nhào trôi theo dòng nước. May 
nhờ bám được một cành cây nhỏ từ trong bờ nhô ra, 
ngài mới gượng mà bò dân lên bờ sông rồi nằm ngất ở 
đó. 

Khi ấy có một cô gái tên là Su/œ#œ, con của vị trưởng 
thôn gần đó, đang mang một bình sữa đi cúng thần. Khi 
đi ngang chỗ bờ sông, thấy ngài nằm ngất ở đó, liền 
đến cạy miệng đổ sữa vào. Nhờ vậy, hồi lâu ngài mới 
hồi tỉnh lại. 

Thấy sự khổ hạnh thực sự không thể đưa đến chỗ 
giải thoát, nên sau khi tỉnh lại, ngài quyết định bỏ hẳn 
lối tu lầm lạc ấy. Ngài mang bình bát đi xuống chỗ xóm 
làng bên dưới mà khất thực để ăn uống bình thường trở 
lại. 


Năm người trong nhóm các ông Kiêu-trần-như thấy 
ngài bỏ lối tu khổ hạnh, bèn cười chê mà cho là ngài đã 
thối chí. Họ liên bỏ ngài mà đi đến thành Ba-ia-ngi.' 


† Tiếng Phạn lò Bénerês. 
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20. DƯỚI CỘI BỒ ĐỀ 


Vì tấm áo ngài đang mặc đã rách nát qua những 
năm dài khổ hạnh, ngài liền nhận một tấm vải cúng 
dường từ những người trong xóm. Từ đó, S?-đạf-fz quay 
về với cách tu thiển quán và hàng ngày vào xóm khất 
thực. Có những hôm, cô bé Su/ư#œ mang vật thực đến để 
ngài không phải đi vào xóm nữa. Ngài chuyên tâm 
thiển quán dưới một cội cây bồ-đêề gần ven sông. 

Qua một thời gian, sức khỏe của ngài dần dần hồi 
phục như trước. Thân thể cũng lấy lại được những vẻ 
đẹp uy nghi và thanh lịch. Việc thiển quán của ngài 
ngày càng tỉnh tấn hơn. 


Một ngày kia, trong lúc tham thiền ngài tự suy nghĩ 
rằng: 


“Chặng đường tìm đạo của ta đã trải qua bao nỗ lực, 
cố gắng mà đến nay vẫn chưa thành tựu. Nếu trong kiếp 
sống này ta không đạt được chân lý tối cao thì biết đến 
bao giờ mới thành tựu được điều ấy?” 

Nghĩ như vậy rồi, ngài liền phát khởi một tâm niệm 
cực kỳ kiên cố và dũng mãnh. 

Ngài đứng dậy đi vào làng u-iâu-tân-loa hóa trai. 
Nhằm lúc có người thiện nữ là cô T-xà-đø' vừa mới lấy 
sữa từ con bò quý. Sữa đặc, ngon và có mùi thơm lắm. 
Cô trộn sữa với mật ong và bột, rồi để trong cái nồi mới 


† Tiếng Phạn lò Soujã†o. 
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mà nấu thành một thứ thức ăn rất tinh khiết. Cô nói 
với người hầu gái tên là Buộc-na' rằng: 

“Này eml Em hãy ra ngoài xem có vị tu sĩ nào hôm 
nay khất thực gần nhà ta chăng?” 


Người hầu gái liền ra trước ngõ, nhìn thấy ngài S7- 
đạt-ta đang đi đến, quanh mình có hào quang chiếu ra 
sáng rực.? Người hầu gái trở vào thưa chuyện, cô Tu-xà- 
đoœ liền vội vã mang thức ăn mới nấu mà ra đứng chờ 
trước ngõ để cúng dường ngài. 


Khi ngài đến, cô Tu-xò-đa kính cẩn vái chào rồi quỳ 
xuống và rửa chân ngài bằng nước thơm. Tiếp đó, cô đặt 
món thức ăn bằng sữa nấu với bột và mật ong vào bình 
bát của ngài. 

Ngài nhận lấy món cúng dường đó xong, liền quay 
về chỗ bờ sông Ni-iiên-thiêền. Thọ trai xong, ngài cầm 
bình bát ném xuống sông và nói rằng: 

“Nếu đạo nghiệp của ta được thành tựu, thì bình bát 
này hãy ngược dòng nước mà trôi lên phía trên.” 

Ngài nói rồi, bình bát liền rơi xuống giữa sông rồi 
nổi lên và phăng phăng trôi ngược lên hướng đầu nguồn. 


† Tiếng Phạn lò Pournä. 
? Lúc này do đợi nguyện của ngòi đỡ phót ro, nên cổm ứng có hòo quœng 
chiếu sóng như vộy. 
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Khi ấy, ngài bèn quay lại chỗ cội cây bồ-đề. Có một 
bé trai cắt cổ cho trâu ăn gần đó, tên là Suas¿¿bơ.' Ngài 
hỏi xin của em một bó cỏ lớn rồi mang đến trải lên chỗ 
ngồi nơi cội cây. 

Ngài ngồi lên tòa cổ mới trải, quay mặt về phương 
Đông, lập lời thệ nguyện quả quyết rằng: 

“Ngay dưới cội cây này, cho dù ta có hao mòn hình 
thể, da nhăn, mặt héo, xương cốt khô rục, nhưng nếu 
chưa chứng thành đạo quả, ta nguyện không đứng lên 
rời khỏi chỗ này.” 


Rồi ngài bắt đầu tham thiền nhập định. 





: Tiếng Phạn lò Svostiko: dịch lò điểm lònh (kiết tường). Chữ Vạn ( th ) cũng gọi 
lò Svosfika. 
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21. DIỆT TRỪ MA CHƯỚNG 


Thái tử S7-đạ¿-ta phát lời đại nguyện xong thì bắt 
đầu nhập vào đại định. 


Ngài lấy tâm chuyên nhất, tâm tỉnh sạch mà quán 
chiếu mọi lẽ nhân duyên trong cuộc sống. Định lực của 
ngài mạnh đến mức trong nhiều tuần liên tiếp ngài 
không ăn uống gì mà vẫn không cảm thấy đói khát, hơi 
thở vẫn điều hòa, tỉnh thần an nhiên sảng khoái. 


Trong bảy tuần lễ liên tiếp như vậy, ngài không ra 
khỏi định. Trong tâm ý ngài tất cả những tạp niệm đã 
mất sạch, ánh sáng trí tuệ từ trong tâm thức ngày càng 
bừng lên mạnh mẽ, soi rọi hết thảy những ý niệm đến 
và đi, khởi lên và diệt mất. Dần dần, tâm thức ngài trở 
nên sáng suốt, tinh tế và an tịnh. 

Ngài thấy ra được tất cả những nguyên nhân dẫn 
đến khổ đau trong cuộc sống. Ngài thấy được sự chi phối 
của nghiệp lực vào đời sống luân chuyển của hết thảy 
chúng sanh. Và ngài cũng thấy được những cách tu tập 
nào có thể đưa chúng sanh đến được bờ giải thoát. 


Nhưng tất cả những điều ấy chỉ thực sự bừng sáng 
lên trong đêm cuối cùng của tuần lễ thứ bảy. 

Khi ngài sắp đạt đến chỗ giác ngộ hoàn toàn thì hết 
thảy những cảnh ma chướng của tham ái, dục lạc và sân 
nhuế liền bùng lên quấy phá dữ dội. 


77 


TRUYỆN PHẬT THÍCH-CA 


Thoạt tiên, những ma chướng này quấy phá ngài 
bằng cách gợi lại những hình ảnh dục lạc của hoàng 
thành ngày trước. Tâm trí ngài hiện lại đây đủ những 
cảnh vui chơi từ ngày niên thiếu, cho đến những buổi 
yến tiệc linh đình có âm nhạc êm dịu, có mỹ nữ thướt 
tha. Thậm chí ngài còn nhớ lại cả giây phút đầu tiên 
gặp Da-du-đà-la trong buổi tuyển hoa khôi và trở thành 
Vợ ngài... 


Tất cả những ký ức ấy hiện lên trong tâm trí ngài 
để thôi thúc một việc duy nhất: hãy trở về hoàng cung, 
biết bao điều lạc thú chốn nhân gian đang đón chờ ngài. 


Nhưng với sức mạnh phi thường của ý chí kiên định, 
ngài nhớ đến lời đại nguyện khi bắt đầu tham thiền, và 
quán xét sâu vào sự giả tạo, tạm bợ của tất cả những 
điều dục lạc. Tâm trí ngài trở nên nguội lạnh, thản 
nhiên với những hình ảnh ma chướng khởi lên. 


Tiếp đến là những ma chướng của sự khiếp sợ khởi 
nên. Chúng hiện hình thành những hung thần, ác quỷ 
bao quanh dọa dẫm ngài, rồi đến những hình ảnh ghê 
rợn hơn như các loài ác thú, độc xà. Chúng còn tạo 
thành những âm thanh gầm rú khủng khiếp để làm cho 
ngài phải phân tán tư tưởng. Những âm thanh, hình 
ảnh đó được kèm theo với ảo giác của mưa to gió lớn, 
giông bão, sấm sét, giăng bủa khắp trời. 

Ngài nhớ đến lời đại nguyện, nhớ đến những năm 
tháng khổ hạnh và thấy thản nhiên trước mọi thứ. 
Những điều ghê sợ nhất ngài đã từng trải qua, và chúng 
không thể làm cho ngài nao núng tâm trí. Không có gì 
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đáng khiếp sợ hơn là cái lưới sắt sinh tử bao bọc hết 
thảy mọi người. Ngài nghĩ đến sự già chết mà không ai 
tránh khỏi, và không thấy nao núng chút nào trước 
những sự đe dọa mà ngài cho là tầm thường hơn. Giờ 
đây chỉ có một con đường: ngài sẽ tiếp tục tham thiền 
cho đến khi thành chánh quả. 


Khi sự khiếp sợ không làm ngài lay chuyển, chúng 
dần lắng dịu đi. Những ma chướng về ái dục bắt đầu 
khởi lên. Chúng hiện thành những đoàn mỹ nữ khỏa 
thân múa hát ẻo lả bao quanh ngài. Rồi khi ngài vẫn an 
nhiên bất động, chúng hiện hình Da-du-đà-ia dẫn đầu 
đoàn mỹ nữ ấy. 

Ngài nhớ lại hình ảnh những mỹ nữ nằm ngủ say la 
liệt trên sàn nhà vào đêm ngài ra đi xuất gia. Và ngài 
thấy rõ sự giả tạo của sắc đẹp. Điều đó làm cho ngài 
thản nhiên trước sự quấy rối của ma chướng. 


Rồi hình ảnh Døœ-du-đè-iœ lại hiện ra, cùng với La- 
hồu-la, con ngài. Ngài thấy Da-du-đà-ia buôn rầu, sầu 
thảm, khóc lóc bi lụy mong ngài trở về hoàng cung. 
Ngài lại thấy cả vua Tnh-phạn già yếu, run rẩy, mong 
ngóng ngài quay về... 

Ngài quán xét tất cả những điều ấy chỉ là ảo ảnh. 
Ngài thấy biết mọi cuộc chia ly của người đời sớm muộn 
đều phải đến, vì sự kết hợp trong tình thân tộc, ái luyến, 
thảy đều chỉ là giả tạm, nhất thời, trong chuỗi sanh tử 
luân lưu vô số kiếp. Ngài biết rằng tình thương yêu cao 
quý hơn hết chính là tình thương yêu ngài dành cho tất 
cả nhân loại và muôn loài, đã thúc đẩy ngài lìa bỏ cung 
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vàng điện ngọc ra đi tìm phương cách diệt trừ sự khổ 
não của già yếu, bệnh tật và cái chết. Vì thế, giờ đây 
ngài càng phải tỉnh tấn nỗ lực thiển quán hơn nữa để 
đạt đến mục đích tối thượng đã đề ra. 


Và hết thảy những ma chướng đều không làm lay 
chuyển được tâm ý kiên định của ngài. 

Dân dần, tâm ý ngài trở nên yên tĩnh, sáng suốt lạ 
thường, vì tất cả những ma chướng từ sâu thắm trong 
tiêm thức nổi lên đều đã bị ngài hàng phục, diệt sạch. 

Ánh sáng giác ngộ giờ đây bắt đầu bừng lên trong 
tâm ngài... 
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22. KHOÁT NHIÊN ĐẠI NGỘ 


Thái tử S?-đg¿-fœ ngồi tham thiền nhập định nơi cội 
cây bồ-đề liên tục trong 49 ngày đêm không ăn uống, 
ngơi nghỉ. Ngài đã dẹp sạch tất cả những phiền não, ma 
chướng tích tụ từ nhiều đời. Tâm trí ngài lắng dịu, sáng 
tỏ và ánh sáng giác ngộ bừng lên. 

Quá nửa đêm, vào canh một, ngài chứng đắc phép 
Túc mạng minh, thấu hiểu những sự việc đã trải qua 
trong các đời trước. Không những ngài thấu rõ các tiền 
kiếp của chính mình, ngài cũng thấu rõ cả tiền kiếp của 
hết thảy chúng sanh, có thể phân biệt được từng người 
trong vô số vô lượng chúng sanh mà không có sự sai 
lệch, lầm lẫn nào. 


Đến canh hai, ngài chứng đắc phép Thiên nhãn 
minh, nhìn thấy rõ được sự sinh ra và hoại diệt của 
chúng sanh như thế nào. Ngài thấy biết được hết thảy 
sự luân chuyển của mỗi chúng sanh trong sáu nẻo luân 
hồi,' như người ta biết rõ những gì đang xảy ra trước 
mắt mình vậy. 

Sang canh ba, ngài chứng đắc phép Lộệu tận minh, 
thấy rõ tất cả các pháp ô nhiễm được chấm dứt như thế 
nào. Khi đắc phép này, ngài có năng lực chuyển hóa 


L Lục đọợo luôn hồi, gồm có trời, người, o-†u-la, địa ngục, ngq quỷ vò súc sơnh. 
Mỗi chúng sơnh tùy theo nghiệp lực đỡ †go củg mình mờ luân chuyển vờo một 
trong sóu nẻo ốy. 
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được hết thảy những phiền não trong ba cõi,' nên không 
còn bị rơi vào vòng sanh diệt của ba cõi nữa. 


Khi sao mai vừa mọc lên ở chân trời phương Đông 
thì ngài giác ngộ hoàn toàn. Với ánh sáng trí tuệ của 
bậc giác ngộ, ngài nhìn thấy rõ sự luân hồi mãi mãi của 
hết thảy chúng sanh. Dù là kẻ sang, người hèn, dù ở 
trong đường lành hay nẻo ác, họ liên tục tái sinh đời 
này qua đời khác, tùy theo nghiệp quả của mình. Khi 
nhìn thấu sự sinh khởi và diệt đi của muôn pháp, ngài 
liền cất lên lời than rằng: 


“La thay! Lạ thay! Hết thảy chúng sanh đều sẵn có 
trí tuệ sáng suốt. Hết thảy chúng sanh đều sẵn có tự 
tánh tròn đầy như chư Phật. Chỉ vì sự mê muội mà phải 
chịu chìm trong bể khổ, chịu sự lưu chuyển luân hồi mãi 
mãi.” 

Vì ngài bây giờ là bậc tỉnh thức, giác ngộ hoàn toàn, 
nên được gọi là Phật.? 

Lúc bấy giờ là một đêm trăng tròn tháng chạp âm 
lịch, ngài vừa tròn 3ð tuổi. 

Với trí giác ngộ hoàn toàn đó, ngài tiếp tục quán sát 
những nguyên nhân sự sanh khởi và diệt đi của các 
pháp. Ngài thấy rằng tất cả các pháp trong vũ trụ này 


† BQ cõi, hay tam giới, lò dục giới, sắc giới và vô sắc giới. 

: Tiếng Phạn lò Buddho, nghĩa lò người tỉnh thức, bộc gióc ngộ. Đọc thònh âm 
Phột lò theo sự chuyển ôm sơng chữ Hón rồi mới song tiếng Việt. Còn ngày xươ 
kia người Việt trực tiếp nhộn đạo Phật †từ Ấn Độ truyền sơng thì đọc thành âm 
BụT, hay Bụ†-đà. 
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đều có sự quan hệ chằng chịt với nhau: cái này sanh ra 
thì cái kia sanh ra, cái này diệt đi thì cái kia diệt đi.' 
Do không có được sự hiểu biết chân chánh, nên người ta 
luôn luôn nhìn sự vật theo một cách phiến diện, không 
biết rằng khi nhìn được toàn cảnh, thì một chồi non bé 
nhổ cũng có mối quan hệ mật thiết với mặt trời to lớn 
và xa xôi kia. Cũng vậy, từng hạt bụi nhỏ nhoi bay 
quanh ta cũng có mối quan hệ chặt chẽ với sự phát triển 
tốt lên hay xấu đi của cả một xã hội loài người. 

Rồi ngài nhận ra vòng nhân quả khép kín dẫn đến 
sự già chết của chúng sanh. Trong xâu chuỗi khép kín 
đó có cả thảy 12 yếu tố là vô minh,? hành ,) thức, danh 
sắc,” căn," xúc,” thụ, ái,° thủ,'' hữu," sanh" và lão tử.! 


† Nguyên lý nòy được gọi tên lò Y †ho khởi. 

? Sư mê muội, tối tăm, không có trí tuệ. 

3 Hònh động †qo nên nghiệp quả. 

* Sử nhận thức, hiểu biết, cảm nhộn. 

” Tên gọi vò hình sốc, tức lờ †toờn bộ thế giới hiện hữu trong ý thức con người. 

: Hoy lục cờn, lò những gióc quœn giúp con người gioo tiếp vờ cảm nhện thế 
giới bên ngoời. Sáu cỡn lò mốt, tơi, mũi, lưỡi, thôn vò ý. 

4 Sự tiếp xúc giữa sớu căn bên trong vò sóu trồn bên ngoòi. Sóu trên lò hình 
sắc, ôm †hơnh, hương, vị, sự xúc chạm vò cóc phớp. 

® Sự cảm thụ, 

k Lòng yêu chuộng, luyến ói. 

!9 Giữ lấy, bóm chốt lốy. 

!Í S3 hữu, xem lờ của riêng mình, không chếp nhộn sự cho sẻ với ơi khác. 

la Tạo thònh một đời sống mới, sơnh ra. 

13 ci3+ vò chết. Hơi hiện tượng này được xem như một, chỉ là hơi hình thức biểu 
hiện khóc nhau. Đõ có sœnh ro tốt nhiên phỏi có giò chết. 
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Các yếu tố này liên kết chặt chẽ với nhau.' Mỗi yếu tố 
vừa là nhân để sanh ra yếu tố khác, đồng thời cũng là 
quả được sanh ra từ một yếu tố khác nữa. Con người chỉ 
thấy được sự già chết trước mắt mình, mà không biết 
rằng nguyên nhân dẫn đến nó đã phát khởi từ sự mê 
muội, u tối. Vì vậy, ngài cũng thấu hiểu cả những cách 
tu tập để phá tan cái vòng nhân quả khép kín ấy, dẫn 
đến sự giải thoát hoàn toàn không còn phải tái sinh thọ 
nghiệp. 


Sau khi quán sát như thế, ngài liền đọc lên bài kệ 
rằng: 


Lang thang bao kiếp sống, 
Ta tìm nhưng chẳng gặp, 
Người xây dựng nhà này, 
Khổ thay phải tái sinh. 

Ôi người làm nhà kia, 
Nay ta đã thấy ngươi ! 
Ngươi không làm nhà nứa, 
Đòn tay ngươi bị gấy, 

Kèo cột ngươi bị tan, 

Tâm ta đạt tịch diệt, 


† Mười hơi nhân duyên †uy được kể theo thứ †ự như trên nhưng thực sự chúng lờ 
một vòng tròn khép kín, không có yếu tố nòo có thể được xem lò khởi đồu hay 
kết thúc. Tuy nhiên, bốt cứ một yếu tế nòo trong đó bị phó vỡ cũng có thể dẫn 
đến sự phó vỡ tốt cỏ, nghĩo lò đoạn †rừ được sonh tử. 
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Tham ái thảy tiêu vong. ' 


Khi ấy, chư thiên trên trời hiện ra với những vũ 
điệu thanh thoát đến kính mừng ngài, rãi hoa trời khắp 
chốn và ca ngợi trí giác ngộ sáng ngời của ngài. 


Từ đây, ngài trở thành đức Phật Thích-ca Môâu-n:,` 
bậc giáo tổ khai sáng đạo Phật để truyền lại đời đời cho 
hậu thế. 


! Bài kệ này đm chỉ việc đi †ìm nguyên nhôn sinh khởi của đời sống luôn hồi. 
Ngôi nhò chỉ cho thân mạng, người làm nhà chỉ cho ới dục, tức lò nguyên nhân 
sinh khởi. Kèo cột chỉ cho cóc phiền nõo, vì chúng bớm vòo vô tôn tại được lò 
do có sự sinh khởi củo thôn mạng. Đôy chính lờ nội dung hơi bời kệ số 153 vò 
154 được đươ vòo Kinh Phóp cú. 

? Tiếng Phạn lò ŠSãkyamuni- Thích-co lờ gọi theo họ của ngòi, Hón dịch nghĩo lò 
Năng nhôn. Môêu-ni nghĩa lờ f†ĩnh lặng, vống lặng. Hón dịch lò Tịch mặc. 
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23. CHƯ THIÊN KHUYẾN THỈNH 


Trong ba tuần lễ sau đêm thành đạo. Đức Phật ngồi 
không lay động. Ngài tiếp tục quán xét hết thảy mọi lẽ 
nhân duyên trong đời sống và cân nhắc việc truyền bá 
đạo pháp mà ngài vừa chứng đắc. Ngài nghĩ rằng: 


“Ta đã giải thoát rồi. Đạo lý mà ta tìm ra thật là 
cao siêu, vi diệu. Không một đạo lý nào của người đời có 
thể đem ra so sánh với đạo của ta được. Ai tin và làm 
theo giáo pháp mà ta truyền dạy, người ấy chắc chắn sẽ 
đạt đến sự giải thoát, an lạc.” 


Rồi ngài lấy tâm thuần hòa, tĩnh lặng mà quán sát 
căn cơ của hết thảy chúng sanh. Ngài than rằng: 


“Than ôi! Hết thảy chúng sanh cho dù sẵn có trí tuệ 
sáng suốt đồng như chư Phật, nhưng vì mê muội không 
tự thấy bản tâm mình, chạy theo những vọng tưởng giả 
dối, tạo tác hết thảy các nghiệp thiện ác, khiến phải 
luân chuyển mãi mãi trong sáu nẻo luân hồi, thật đáng 
thương thay! 


“Nhưng nay giáo pháp này của ta rất cao siêu, thâm 
áo, chúng sanh căn tánh thấp hèn chẳng thể nào tin 
nhận được. Nay dù ta có nhọc công mà truyền dạy, 
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nhưng họ chẳng đủ sức để tin hiểu thì phỏng có ích gì? 
Nếu họ lại sanh tâm khinh chê, báng bổ, thì phải chịu 
quả báo khôn lường.” 


Nghĩ như vậy rồi, ngài liễn muốn nhập Miế/-bờn. 


Bấy giờ, Ma vương hiện đến trước mặt Phật và nói 
rằng: 


“Bạch đức Thế Tôn! Căn tánh chúng sanh ở cõi này 
quả thật là rất ngoan ngạnh khó dạy. Dẫu ngài có nhọc 
công cũng vô ích mà thôi. Nay ngài đã chứng thành đạo 
quả, sao ngài chưa nhập NM;ế£-bàn? Đã đến lúc rồi đó 
vậy.” 


Đức Phật lặng thinh không đáp. 


Khi ấy, cung điện của chư thiên trên cõi trời đều 
rúng động. 


Đức Đế-thích, vua của chư thiên, liền dùng thần 
thông quán sát nguyên nhân. Ngài bảo với tất cả chư 
thiên rằng: 


“Đức Thích-ca Môu-ni vừa thành đạo. Ánh sáng giác 
ngộ vừa bừng lên ở cõi 7Tœ-bè, rồi sẽ chiếu rạng khắp 
trong ba cõi. Nhưng nay ngài đang muốn nhập Niế/-bàn. 
Ma vương đã đến thỉnh ngài nhập Miế/-bàn. Nếu ngài 
nhập Miết-bàn, trần thế sẽ lại chìm trong đêm dài u tối, 
ba cõi không có ai làm đấng đạo sư dẫn dắt.” 

Đế-thích nói vậy rồi liền cùng với chư thiên vây 
quanh, hiện xuống nơi Phật thành đạo. Các vị cung kính 
lễ bái rồi thưa thỉnh rằng: 
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“Bạch đức Thế Tôn! Giáo lý mà ngài đã chứng đắc 
thật là cao siêu, vi diệu. Giáo lý ấy có thể cứu khổ cứu 
nạn cho hết thảy các hàng trời, người và chúng sanh 
trong ba cõi. Ai tin và làm theo ngài đều sẽ được an lạc, 
giải thoát. Vậy xin ngài hãy thương xót chúng sanh mà 
rộng truyền ra khắp chốn, phá tan sự mê tối của ngàn 
đời. Xin ngài đừng nhập N¡ếr?-bàn vào lúc này.” 

Đức Phật lặng thinh không đáp. 

Đế-thích lại thưa thỉnh lần nữa rằng: 


“Bạch đức Thế Tôn! Xin ngài thương xót hết thảy 
chúng sanh. Xin ngài đừng nhập N¡ế?-bàn vào lúc này. 
Cho dù căn cơ của chúng sanh có thấp hèn, nhưng cũng 
có những kẻ thiện căn đầy đủ, khát ngưỡng Phật pháp. 
Những kẻ ấy sẽ tiếp nối đạo ngài, sẽ tiếp bước ngài mà 
rộng truyền chánh pháp. Bạch đức Thế Tôn! Xin ngài 
đừng nhập M;ế/-bàn vào lúc này.” 

Đức Phật vẫn lặng thinh không đáp. 

Đế-thích lại thưa thỉnh lần thứ ba nữa rằng: 

“Bạch đức Thế Tôn! Xin ngài hãy vì tất cả chúng 
sanh mà quay bánh xe pháp.' Xin ngài hãy rộng truyền 
giáo lý tối thượng tối tôn mà ngài vừa chứng đắc. Xin 
ngài hãy tùy thuận nơi căn cơ thấp hèn của chúng sanh 
mà tuần tự dẫn dắt để họ được bước dần lên bến bờ giải 
thoát.” 


† Chuyển pháp luôn - Cụm †ừ nòy được dùng trong kinh điển để chỉ việc đức 
Phột khơi diễn giáo lý tối thượng. 
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Khi ấy, đức Phật liền nghĩ rằng: 


“Đáng khen thay cho vua cõi trời Đế-thích, đã ba lần 
cầu thỉnh ta quay bánh xe pháp, làm lợi ích cho hết 
thảy chúng sanh. Nay ta nhận thấy chúng sanh có 
những kẻ ngu mê sĩ dại, nhưng cũng có những người trí 
tuệ lanh lợi. Nếu ta dùng phương tiện giảng giải cho họ 
nghe theo thứ lớp, dùng những điều từ dễ đến khó, từ 
thấp lên cao mà tuần tự dẫn dắt, thì giáo pháp của ta 
cũng có thể rộng truyền ra mà cứu độ chúng sanh được 
vậy.” 


Ngài liền yên lặng mà nhận lời khuyến thỉnh của 
chư thiên. 

Khi ấy, Đế-thích và chư thiên vui mừng khôn xiết, 
liền rãi hoa trời xuống chỗ ngài để cúng dường, lại có 
chư thiên trỗi nhạc trời và ca múa, tán thán Phật. 
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24. NHỮNG ĐỆ TỬ ĐẦU TIÊN 


Khi ấy, đức Phật quyết định sẽ truyền bá rộng rãi 
giáo lý mà ngài đã chứng đắc. Ngài nghĩ rằng, như dưới 
một cái hồ sen kia, nở ra các thứ hoa xanh, hoa trắng, 
có hoa còn ở dưới nước, có hoa đã nổi lên trên, lại có 
hoa vượt lên thật cao mà không thấm nước; chúng sanh 
cũng như thế, có người thanh bai, có kẻ ô trược, có người 
lanh lợi, có kẻ chậm lụt, có người cao thượng, có kẻ thấp 
hèn, có người sẽ hiểu đạo, có kẻ lại không thông. Ngài 
suy nghĩ mà thương tất cả, xem các chúng sanh ấy bình 
đẳng như nhau, đều là những đóa hoa sen, dù đã nở ra, 
hoặc chìm dưới nước, hoặc vươn trên trời. 

Ngài liền rời khỏi cội cây bồ-đề, đi về phía xóm làng 
để khất thực. 

Bấy giờ có hai anh em nhà kia, tên là Đế-/ê-phú-bà 
và Bạ£-lê-cơ,!' đi buôn xa trở về. Họ đem theo năm trăm 
cỗ xe, vừa đến chỗ đoạn đường Phật đang đi khất thực. 


Hai người vừa trông thấy đức Phật, dung mạo uy 
nghi, bước đi khoan thai, hào quang rạng chiếu, thì liền 
sinh lòng kính ngưỡng vô cùng. Họ hỏi nhau rằng: 


“Vị tu sĩ này có muốn dùng thức ăn của chúng ta 
chăng?” 


: Tiếng Phạn lò Trooousha vò Bholliko. 
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Hai người liền trở lại xe, lấy bánh trái và thức ăn 
mà dâng lên. Đức Phật thọ nhận lấy và nói pháp cho họ 
nghe. 


Hai chàng vui mừng tin nhận, được Phật cho thọ lễ 
quy y Phật và quy y Pháp. Đây là hai vị đệ tử cư sĩ đầu 
tiên. 

Khi ấy, Phật muốn trở lại cứu độ cho hai ông thầy 
cũ là ông A-ra-œ Ca-la-ma và ông Uất-đâầu Lam-phốt, 
nhưng ngài quán xét biết hai ông đều đã tạ thế hồi gần 
đây. 

Ngài liên nhắm hướng thành Öa-/a-ng¡' mà đi đến, 
vì ngài biết nhóm ông Kiêu-frân-như năm người hiện 
đang ở đó, trong khu vườn có tên là Lộc Uyển.? 


Ngài đi đến núi G/èò-da,` gặp một tu sĩ tên là U-bơ- 
ca.* VỊ này trông thấy đức Phật tướng mạo uy nghỉ, 
hình dung khác thường, lấy làm kính ngưỡng, liền lễ 
bái và thưa hỏi: 

“Xin ngài cho tôi biết ngài là ai? Và ai là thầy của 
ngài?” 


Đức Phật đáp: 


k Tiếng Phạn lò Bénorès. 

5 Cũng gọi lò vườn Lộc, hay vườn Noi, ốy lò gọi theo nghĩo, vì lộc nghĩa lò nai. 
Tuy nhiên, các sóch cũ đều dùng tên Lộc Uyển. 

Ỷ Tiếng Phạn lò Goyd. 

k Tiếng Phạn lò Oupkod. 
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“Ta là bậc giác ngộ, là kẻ tỉnh thức. Không có ai là 
thầy của ta cả.” 


Đức Phật đến thành Ba-ia-ng¡, vào thành mà hóa 
trai. Rồi ngài đến Lộc Uyển, chỗ cư ngụ của năm người 
trong nhóm ông Kiêu-trân-như, những người ngày xưa 
đã cùng ngài tu khổ hạnh ở trong rừng. 

Cả năm người thấy ngài từ xa đã nhận biết và bàn 
với nhau rằng: “Chính là người mà trước đây đã thối chí 
nơi rừng Khổ hạnh. Ông ấy không đủ sức theo đuổi 
đường tu như chúng ta, không đáng để cho ta kính trọng. 
Khi ông ấy đến đây, ta không cần phải tiếp rước, không 
cần phải đứng dậy chào, không cần phải mời ngồi.” 

Họ cùng sắp đặt với nhau như vậy. Nhưng khi đức 
Phật khoan thai bước đến, dáng uy nghiêm của ngài như 
có một mãnh lực khiến bọn họ đều phải đứng cả lên. 
Rồi họ cùng vái chào đức Phật, người nâng lấy áo, người 
cầm bình bát, người mời ngồi, và có người mang nước 
đến rửa chân cho ngài. 

Đức Phật ngồi yên và rửa chân xong, bèn nói với 
năm người ấy rằng: 


“Này các vị! Ta đã tìm được đạo giải thoát. Ta là bậc 
đã giác ngộ hoàn toàn. Nếu các ngươi lắng nghe ta, ta 
sẽ dạy cho các ngươi chân lý đưa đến sự giải thoát.” 


Cả năm người đồng thanh hỏi rằng: 


“Ngày xưa, ngài tính cần trong phép tu khổ hạnh 
mà chẳng thành đạo quả. Ngày nay, ngài đã từ bỏ lối 
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sống ấy mà chạy theo vật thực, làm thế nào có thể 
thành đạo được?” 


Đức Phật mỉm cười hiền hòa, giải thích: 
“Này các vị! Ta chẳng hề chạy theo cuộc sống vật 


thực, mà là ta đã chứng nghiệm được con đường đúng 
đắn để tu tập. 


“Này các vị! Sự khổ hạnh, hành hạ xác thân cũng 
tai hại không kém gì ham mê dục lạc, vùi sâu trong sự 
hưởng thụ. Người sáng suốt phải biết tránh cả hai con 
đường ấy, biết nuôi dưỡng thân thể vừa đủ, khỏe mạnh 
để làm phương tiện mà tu dưỡng tâm ý, thì mới có thể 
đạt đến chỗ giải thoát.” 

Nghe lời giải thích của ngài, năm người trong nhóm 
Kiều-trân-như đều lấy làm kính phục. Họ đồng loạt quỳ 
xuống thưa rằng: 

“Kính bạch đức đạo sư! Ngài là người đã soi sáng 
tâm trí cho chúng con, chỉ ra con đường đúng đắn để 
chúng con đi theo, từ bỏ những hiểu biết sai lầm trước 
đây. Kể từ nay, xin ngài nhận chúng con làm đệ tử mà 
truyền dạy cho đạo giải thoát.” 

Đức Phật hoan hỷ nhận lời. 

Và đó là năm vị đệ tử xuất gia đầu tiên của Phật, 
năm thành viên đầu tiên của giáo hội Tờng-già.! 


† Tiếng Phạn lò Songhd. 
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Từ đó bắt đầu sự hiện hữu của ngôi Tam bảo' ở chốn 
thế gian này. 


! Tạm bỏo gồm có Phật, Pháp vò Tăng-giờ. 
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25. THUYẾT PHÁP LẦN ĐẦU TIÊN 


Đức Phật nhận năm anh em ông K¡iêu-trân-như làm 
những vị đệ tử đầu tiên rồi, ngài liền vì các ông mà 
khai diễn pháp Tứ diệu đế. Đây là buổi thuyết pháp 
chính thức lần đầu tiên của ngài, có ghi lại trong kinh 
Chuyển phúp luân. 


Đức Phật dạy rằng: 


“Này các £ỳ-bheol Người muốn sống cuộc đời trí tuệ, 
cần phải tránh xa hai lối sống cực đoan. 


“Một là sống sung sướng quá độ. Hạng người này 
miệt mài trong những cuộc truy hoan, họ thích yến tiệc 
hội hè, chỉ biết thỏa mãn dục lạc mà thôi. Họ là những 
kẻ hèn hạ. Hành vi của họ xấu xa và vô ích, không sánh 
được với người muốn đến cõi trí tuệ. 


“Còn một hạng cực đoan khác, chỉ biết sống khổ 
hạnh thôi. Họ thiếu thốn tất cả, từ chối hết tất cả. 
Hành vi của họ cũng thật đáng thương và vô ích, không 
sánh được với người muốn đến cõi trí tuệ. 


“Này các fỳ-bkheo! Bậc giác ngộ tránh xa hai lối sống 
cực đoan ấy. Người tìm được đường Trung đạo. Lần theo 
con đường này, người ta sẽ tìm được ánh sáng soi tỏ tâm 
trí, người ta sẽ đến chỗ an lạc, cõi trí tuệ, cõi N¡ếtf-bờn.” 


Khi ấy, năm vị đệ tử đều trân trọng lắng nghe 
những lời dạy của bậc giác ngộ, nhận rõ những sai lầm 
trước đây của mình. 
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Đức Phật nói tiếp rằng: 

“Này các fỳ-kheo! Ta sẽ giảng với các ngươi về pháp 
Tứ diệu đế, tức là bốn chân lý trong cõi đời này. Ai 
thấu rõ bốn chân lý ấy, có thể đạt đến chỗ giải thoát, 
an lạc. 


“Này các ngươi! Chân lý thứ nhất là về sự khổ. 
Sanh ra là khổ, già suy là khổ, bệnh tật là khổ, chết đi 
là khổ. Phải gặp gỡ tiếp xúc với những người mình 
không ưa thích cũng là khổ. Phải xa cách với những 
người mình yêu thương cũng là khổ. Cầu mong điều gì 
mà không được vừa ý là khổ. Các giác quan trong thân 
thể bám víu theo những sự thọ cảm, hình sắc, hành 
động với sự nhận biết cũng đều là khổ.! Những điều ấy 
không ai có thể phủ nhận được. Đó gọi là Khổ đế. 


“Này các fỳ-kheol Chân lý thứ hai là về nguồn gốc 
của sự khổ. Sự khao khát, ham muốn trong đời sống và 
ái dục dắt dẫn chúng sanh đi từ đời này sang đời khác, 
lại có sự vui sướng và tham vọng luôn đi theo. Muốn cho 
tham vọng được thỏa mãn thời phải có quyền thế. Khao 
khát, ham muốn quyền thế, khao khát được vui sướng, 
khao khát sống đời, đó là nguồn gốc của sự khổ. Đó gọi 
là Tập đế. 

“Này cáo £9-kheo!\ Chân lý thứ ba là về sự diệt khổ. 
Dứt bỏ hoàn toàn sự khao khát, ham muốn, ấy là diệt 
khổ. Bởi vì không còn ham muốn, khao khát thì sự khổ 


† Trong kinh gọi lò Bó† khổ. Đó lờ 1.Sonh khổ, 2. Lão khổ, 3. Bệnh khổ, 4. Tử khổ, 5. 
Ái biệt ly khổ, ó. On tống hội khổ, 7. Cầu bốt đốc khổ, 8. Ngũ thạnh ốm khổ. 
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không còn nguyên nhân để sinh khởi nữa. Đó gọi là 
Diệt đế. 

“Này các #y-kheo! Chân lý thứ tư là về con đường 
đưa đến diệt khổ. Đó là tám con đường chân chánh để 
tu tập đưa đến diệt khổ. Tám con đường ấy là: chánh tri 
kiến,' chánh tư duy,? chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng,° chánh tỉnh tấn," chánh niệm” và chánh định.Ẻ 
Đó gọi là Đạo đế.? 


“Này các £y-bheo! Ta đã dạy cho các ngươi biết chân 
lý nhiệm mầu về sự khổ. Trước ta, chưa có ai thấy biết 
được. Nay ta đã hiểu, ta cũng làm cho các ngươi được 
hiểu như vậy. 


“Này các £y-bheo! Ta đã dạy cho các ngươi biết chân 
lý nhiệm mầu về nguồn gốc của sự khổ. Trước ta, chưa 
có ai thấy biết được. Nay ta đã hiểu, ta cũng làm cho các 
ngươi được hiểu như vậy. 


f Quơn niệm đúng đón về gióo lý, nhốt lò về Tứ diệu đế vò gióo lý Vô ngõ. 

? Suy nghĩ đúng đốn, có mục đích chôn chính, nhốt lờ suy xét ý nghĩa Tứ diệu 
đế không lồm lạc. 

3 Nói lời đúng đón, chôn chónh, không nói dối, không nói lời phù phiếm. 

* Theo các nghiệp lònh, chôn chónh, không phạm vòo giới luột. 

R Chọn nghề nghiệp sinh sống không †qo ra ác nghiệp, không nhiễu hại cóc 
chúng sœnh khóc. 

® Tinh †ến trong việc phót triển các điều thiện, diệt trừ các điều óc. 

7 Luôn luôn tỉnh giác †rong cỏ bo nghiệp thôn, miệng vò ý. 

8 Tụ tập thiển định chôn chónh đạt đến giỏi thoó†, œn lạc. 

?Tám con đường nòy gọi lò Bói chónh đạo, nghĩa lò tám con đường chôn 
chónh. Cũng gọi lò Bó† thónh đạo, vì lờ tớm con đường do bệc thónh truyên 
dạy. 
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“Này các £y-bheo! Ta đã dạy cho các ngươi biết chân 
lý nhiệm mầu về sự diệt khổ. Trước ta, chưa có ai thấy 
biết được. Nay ta đã hiểu, ta cũng làm cho các ngươi 
được hiểu như vậy. 


“Này các £y-bheo! Ta đã dạy cho các ngươi biết chân 
lý nhiệm mầu về con đường đưa đến diệt khổ. Trước ta, 
chưa có ai thấy biết được. Nay ta đã hiểu, ta cũng làm 
cho các ngươi được hiểu như vậy. 


“Này các /-hheol Tu tập theo con đường Trung đạo 
là như vậy. Đó là con đường mà ta đã tìm được. Con 
đường ấy đưa đến cõi an lạc giải thoát, cõi trí tuệ, cõi 
N¡iết-bàn. 

“Này các #ỳ-bheo! Người nào chưa thấu rõ bốn chân 
lý ấy thì nên biết rằng, dù người ấy ở cõi này hay cõi 
tiên, cõi Ma vương hay cõi Phạm thiên, hoặc ở trong tất 
cả chúng sanh, fỳ-bheo hay bà-la-môn, đều là chưa đạt 
đến quả Phật Như-lai. 


“Này các fy-bkheol Người nào đã thấu rõ bốn chân lý 
ấy thì nên biết rằng, dù người ấy ở cõi này hay cõi tiên, 
cõi Ma vương hay cõi Phạm thiên, hoặc ở trong tất cả 
chúng sanh, £ỳ-kheo hay bà-ia-môn, đều có thể đạt đến 
quả Phật, Như Lai. Người ấy đã được giải thoát rồi, 
không còn phải tái sinh trong luân hồi nữa.” 


f Người †u tập Tứ diệu đế có thể chứng đốc bốn thónh quỏ: quở Dự lưu, bốt 
đồu nhộp vòo dòng thónh, quỏ Nhết lơi, chỉ còn †ới sinh một lên, quỏ Bết hoòn, 
không còn phỏi tới sinh vò quỏ A-lo-hón, lò bộc giỏi thoát xứng đóng nhộn sự 
cúng dường củo chư thiên vò nhôn loại. 
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Nghe Phật thuyết pháp xong, cả năm vị đều thấy 
tâm ý sáng suốt, khai mở. Các vị liền phát nguyện tu 
tập theo lời dạy của Phật. Riêng ông Kzêu-trâần-như sau 
khi nghe xong liền được pháp nhãn thanh tịnh. Ông 
thấy rõ luật sinh khởi của vạn pháp: có sinh thì có diệt. 


Kể từ hôm đó, năm vị bắt đầu chia nhau đi khất 
thực. Mỗi ngày có 3 vị mang bình bát đi khất thực, và 
chia đều thức ăn cho những người ở nhà. Thời gian còn 
lại, các vị dành trọn cho việc tu tập quán tưởng theo lời 
Phật dạy. 


Chẳng bao lâu, họ đều lần lượt chứng các thánh quả. 
Về sau, họ trở thành những đệ tử truyền pháp rộng rãi 
ra khắp nơi. 
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26. NHỮNG CHÀNG TRAI HƯ HỎNG 


Trong thành Ba-i/a-ngr có một chàng thanh niên con 
nhà cực kỳ giàu có tên là Gza-xớ.' Vì nhà giàu được cha 
mẹ nuông chiều, nên chàng ăn chơi theo lối của hàng 
vương tôn công tử, thường tổ chức những buổi yến tiệc 
thâu đêm suốt sáng, có đàn ca hát xướng với mỹ nữ giúp 
VUI. 

Nhưng G¡a-xớ vốn là một thanh niên trí thức, có 
hiểu biết sâu rộng, nên lắm khi chàng cũng băn khoăn 
tự hỏi về ý nghĩa cuộc sống của mình. Đôi khi, chàng 
nhận ra những cuộc vui mà mình đang đắm chìm trong 
đó chẳng có ý nghĩa gì, và chàng đâm ra nhàm chán. 


Một hôm nọ, chàng dự một buổi yến tiệc linh đình 
với rất nhiều mỹ nữ giúp vui, kéo dài cho đến tảng sáng. 
Khi tiệc đã tàn, G¡z-xớ không sao ngủ được. Chàng cảm 
thấy chán ngán hơn bao giờ hết cuộc sống kéo dài ngày 
này sang ngày khác mà không tìm được một ý nghĩa 
nào mới lạ. Chàng vùng dậy từ trong nhà bước ra ngoài 
sân. Đi ngang qua phòng lớn, chàng trông thấy các 
nàng vũ nữ nằm ngổn ngang say ngủ, gác tay gác chân 
lên nhau, miệng mồm há hốc, phấn son nhễ nhại, 
không còn chút dáng vẻ xinh đẹp mỹ miều nào. 


Trông thấy cảnh ấy trong tâm trạng đang căng 
thắng, G¡ø-xá cảm thấy không chịu đựng được nữa. 


! Tiếng Phơn lò Ydcœs. 
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Chàng bước nhanh ra ngoài sân, miệng lẩm bẩm: “Giả 
dối quá! Thật là đáng tởm quá!” 


Và cứ như thế, chàng băng băng ởi qua các đường 
phố hãy còn tối om, miệng lẩm bẩm những lời chán 
ngán ấy. Chàng cũng không biết mình đang đi đến đâu, 
chỉ biết là phải thoát ngay ra khỏi cuộc sống nhàm 
chán, vô vị mà chàng đã đắm mình trong đó bao nhiêu 
năm qua. 


Một sức mạnh lạ kỳ đưa chàng đến khu vườn Lộc 
Uyển vào lúc trời vừa sáng rõ. 

Đức Phật đang đi thiền hành nơi đó thì gặp Gia-xá. 
Chàng vẫn còn đang lẩm bẩm trong miệng rằng: “Thật 
đáng tởm quá!” 


Vốn biết rõ hết mọi điều suy nghĩ trong tâm tư 
chàng, Phật đã muốn tiếp độ nên liền lên tiếng nói 
rằng: “Không có gì đáng tởm cả.” 


Rồi ngài ung dung tiếp tục thiền hành. 


Nghe giọng nói trong trẻo, uy nghiêm của ngài cất 
lên, tự nhiên tâm trí chàng G¡a-xớ như tỉnh hẳn ra. 
Chàng đứng ngẩn người ngắm nhìn vẻ đẹp thanh thoát 
trong từng bước chân của bậc giác ngộ. Bỗng dưng, 
chàng cảm thấy không thể nào cưỡng lại được, liền riu 
ríu cúi đầu đi theo sau lưng ngài. 


Được một quãng xa, đức Phật đến ngồi dưới một cội 
cây, ung dung đợi chàng đến. G¡a-xá đến nơi, lễ bái ngài 
rồi chấp tay đứng hầu một bên. 
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Khi ấy, Phật mới lên tiếng hỏi chàng: 
“Vì sao ngươi nói là đáng tởm?” 


Chàng G¡a-xá liền đem hết tâm tư khắc khoải bấy 
lâu của mình ra trình bày với Phật. Ngài yên lặng lắng 
nghe. Rồi ngài bắt đầu giảng giải cho chàng nghe thế 
nào là một cuộc sống thanh cao, mang lại nhiều ý nghĩa 
cao QU. 


Vốn sẵn có tri thức sâu rộng, G¡a-xớ tin nhận lời 
Phật một cách nhanh chóng. Ngay khi ấy, chàng xin 
được quy y theo Phật. Phật nhận lời. 


Cha của chàng là một thương gia, sau khi đi tìm và 
biết con đã xuất gia theo Phật, liền đến Lộc Uyển để 
tìm con. Ông muốn khuyên con trở về nhà, không nên 
xuất gia. Nhưng khi đến nơi, nghe Phật thuyết pháp, 
ông liền sanh lòng hoan hỷ, tin theo Phật và xin thọ 
phép quy y. Ông lại thỉnh Phật đến nhà để cúng dường. 
Phật nhận lời và cùng đi với các đệ tử đến. 

Mẹ và vợ của chàng G¡ø-xó được gặp lại chàng trong 
y phục sơ-môn, dáng vẻ oai nghi thoát tục, đều mừng rỡ 
và hết lòng xin quy y Phật. 


Có bốn người bạn của G¡œ-xéớ là T-ma-ia,! Tu-bà- 
hâu,? Phú-lan-na-ca3 và Già-bà-bq£-đế,1 đầu là những kẻ 


† Tiếng Phạn lò Vimdld. 

: Tiếng Phạn lò Soubahou. 
` Tiếng Phạn lò Pouronojiit. 
k Tiếng Phạn lò Covämpoiii. 
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cùng chàng ăn chơi trác táng xưa nay. Mấy chàng nghe 
tin G¡a-xớ xuất gia theo Phật, rất lấy làm kỳ lạ, liền 
bàn với nhau rằng: 


“Anh em chúng ta hãy cùng đến Lộc Uyển để viếng 
thăm G¡a-xá. Chúng ta sẽ bảo cho chàng biết sự sai lầm 
ấy và thuyết phục chàng trở về.” 


Bốn người vào vườn gặp lúc đức Phật đang thuyết 
pháp với đệ tử. Khi ấy, ngài liền thuật cho mọi người 
nghe một câu chuyện như sau: 


“Thuở xưa có một vị tu sĩ sống một cách rất đơn sơ 
trong động đá. Ông lấy vỏ cây làm quần áo, uống nước 
dưới khe, ăn trái cây rừng và các loại củ, rễ. Ông không 
giao tiếp cùng ai cả, chỉ làm bạn với một con dê thôi. 
Con dê cũng biết nói như người, và nó thích hầu chuyện 
cùng ông lắm. Con dê được nghe ông dạy cho đạo lý nên 
nó cũng cố gắng noi theo con đường trí tuệ. 


“Đến một năm kia, trời hạn hán, nước ở mấy khe 
núi đều cạn khô, cây cối không còn bông trái chi cả. VỊ 
M 5 5 L 
tu sĩ không còn gì để ăn uống, lấy làm buồn chán bèn 
5 5 Đ; lay 
vứt bỏ áo vỏ cây, định bỏ đi. Con dê thấy vậy, hỏi rằng: 
t y, đi y vậy 8 
“Ông nuốn bỏ động đá này mà đi sao?” 

“VỊ tu sĩ đáp: “Đúng vậy. Ta muốn về sống với loài 
người để xin cơm mà độ nhật. Những thứ họ cúng dường 
cho ta sẽ ngon hơn trái cây và củ rừng ở đây. 

“Con dê nghe nói, lấy làm buồn. Nó thưa ông rằng: 
“Ông đừng đi! Lâu nay ông vẫn dạy cho tôi rằng đời 

5 Ỷ 5 AŸ 5 
sống vật thực là giả tạm. Chúng ta chỉ cần ăn uống đủ 
: 5 5 5 
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sống qua ngày mà tu tập đạo lý thôi. Sao nay ông lại vì 
tham miếng ăn ngon mà bỏ chốn non cao thanh vắng 
này? Chỉ có ở đây thì việc tu tập của ông mới mau đạt 
kết quả mà thôi. 

“Dù biết con dê nói đúng, nhưng vị tu sĩ ấy vẫn 
quyết ra đi. Con dê liền nói rằng: “Được, nếu ông muốn 
đi thì xin chờ tôi một ngày nữa mà thôi, tôi sẽ cố tìm ít 
thức ăn về đãi ông, rồi mai sẽ đi cũng chẳng muộn gì. 

“Vị tu sĩ đồng ý, con dê liền hớn hở ra đi. Vị tu sĩ 
ngồi bên bếp lửa trong động đá mà chờ con đê về. 


“Dê đi suốt đêm, sáng sớm trở về, không có chút 
thức ăn nào. Nó đến làm lễ ông và thưa rằng: “Tôi mang 
thân loài thú, không đủ trí khôn. Nếu có lỗi lầm gì xin 
ông tha thứ cho. 

“Nói dứt lời, liền nhảy vào đống lửa. 

“Vị tu sĩ hốt hoảng, vội kéo dê ra, hỏi rằng: “Ngươi 
định làm gì thế? Vì sao lại liều thân mà muốn chết 
trong đống lửa? 

“Dê thưa rằng: “Tôi thật đau lòng không muốn thấy 
ông vì sự đói khát mà ngã lòng thối chí, rời bỏ nơi này 
ra đi, nên muốn nhảy vào lửa để có món thịt chín cho 
ông dùng, để ông còn có thể ở lại động đá này. 

“Vị tu sĩ cảm động lắm. Ông nói: “Thôi ta không đi 
nữa. Dù có chết đói, ta cũng sẽ ở đây cùng ngươi. 
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“Mấy hôm sau trời mưa. Vị tu sĩ và con dê lại có đủ 
nước uống với hoa quả để ăn và tiếp tục tu tập nơi động 
đá.” 

Đức Phật nín lặng giây lát và nói tiếp rằng: 

“Các ngươi có biết con dê lúc đó là ai chăng? Chính 
là ta đây. Còn vị tu sĩ, chính là một người vừa mới vào 
vườn này, tên là 7'-na-/a.” 


Rồi đức Phật đứng dậy, nói rằng: 


“Lúc đó ta làm dê nơi động đá, đã ngăn cản không 
cho ngươi đi đường tà. Bây giờ ta thành Phật, ta sẽ chỉ 
cho ngươi đường chánh đạo để mà đi. Mắt ngươi sẽ thấy, 
tai ngươi sẽ nghe, và bấy giờ ngươi mới hổ thẹn vì muốn 
lôi kéo bằng hữu yêu quý của mình ra khỏi đường ngay.” 


Tỳ-mœ-la liền sụp lạy dưới chân đức Phật. Chàng 
nguyện quy y và được Phật nhận làm đệ tử. Ba người đi 
theo là 7u-bà-hầu, Phú-lan-ng-ca và Già-bà-bgt-đế cũng 
đều xin theo tu học. 


Số đệ tử đến xin theo Phật ngày càng đông hơn. Chỉ 
trong 6 tháng ngài ở tại Lộc Uyển mà đã đến 60 vị đệ 
tử xuất gia, mỗi người đều chứng đắc những quả vị cao 
quý. Còn số đệ tử tại gia xin quy y Tam bảo thì rất 
nhiều. 

Ngày kia, Phật mới bảo với các vị đệ tử rằng: 

“Này các ngươi! Đạo giải thoát ta đã chỉ dạy cho các 
ngươi, các ngươi nên chuyên tâm tu tập. Lại cũng nên vì 
tất cả chúng sanh mà truyền rộng ra cho người người 


105 


TRUYỆN PHẬT THÍCH-CA 


đều được phần lợi lạc. Nay các ngươi nên chia nhau đi 
nhiều nơi mà thuyết pháp, để những chốn xa xôi cũng 
được nghe biết đạo mầu nhiệm của ta. 


“Này các ngươi! Trong các hạng chúng sanh, dẫu có 
nhiều người ngu mê u tối, nhưng cũng lắm người có chí 
khí thanh tịnh thoát trần. Nếu những người ấy mà 
không được nghe đạo pháp của ta thì họ chẳng thể nào 
đạt được chỗ an lạc, giải thoát. Vì vậy các ngươi nên hết 
lòng mà truyền bá những gì ta đã dạy. 


“Lại nữa, từ nay về sau mỗi người các ngươi đều có 
thể nhận đệ tử xuất gia tu học. Nếu có kẻ muốn xin xuất 
gia, hãy bảo họ quỳ đọc ba lần lời phát nguyện quy y 
Tam bảo, rồi cạo bỏ râu tóc đi là được.” 


Các vị đệ tử chia nhau ra đi. Còn đức Phật thì lên 
đường đi về hướng thành Vương-xá, xứ Ma-biệf-đà, vì 
ngài muốn giữ lời hứa cũ trước kia với vua Tần-bà-sg-Ìa. 
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27. BA MƯƠI THANH NIÊN XUẤT GIA 


Đức Phật đi về hướng Ma-k¡ệt-đà được một quãng xa, 
ghé vào khu rừng kia và ngồi nghỉ dưới một cội cây. Khi 
ấy có ba mươi người thanh niên chạy vào rừng. 

Những người ấy dáng vẻ hớt hải, mất cả bình tĩnh, 
cặp mắt láo liên, khi đi chẳng nhìn trên đường mà luôn 
ngoảnh nhìn quanh quất như đang tìm kiếm một điều gì. 

Đến chỗ đức Phật, một người hỏi: 

“Ngài có thấy một người đàn bà đi qua đây chăng?” 

Đức Phật đáp: 

“Ta không thấy. Vì sao mà các ngươi lại đi tìm người 
đàn bà ấy?” 

Mấy chàng thanh niên đáp: 

“Chúng tôi ở trong thành Baơ-ia-ngi, hôm nay rủ 
nhau vào rừng chơi, có dẫn theo một cô gái để giúp vui. 
Vừa rồi ăn uống xong cùng nhau nghỉ trưa trong rừng, 
chẳng ngờ thừa lúc vắng vẻ cô ấy trốn đi và trộm đồ của 
chúng tôi rất nhiều, nên chúng tôi đi tìm bắt lại.” 

Đức Phật liền hỏi: 

“Này các ngươi! Hãy nghĩ lại xem lúc này nên đi tìm 
cô gái ấy hay nên đi tìm lấy chính mình?”' 


f Trong lúc hốt hoảng, cóc †hơnh niên nòy để lộ vẻ mốt †ự chủ, không còn sóng 
suốt nữa. Với câu hỏi này, đức Phột muốn thức tỉnh họ nhìn lại chính mình. 
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Nghe câu hỏi lạ lùng, các thanh niên ấy đều lấy làm 
ngạc nhiên. Họ cùng nhìn lại vị sơ-môn đang nói 
chuyện với mình và bấy giờ mới nhận ra thần thái uy 
nghi, dung mạo sáng rỡ khác thường của ngài. Cả bọn 
cùng nín lặng, suy nghĩ hồi lâu. Bỗng họ chợt hiểu ra 
câu hỏi của ngài. Một người lên tiếng nói: 

“Thưa ngài, giờ thì chúng con nghĩ là nên tìm lại 
chính mình.” 


Đức Phật biết những thanh niên này đã đủ sự hiểu 
biết để có thể được tiếp độ. Ngài liền dạy cho họ biết 
rằng hạnh phúc chỉ có thể tìm thấy ngay trong giây 
phút hiện tại của một đời sống chân chánh và tỉnh thức. 
Khi con người để cho những lo lắng, buồn phiền, giận dữ 
hoặc vui mừng chiếm lấy tâm trí mình, họ không còn 
tỉnh thức nữa và sẽ bị cuốn trôi về quá khứ hoặc tương 
lai, không thể cảm nhận được cuộc sống chung quanh 
đúng như thật nữa. Hay nói cách khác, họ đã đánh mất 
chính mình. 


Những chàng thanh niên hiểu thấu được những lời 
Phật dạy, và họ soi xét lại hoàn cảnh mới rồi của họ, 
quả thật là họ đã để mất chính mình. Quá sức vui mừng 
vì được hiểu ra những điều xưa nay chưa từng biết đến, 
họ hết lời ca ngợi, xưng tán Phật. 

Một người định thổi sáo để tỏ lòng vui mừng và biết 
ơn Phật, nhưng khi lấy ống sáo ra, không hiểu sao anh 
ta lại đưa đến mời Phật thổi trước. 
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Những người khác lấy làm ngạc nhiên, không hiểu 
sao anh chàng này lại làm như thế. Tuy nhiên, thật bất 
ngờ là đức Phật nhận lấy ống sáo và đưa lên miệng thổi. 


Đức Phật thổi sáo với sự tỉnh thức của bậc giác ngộ, 
nên tiếng sáo như hòa làm một với tâm hồn bao la, 
trong sáng của ngài. Nó vang lên vi vút kỳ diệu, vọng 
thấu trên mây cao và làm rung động hết thảy những 
chim chóc trong rừng cho đến những loài muông thú. 
Mấy chàng trai đều lặng người đứng nghe, cho đến khi 
ngài đã ngừng thổi mà họ nghe như tiếng sáo vẫn còn 
văng vắng mơ hồ đâu đó... Quả thật họ chưa từng được 
nghe ai thổi sáo tuyệt diệu đến mức đó. 


Các chàng trai liền thưa hỏi Phật về nghệ thuật 
thổi sáo. 
Đức Phật đáp rằng: 


“Người thổi sáo phải biết tập trung hoàn toàn vào 
tiếng sáo, không còn bị chi phối bởi bất cứ ngoại cảnh 
nào chung quanh nữa. Được như vậy thì tự nhiên sẽ đạt 
được đến chỗ cao diệu nhất trong nghệ thuật.” 

Ngài cũng nói tiếp rằng: 

“Không riêng gì trong việc thổi sáo, mà nếu người 
nào biết sống một cách tỉnh thức, thường xuyên kiểm 
soát tư tưởng của mình hướng theo con đường chân 
chính, người ấy sẽ có thể dễ dàng đạt đến một cuộc 
sống an lạc, thanh thản ngay trong hiện tại.” 


109 


TRUYỆN PHẬT THÍCH-CA 


Đau đó, Phật giảng cho những thanh niên này nghe 
về Bát chánh đạo. Tất cả đều lấy làm hân hoan, liền 
xin được xuất gia theo Phật. 


Phật nhận lời cho cả 30 chàng thanh niên này xuất 
gia. Nhưng ngài cho biết là ngài đang trên đường đi đến 
Uu-lầu-tần-loa, nên bảo bọn họ hãy trở lại khu vườn 
Lộc Uyển để gặp ông K¡iêu-trần-như và sẽ được hướng 
dẫn tu học. 


Và Phật tiếp tục lên đường đến u-iầu-tân-loa để từ 
đó đi qua thành Vương-xé, xứ Ma-hiêt đà. 
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28. THẦU NHẬN BA ANH EM CA-DIẾP 


Khi đến Uu-lâu-tân-loa,' đức Phật thu phục ba anh 
em nhà Cø-điếp.? Sự việc là như sau. 


Vùng u-lầu-tần-loœ từ lâu đã thịnh hành giáo phái 
thờ lửa do ba anh em nhà Ca-đ:ếp cầm đầu. Người anh 
cả lập một đạo tràng lớn nhất ở Ưu-lâu-tần-ioa, nên gọi 
là Uu-lâu-tân-loa Ca-diếp, có đến 500 môn đồ theo học. 
Ông là một bậc trí thức uyên bác, thông thạo cả bốn bộ 
kinh Vệê-đèờ, tức là thánh kinh của đạo Bà-Ìa-môn. 


Những người theo giáo phái này xem lửa là hiện 
thân tinh sạch của đấng Phgạm-th¡iên,? nên tin rằng qua 
việc thờ lửa và cầu nguyện họ sẽ được tiếp nhận lên cõi 
trời, là nơi có đời sống an vui cao nhất. Người thờ lửa 
để tóc dài và tu khổ hạnh, chống lại sự hưởng thụ dục 
lạc. 


Người em kế của ông lập đạo tràng gần đó, có 300 
môn đồ theo học. Người em út cũng lập một đạo tràng 
khác, có 200 môn đồ theo học. Như vậy, cả ba anh em 
nhà Ca-diếp hiện có 1.000 môn đồ theo học, thế lực bao 
trùm khắp một vùng rộng lớn. 


! Tiếng Phạn lò Ourouvilva. 
° Tiếng Phạn là Kãá§yapa. 
3 Tiếng Phạn là Brahma. 
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Khi đức Phật đến vùng này, ngài nghe tiếng anh em 
nhà Cø-đ:ếp và liền đến xin gặp mặt ông Ưu-lâầu-tần-loa 
Coa-diếp. 

Khi ông này tiếp đức Phật, Phật liền hỏi ông về 
mục đích và ích lợi của việc thờ lửa. Sau khi nghe ông 
trình bày, Phật liền dùng thuyết nhân duyên sinh khởi 
mà chỉ rõ những sai lầm trong niềm tin đó của ông. Sau 
khi phân tích cho ông hiểu về sự sinh khởi của vạn 
pháp, đức Phật khẳng định với ông rằng: 


“Sự giải thoát chỉ có thể do chính mình đạt đến 
bằng nỗ lực tu tập đúng hướng, không thể do cầu 
nguyện ở bất cứ một đấng thiêng liêng nào mà có được. 
Và sự trong sạch, thanh tịnh chỉ có thể đạt được do 
siêng tu các việc thiện, tránh xa các việc ác, chứ không 
thể do nơi tắm rửa ở nước sông thiêng hoặc nhờ đến 
ngọn lửa.” 


Ông Uu-lâu-tân-loa Coœ-diếp vốn là một bậc đại trí 
thức, nên nghe qua lời Phật ông liền nhận ngay ra được 
sự đúng đắn, hợp lý. Ông liền đem những chỗ thắc mắc 
từ lâu ra để hỏi Phật. Đức Phật giải đáp cặn kẻ cho ông 
hiểu từng vấn đề, không còn chỗ hoài nghi nào nữa. 

Khi ấy, ông Ca-diếp nhận ra là mình đang được tiếp 
chuyện với một đấng giác ngộ hoàn toàn, với trí tuệ siêu 
phàm mà xưa nay ông chưa từng nghe biết đến. Ông 
liền vui mừng lễ bái xin được làm đệ tử Phật. Phật hoan 
hỷ thâu nhận ông. 
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Ông thỉnh Phật ở lại một đêm, và để nghị nhường 
tịnh thất của mình cho Phật nghỉ ngơi. Nhưng đức Phật 
từ chối, ngài bảo mình có thể ngủ nhờ trong đền thờ 
thần lửa của ông là được rồi. 


Ca-diếp nghe vậy lấy làm hoảng sợ, vì từ lâu trong 
đền thờ ấy có một con rắn độc rất nguy hiểm, không ai 
dám vào đó ban đêm cả. Đức Phật chỉ cười khi nghe ông 
nói về việc đó, và ngài bảo ông cứ yên tâm. 

Đêm đó, Phật ngồi thiền ở một góc đền thờ. Quá 
nửa đêm, ngài thấy con rắn độc rất lớn bò vào đền. 
Ngài liền vận dụng tâm đại bi để nói với rắn rằng: “Đây 
không phải là nơi an ổn mà ngươi có thể lui tới. Tốt hơn 
là ngươi nên đi đến những chỗ vắng người.” 


Lạ thay, con rắn liền từ từ lui ra khỏi đền, và từ đó 
về sau không ai còn gặp rắn nữa. 


Qua sự việc ấy, ông Cø-điếp càng thêm kính phục 
đức Phật. Hôm sau, ông tập hợp 500 đồ chúng lại và 
tuyên bố từ bỏ việc thờ lửa, và bản thân ông quy y theo 
Phật, làm một vị sa-nôn xuất gia. Cả B00 môn đồ đều 
noi gương ông, xin xuất gia theo Phật. Phật chấp nhận. 
Họ cắt tóc ném hết xuống sông, làm đen kịt cả một 
đoạn sông dài. 

Hai người em nghe tin liền dẫn hết môn đồ về chỗ 
người anh cả. Sau khi ba anh em gặp gỡ trao đổi cùng 
nhau, họ quyết định cùng xin xuất gia theo Phật. Hết 
thảy môn đồ cũng đều xin theo, tạo thành một tăng 
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đoàn đông đảo đến ngàn người chỉ trong mấy ngày. 
Thật là một chuyện xưa nay chưa từng có. 
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29. PHẬT ĐẾN RỪNG TRÚC LÂM 


Đức Phật nhớ lại lời hứa cũ với vua Tần-bà-sa-ia khi 
ngài còn đang đi tìm đạo. Vua có nguyện vọng khi nào 
ngài thành đạo xin trở lại mà tiếp độ cho vua và bá 
tánh ở thành Vương-xớ. 


Vì vậy, ngài tiếp tục đi sang thành Vương-xá. Lúc 
này lại có ba anh em Ca-diếp với một ngàn vị đệ tử mới 
cùng đi theo. Ông Ca-diếp vốn thông thạo địa hình vùng 
này, nên hướng dẫn tăng đoàn đến cư trú ở một khu 
rừng bên ngoài thành, cách kinh đô chừng hai dặm. Các 
vị sơ-môn ngày ngày vào thành khất thực theo đúng 
phép tắc và giờ giấc mà Phật đã chỉ dạy. 


Vua Tầền-bà-sơ-lœ hay tin Phật và một ngàn đệ tử đã 
đến ngụ bên ngoài thành, liền thân hành cùng với 
hoàng hậu, thái tử và triều thần đến lễ bái. Vua vừa 
đến nơi đã nhìn biết ngay thái tử S7-đqe-ta thuở trước, 
liền mừng rỡ mà nói rằng: 

“Ngài quả thật vẫn không quên sở nguyện ngày xưa 
của trẫm. Trẫm rất đa tạ và lấy làm kính phục ngài.” 

Vua quỳ xuống lễ bái Phật hết sức cung kính, rồi 
đứng sang một bên khoanh tay hầu Phật. 

Trong số người theo hầu vua, rất nhiều người biết 
ông Ca-điếp, vì xưa nay ông vốn là một bậc đạo sư đáng 
kính ở vùng này. Họ không biết rằng ông đã quy y theo 
Phật. Khi thấy vua lễ bái đức Phật, còn ông Ca-diếp thì 
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khoanh tay đứng bên, họ rất ngạc nhiên. Một người bà- 
la-môn nói rằng: 


“Hắn là vua đã lâm rồi. Vua muốn đảnh lễ bậc thầy 
mà lại không nhìn ra ngài Cø-điếp.” 


Một người nữa cũng nói theo rằng: 


“Đúng đấy, ở đây chỉ có ngài Ca-diếp là bậc thầy 
đáng kính thôi.” 

Khi ấy, ông Ca-diếp nhận biết tâm trạng hoang 
mang của mọi người. Ông liền đến quì xuống lễ bái dưới 
chân Phật. Sau đó, ông công bố cho tất cả những vị 
quan khách ở thành Vương-xá mới đến được biết việc 
ông đã quy y, thờ Phật làm thầy mình. Hết thảy mọi 
người đều ngạc nhiên và không dấu được sự thán phục 
đối với đức Phật. 

Liên đó, đức Phật giảng giải pháp Tứ diệu đế cho 
mọi người nghe. Khi ngài giảng xong, Vua Tần-bà-sa-la 
liền đến lễ bái, và đối trước Phật cùng tất cả những 
người khác, vua phát nguyện rằng: 


“[rẫm lấy lòng thành tín mà qui y Phật, qui y Pháp 
và qui y giáo hội #ðng-giờ.” 

Sau đó vua thỉnh Phật và chư tăng vào cung để 
nhận buổi lễ cúng dường do vua tổ chức. Đây là buổi 
cúng dường lớn nhất và trang trọng nhất từ trước đến 
nay, vì số chư tăng tham dự đến cả ngàn người. Đức 
Phật nhận lời. Vua liền từ tạ trở về để sắp xếp. Buổi lễ 
được dự tính sẽ diễn ra trong 10 ngày sau đó. 
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Vào ngày đã định, Phật cùng chư tăng uy nghiêm 
tiến vào thành Vương-xó, đi đến cung vua. Thật là một 
quang cảnh hiếm thấy thời bấy giờ. Đoàn chư tăng cả 
ngàn người nhưng ai nấy đều bước đi thong thả trong sự 
oai nghi, thanh thoát, không có một rối loạn nào. Nhân 
dân trong thành đồng kéo nhau ra khỏi nhà, chen nhau 
mà xem. Vì thế, đoàn người phải đi rất chậm. 


Trong thành, vua Tần-bèò-sa-lœ đã cho treo đèn, kết 
hoa và dựng cờ phướn khắp nơi để chào đón Phật và 
chư tăng. Đường sá được dọn dẹp sạch sẽ, có quân binh 
chia nhau giữ trật tự hai bên đường. Nhờ vậy, dù công 
chúng chen lấn nhau đi xem rất đông, nhưng không có 
điều gì lộn xộn xảy ra cả. 

Tại buổi cúng dường, vua thỉnh Phật ngồi trên một 
tòa cao. Tất cả chư tăng đều có chỗ ngồi trang trọng. 
Những người phục vụ mang thức ăn đến cho từng vị, rồi 
mang nước rửa tay khi ăn xong. 


Chư tăng thực hành nghi thức chú nguyện trước khi 
ăn, và khi ăn giữ yên lặng tuyệt đối. Tất cả những oai 
nghi đó làm cho vua và triều thần càng thêm cung kính. 

Sau khi thọ trai xong, vua sắp xếp chỗ ngồi cho tất 
cả mọi người để nghe Phật thuyết pháp. Nhân dịp này, 
đức Phật lân đầu tiên giảng về việc quy y Tam bảo và 
thọ trì năm giới' của người tại gia. Ngài nói về những 


f Năm giới đó lò: Không sót sanh, không trộm cốp, không †ờ dôm, không nói dối 
vò không uống rượu. 
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lợi ích của việc thọ trì năm giới, và khuyên hết thảy 
mọi người nên phát tâm thọ trì. 


Sau buổi thuyết pháp của Phật, tất cả những người 
có mặt đều phát tâm quy y Tam bảo và xin được truyền 
thọ năm giới. 

Tiếp đó, vua 7ân-bà-sa-iz quỳ bạch Phật rằng: 


“Bạch đức Thế Tôn! Được ngài đến đây thọ nhận 
buổi cúng dường này, trẫm lấy làm hân hạnh lắm. Trẫm 
muốn từ đây thường được thấy mặt ngài và nghe lời dạy 
dỗ của ngài. Hơn nữa, số chư tăng theo ngài rất đông, 
không thể ở mãi nơi chỗ ở hiện nay được. Vì vậy, trẫm 
muốn cúng dường một khu rừng gọi là Trúc Lâm, nằm ở 
gần kinh thành hơn. Khu rừng này rộng rãi, ngài và 
chư tăng có thể an trụ nơi đó mà tu tập rất thuận tiện. 
Nếu ngài nhận lời, trẫm sẽ cho xây cất tỉnh xá' ở nơi 
đó.” 

Đức Phật mỉm cười ưng thuận. Vua truyền quân 
mang đến một cái chậu nhỏ bằng vàng đựng đầy nước 
thơm. Vua bưng lấy chậu, làm lễ xối nước trên tay Phật 
và nói rằng: 

“Trẫm nguyện rằng, cũng như nước này từ nơi tay 
trẫm mà chảy xuống tay ngài, cảnh tỉnh xá Trúc Lâm 
cũng sẽ từ nơi tay trẫm mà sang qua tay ngài nhanh 
chóng như thế.” 


f Nơi dònh riêng cho người †u hồnh để chuyên †ôm hònh trì gọi lờ †inh xớ. Nhiều 
người gọi lồm lò †ịnh xớ vì nghĩa †rong sạch, yên †ịnh. 
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Ngay hôm ấy, vua cho khởi công xây dựng tỉnh xá 


Trúc Lâm. Về sau, đây là một nơi thánh địa quan trọng 
mà Phật đã từng thuyết giảng rất nhiều bộ kinh. 
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30. XÁ-LY-PHẤT VÀ MỤC-KIÊN-LIÊN 


Có hai vị bàò-la-môn đức độ ở trong thành Vương-xá. 
Một vị tên là Xá-iy-phếất,' một vị tên là Mục-biên-liên.? 
Hai vị tuy còn ít tuổi nhưng đã sớm nổi danh về tri thức 
cũng như về đạo đức. 


Họ làm bạn với nhau rất thân từ thuở nhỏ, và cùng 
đến học với một vị thầy khổ hạnh tên là Săn-sa-da.3 


Tuy vậy, cả hai đều thấy không hài lòng với những 
gì mình đã học biết. Họ vẫn còn nhiều thắc mắc mà tôn 
sư của họ không giải đáp được. Và trên hết, hai vị đều 
khắc khoải với việc giải thoát khỏi sự khổ về đường 
sanh tử, nhưng chưa nghe có giáo lý nào dạy cho việc ấy. 

Hai vị có lời thệ nguyện với nhau rằng: “Trong hai 
ta, nếu ai tìm được cách tu để thoát khỏi sự chết thì 
phải cho người kia biết liền.” 

Một hôm, Xá-iy-phếất tình cờ gặp vị sơ-môn Át-bệ" 
đang ởi hóa trai trong thành Vương-xớ. Nhìn thấy cốt 
cách thanh cao của vị sơ-môn này, cùng với dáng ởi 
thanh thản và đằm thắm, Xá-iy-phất liền nghĩ rằng: 





L Tiếng Phạn lò Soriboutrd. 

+ Tiếng Phạn lò Maudgolyäyona. 

š Tiếng Phạn lò Sœnjayd. 

* Tiếng Phạn lò Acvoii†t, lò vị sư trong nhóm ông Kiều-trôn-như, đõ quy y Phột 
trước nhốt khi Phột thuyết phép †rong vườn Lộc Uyển gồn thònh Bơ-lo-ngi. 
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“VỊ sơ-môn này chẳng phải người tầm thường. Để ta 
hỏi xem thầy của ông ta là ai và ông theo đạo lý nào.” 

Nhưng Xá-iy-phất lại nghĩ rằng: 

“Giờ này hỏi là chưa phải lúc, ta nên để cho ông ấy 
hóa trai xong, rồi sẽ đến gần mà hỏi.” 

Nghĩ như vậy rồi, ông liền kiên nhẫn mà đi theo xa 
xa. Chờ đến khi Á¿-bệ hóa trai xong, sắp quay về, ông 
mới đến gần mà chào. Á¿-bệ liền chào lại. Xá-ly-phấết 
hỏi: 

“Thưa ngài! Tôi trông gương mặt ngài rất nghiêm 
trang, cặp mắt trong trẻo và sáng chói. Chẳng hay ai là 
thầy của ngài? Và ngài đang tu theo phương thức nào?” 

Á¡-bệ hiền hòa đáp lại: 

“Thầy của tôi là đức Phật. Ngài là bậc đã giác ngộ 
hoàn toàn.” 

Xá-Iy-phất lại hỏi: 

“VỊ tôn sư ấy dạy những điều gì?” 


Á¡-bệ liền đọc bài kệ rằng: 


“Các pháp do nhôn duyên mù sinh. 
Các phóp do nhân duyên mà diệt. 

Bậc thầy uĩ đạt của chúng ta, 

Thường giảng dạy các phớp như uậy.” 





1 Baj kệ nòy dịch sang chữ Hón như squ: 
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Xá-ly-phất nghe qua bài kệ ấy, liên nhận ra thấy 
chân lý, lãnh hội được lý nhân duyên sanh diệt. Ông 
liền từ tạ, trong lòng vui mừng vô hạn. 


Khi về, Xó-iy-phất liền tìm bạn là Mục-biên-liên. 
Ông này vừa trông thấy Xó-iy-phất thì biết ngay là có 
tin vuI. Ông nói: 

“Gương mặt của ông hôm nay nghiêm trang và tươi 
tỉnh lắm, cặp mắt lại trong trẻo và chói sáng. Tôi đoán 
là ông đã gặp được bậc đạo sư đáng tôn kính rồi, có 
phải chăng?” 

Xá-ly-phất đem chuyện gặp gỡ ông Áứ-bệ mà thuật 
lại. Hai người liền cùng nhau tìm đến chỗ Phật ngự. 

Khi Xóá-iy-phất và Mục-biền-liên gặp Phật và được 
nghe ngài thuyết pháp, hai ông liền xin xuất gia theo 
Phật. 

Phật nhận lời. 

Về sau, hai người trở thành hai vị đại đệ tử nổi bật 
của Phật. Xá-iy-phất được Phật nhận là 7rí huệ đệ nhất, 
và Mục-biền-liên được Phật khen là Thần thông đệ nhất. 





Chư Phóp nhôn duyên sơnh, 
Diệc tùng nhôn duyên diệ† 
Ngõ Phật đợi so-môn, 
Thường †óc như thị thuyết. 
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31. VUA TỊNH-PHẠN PHÁI SỨ THỈNH PHẬT 


Sau khi Phật nhận tĩnh xá Trúc Lâm và đưa tăng 
đoàn đến đó thì danh tiếng của ngài đã rên vang khắp 
nơi. Số đệ tử xuất gia tu học tại Trúc Lâm đã lên đến 
1.250 vị. Từ thành Vương-xá đến Cœ-fỳ-iœ-uệ, quê hương 
của ngài, cũng không xa lắm,' nên vua 7ÿ»wh-phạn đã 
nghe tin về việc thái tử thành Phật và hiện đang giảng 
đạo ở gần thành Vương-xớ, trong rừng Trúc Lâm. Vua 
vui mừng lắm và mong muốn được gặp lại con, liền phái 
sứ giả đến tìm mà thỉnh về. 

Sứ giả đến gặp lúc Phật đang thuyết pháp cho đệ tử. 
Ngài giảng rằng: 

“Có một khu rừng kia nằm bên triển núi. Phía dưới, 
có một cái hồ rộng và sâu. Ven hồ có nhiều thú rừng 
sống với nhau thành đoàn. Một người kia đến đó, muốn 
hại các con thú nên lấp cái đường mòn cũ đi mà làm 
một nẻo mới khác thông đến một cái hố sâu rất nguy 
hiểm. Người ấy có ý làm cho mấy con thú không còn 
sống quanh quẩn bên bờ hồ được nữa. 


“Nhưng có một người khác lại đến, người này muốn 
săn sóc, trông nom các con thú rừng, bèn phá cái đường 
thông đến hố sâu kia đi, và làm một con đường chắc 
chắn đưa lên tới đỉnh núi yên tĩnh. Bây thú không còn 


L Đoạn đường nòy trên thực †tế đo được chừng 250 ki-lo-mét†. 
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bị hại, lần lần sanh trưởng ra thêm nhiều và sống vui 
vẻ bên bờ hồ. 

“Này chư £ỳ-kheo! Cũng như những con thú ở gần hồ 
rộng và sâu kia, con người sống quanh quẩn bên sự vui 
sướng. Kẻ toan làm hại, làm khổ, làm nguy họ là các 
thứ ma chướng, phiền não. Cái hố sâu nguy hiểm nơi 
các thú nhào xuống chết, ấy là sự tham dục, sân hận và 
ngu si của loài người. Còn người muốn cứu những con 
thú ấy là đấng từ bị, là Phật vậy. 


“Này chư £ỳ-bheo! Ta đã mở ra một con đường chắc 
chắn, ta đã phá mất con đường nguy hiểm rồi. Các 
ngươi theo ta sẽ không còn đi lạc xuống hố sâu, các 
ngươi sẽ lên đến đỉnh núi yên bình. Ta vì lòng thương 
mà đứng ra dạy dỗ, giáo độ cho các ngươi.” 

Vị sứ giả của nhà vua nghe xong lấy làm hoan lạc 
trong lòng, liền quỳ xuống mà xin xuất gia theo Phật. 
Đức Phật chuẩn thuận. 

Ngay khi ấy, vị sứ giả vừa đứng dậy thì y phục đang 
mặc trên người bỗng hóa ra áo cò-sơ, râu tóc cũng tự 
nhiên rụng mất, thành một vị sư-rnôn uy nghỉ. 

Vị sứ giả này chính là ông u-đà-dđi,' một trong 
những người bạn rất thân hồi Phật còn là thái tử ở Ca- 
£ỳ-Íq-Uê. 

Ông Ứ%u-đò-đ¡ sau đó kể lại cho Phật nghe mọi việc 
ở quê hương từ ngày ngài bỏ hoàng thành ra đi xuất gia, 


! Tiếng Phạn lò Oudayin. 
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và ông cũng chuyển đạt ý của vua 7ÿ»h-phợạn muốn được 
gặp lại con. 


Phật muốn trở về thăm vua cha, nhưng lúc đó đang 
là mùa an cư' đầu tiên của chư tăng. Hơn nữa, nhằm 
mùa mưa nên việc đi lại rất khó khăn, vì Phật định 
cùng đi với một tăng đoàn khá đông. Ngài dự định sẽ 
khởi hành vào sau mùa an cư. 

Phật liền sai ông Ứu-đò-d¡ đi nhanh về trước để báo 
tin. Chờ khi vừa mãn hạ, Phật sẽ cùng 300 vị /-bheo 
lên đường về Ca-£ỳ-Ïa-uệ. 


L Phột chế lệ an cư mỗi năm ba thóng, chư †ăng tụ họp lại †trong một khuôn 
viên nhốt định để †u tập vò không đi ra ngoời khuôn viên ốy. 
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32. PHẬT KHUYÊN THÁI TỬ A-XÀ-THẾ 


Vua Tần-bà-sa-ia được tin đức Phật sắp từ giã cảnh 
rừng Trúc Lâm mà về thăm quê nhà. Vua liền đi với con 
là thái tử A-xàò-¿hế' đến viếng ngài. 


Đức Phật nhìn thái tử và quay sang nói với vua rằng: 
“Tôi mong cho thái tử xứng đáng với lòng yêu thương 
của bệ hạ.”? 


Ngài lại nhìn thái tử và dạy rằng: 


“Này A-xè-thế! Hãy nghe ta giảng đây mà suy nghĩ. 
Những kế xảo trá nhiều khi không thành, những điều 
gian ác nhiều khi bại lộ. Ta có một câu chuyện sẽ kể 
cho người nghe đây. 


“Thuở ấy, trong một cụm rừng kia có một cây đại 
thọ. Cây đại thọ ấy mọc lên giữa hai cái hồ, một cái nhỏ 
không đẹp, còn cái lớn đẹp đẽ hơn. Trong hồ nhỏ có 
nhiều cá lắm, còn trong hồ lớn thì nhiều hoa sen nở. 
Một mùa hè nọ, trời nắng gắt, cái hồ nhỏ lần lần sắp 
cạn khô, còn cái hồ lớn đã sâu lại nhờ hoa sen che mát, 
nên vẫn còn chứa nhiều nước và mát mẻ luôn. 


“Một con sếu tình cờ bay ngang qua hai cái hồ. Nó 
thấy cá dưới hồ nhỏ. Nó bèn ngừng cánh đáp xuống, 
đứng một chân mà suy nghĩ: “Cha chả! Cá này ngon lắm, 


† Tiếng Phạn lò Ajã†acotrou. 
` Phột đõ biết trước thói tử sau sẽ lồm việc giết cho mò soán ngôi nên mới nói 
côu này. 
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nhưng chúng nó rất khôn lanh, nếu ta xuống bắt thì 
chúng trốn mất hết. Chi bằng ta nên dùng kế mà gạt 
chúng. 


“Vì hồ gần cạn nên cá bơi lội tù túng lắm. Còn bên 
hồ lớn kia, nước mát mẻ mặc tình bơi lội thảnh thơi. 
Con sếu suy nghĩ, vẻ mặt rất nghiêm trang, đạo mạo. 


“Một con cá dưới hồ nhìn lên thấy, hỏi rằng: “Anh 
làm gì mà đứng đó, anh chim đáng kính? Anh ra vẻ 
nghĩ ngợi gì thế? 


“Sếu đáp: “Phải đấy. Tôi đang suy nghĩ tìm cách giúp 
các anh ra khỏi chỗ chật chội, tù túng này.” 


“Cá hỏi: 'Sao anh bảo rằng chật chội, tù túng? 


“Sếu cười nói: “Anh còn chưa biết sao? Các anh đang 
ở dưới nước cạn. Càng ngày nước lại càng rút cạn hơn. 
Rồi đây các anh sẽ chết khô hết. Tôi thấy vậy mà lấy 
làm thương hại lắm. 


“Mấy con cá nghe sếu nói như vậy, đều lấy làm sợ 
hãi, bèn hỏi rằng: “Anh chim đáng kính ơi! Anh có biết 
kế gì để cứu chúng tôi chăng? 

“Con sếu làm bộ suy nghĩ một lát, rồi bảo: “Tôi có 
cách này, có thể cứu được các anh. Bên kia cây đại thọ 
này là một cái hồ lớn còn nhiều nước lắm, nhưng các 
anh không thể sang đó được. Bây giờ tôi sẽ giúp việc 
mang các anh sang đó, nhưng chỉ có thể mang từng anh 
một mà thôi, bằng cách ngậm các anh trong mỏ rồi bay 
sang bên đó. 
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“Mấy con cá đều lấy làm mừng, chỉ có một con tôm 
là ngạc nhiên, nói rằng: “Từ khi có trời đất đến giờ, 
chưa nghe chuyện chim sếu cứu cá, chỉ nghe nó nuốt cá 
vào bụng mà thôi.” 


“Con sếu nghe lời ấy, nhưng làm ra bộ rất hiền lành, 
nói rằng: “Này anh tôm! Anh đa nghi chi lắm vậy? Tôi 
đã lấy lòng bác ái mà lo lắng cho các anh, mà anh còn 
trao tiếng oán cho tôi sao? Đâu anh thử chỉ cho tôi một 
anh cá nào, rồi tôi lấy mổ mà mang qua hồ sen cho anh 


?Ọ 


xem. 


“Mấy con cá cho là phải, liền chỉ một con cá già có 
tiếng là khôn lanh ở dưới hồ. Con sếu liền vớt lấy con 
cá ấy, mang qua hồ sen mà thả xuống nước, cá lội thảnh 
thơi ra tuồng đắc ý lắm. Rồi sếu mang con cá trở về bên 
hồ cạn. Nó hết lời khen tặng con sếu và ca ngợi sự mát 
mẻ, rộng rãi ở bên hồ sen. 

“Bấy giờ, mấy con cá đều chen nhau mà để cho con 
sếu vớt đi. Con sếu lại vớt con cá già đi, nhưng không 
đem bỏ dưới hồ kia, lại để xuống đất mà ăn tươi và bỏ 
xương dưới cây đại thọ. 

“Con sếu trở về hồ cạn, lần lượt đem mấy con cá kia 
lên chỗ ấy mà ăn hết. 

Sau rốt còn lại con tôm. Nó nghĩ rằng: “Fa chắc là 
con sếu đã hại mạng bầy cá kia hết rồi. Nhưng phần ta, 
tuy không tin con sếu nhưng cũng muốn nó mang ta qua 
bên hồ rộng. Vậy ta phải cẩn thận kẻo bị nó hại. Nếu 
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như nó đã lường gạt mà giết hết mấy con cá kia thì ta 
phải báo thù. 

“Con sếu bay đến bảo con tôm qua hồ. Tôm hỏi 
mang đi thế nào? Sếu bảo sẽ ngậm vào trong mỏ, cũng 
như đã mang mấy con cá kia. Tôm bảo vỏ mình trơn, có 
thể rớt xuống đất, nên muốn lấy càng mà đeo cổ chim, 
nhưng hứa sẽ không làm trầy cổ. Con sếu bằng lòng 
liền mang tôm đi. 


“Rồi nó ngừng lại chỗ cây đại thọ. Tôm hỏi: Ngừng 
giữa đường mà làm gì, chẳng lẽ mệt lắm sao? Đường 
không xa lắm mà? 


“Con sếu không biết đáp thế nào. Con tôm mới níu 
lấy cổ con sếu. Tôm nhìn xuống thấy đống xương, nó 
biết bao nhiêu cá đều bị ăn hết rồi. Nó nhất định không 
cho chim hại nó, thà là nó chết mà chim cũng không 
sống được. 


“Con tôm liền kẹp mạnh càng lại. Chim đau lắm, 
nước mắt chảy ra, liền la lên rằng: “Anh tôm ơi! Đừng 
kẹp tôi nữa, tôi không ăn thịt anh đâu, để tôi mang anh 
đến hồ." 


“Tôm nới càng ra, sếu bay đến hồ sen, đưa cổ ngay 
ra đặng cho tôm buông càng mà rớt xuống nước. Nhưng 
con tôm lấy hết sức mà kẹp riết làm cho sếu đứt cổ.” 

Đức Phật dừng một lát rồi nói tiếp: 

“Chuyện là như vậy. Này thái tử! Cho nên phải biết 
rằng, những kế xảo trá nhiều khi không thành, những 
điều gian ác nhiều khi bại lộ. Không chóng thì chầy, con 
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sếu sẽ phải gặp con tôm. Thái tử nên ghi nhớ bài học 
ấy.” 

Vua Tầền-bà-sơ-lœ cám ơn đức Phật muốn dạy thái tử 
điều lành. Sau đó, vua muốn xin một ít tóc và móng tay 
của Phật để thờ trong một ngôi chùa ở trong cung, để 
mỗi ngày đốt hương, dâng hoa. Đức Phật liền trao cho 
và nói: 

“Những thứ này bệ hạ có thể để trong chùa, còn đạo 
lý ta đã dạy, bệ hạ nên để trong tâm.” 


Vua Tần-bà-sa-ia từ biệt trở về. Không bao lâu sau, 
đức Phật lên đường trở về thành Ca-£ỳ-la-uệ. 
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33. PHẬT KHẤT THỰC Ở CA-TỲ-LA-VỆ 


Phật muốn về thăm vua cha và quê hương, đã có sai 
ông u-đèò-d¡i về báo trước. Ông u-đà-di về đến nơi 
báo tin rồi, liền quay trở lại mà đón Phật với tăng đoàn. 
Cả đoàn người vừa đi vừa khất thực theo dọc đường, 
không bao lâu thì về đến kinh thành Ca-£ỳ-ia-uệ. 


Phật và chư tăng ngụ ở một nơi bên ngoài, cách 
thành hai dặm về phía Nam. 


Buổi sáng hôm sau, Phật cùng chư tăng vào thành 
khất thực bình thường như ở thành Vương-xá trước đây. 
Trong khi đó, vua T?nh-phợạn và cả hoàng tộc chờ đợi 
trong hoàng cung, những tưởng ngài sẽ thắng đường về 
đó. 

Khi hay tin Phật và chư tăng đang chậm rãi đi khất 
thực trên đường phố, vua liền truyền chuẩn bị xa giá để 
mình đích thân đi tìm đón Phật. 

Khi đến nơi, vua trông thấy cả một đoàn sơ-môn dài 
dằng dặc đang ôm bát thong thả đi từng nhà mà xin 
cơm. Vua vừa ngạc nhiên, vừa lấy làm buồn tủi vì chưa 
hiểu được ý nghĩa của việc làm này. 

Vua truyền dừng xe, tự mình đi bộ đến chỗ Phật, khi 
ấy đang dẫn đầu đoàn sa-môn khất thực. 

Đôi bên gặp nhau đều mừng rỡ. Vua Twh-phợạn 
không giấu được sự thắc mắc của mình, liền hỏi Phật: 
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“Tại sao con lại phải đi xin từng bát cơm trong một 
hoàng thành mà lẽ ra con là vị chúa tế đứng đầu?” 

Đức Phật từ tốn giải thích: 

“Phụ vương! Việc khất thực không phải là hèn hạ, 
cũng không phải chỉ đơn thuần là vì muốn kiếm miếng 
ăn. 

“Người tu sĩ lìa bỏ gia đình, ha bỏ hết thảy các thứ 
của cải vật chất, nuôi đời sống của mình bằng việc khất 
thực để không cần phải tích lũy bất cứ thứ tài sản của 
cải nào. 

“Việc khất thực còn rèn luyện cho người tu đức 
khiêm cung, nhún nhường, dẹp bỏ lòng tự cao tự đại. 


“Ngoài ra, người tu sĩ hiến dâng trọn cuộc đời mình 
để rèn luyện nhân cách đạo đức, giáo hóa những người 
khác noi theo, nên xứng đáng nhận lãnh sự cúng dường 
của bá tánh. Đi khất thực là tạo điều kiện bình đẳng 
cho hết thảy mọi người cúng dường để gieo trồng phước 
báu, phát khởi tâm thiện. 

“Vì thế nên hiểu rằng việc đi khất thực là một phần 
quan trọng trong đời sống tu tập của người tu sĩ.” 


Vua 7jnh-phạn nghe Phật giải thích thì lấy làm vui 
mừng, không còn buồn bực nữa. Vua lại thỉnh Phật và 
chư tăng vào cung để tổ chức cúng dường như vua Tầần- 
bà-sa-ia đã làm. 


Phật nhận lời. 
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Trong thời gian lưu lại Ca-f-ia-uê, ngày ngày Phật 
và chư tăng vẫn duy trì đều đặn việc khất thực trong 
thành. Dân chúng tranh nhau chiêm ngưỡng và cúng 
dường cho chư tăng. Họ đều biết rằng Phật đã từ chối 
hết thảy những đặc ân của hoàng triều. Nếu ngài muốn, 
tăng đoàn của ngài có thể được nuôi dưỡng sung túc 
hàng năm trời mà không cần phải đi khất thực. 


Dân dân họ cảm thấy quen thuộc, dễ chịu và tin cậy 
vào hình ảnh hiển hòa, thanh thản của những vị sư- 
môn đi khất thực. Nhìn những bước chân ung dung, tự 
tại của các ngài, sự an lạc, giải thoát như tỏa ra cả 
không khí chung quanh, khiến mọi người đều thấy tâm 
hồn trở nên êm dịu và thanh thản. 


Hình ảnh vị sa-nôn đi khất thực là những bài 
thuyết pháp sống động nhất đối với dân chúng trong 
thành. 
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34. LỄ CÚNG DƯỜNG CỦA VUA TỊNH-PHAN 


Vua Tịnh-phạn muốn tổ chức buổi lễ cúng dường 
Phật và chư tăng hết sức trọng thể. Vì vậy, ngài dành 
ra trọn bảy ngày để chuẩn bị. Hoàng hậu Mfœ-ha Ba-xà- 
ba-đề và công chúa Da-du-đà-la cũng trực tiếp tham gia 
việc chuẩn bị. 


Cả hoàng cung như sôi động hẳn lên trong không 
khí tưng bừng lễ hội. Dân chúng trong thành vẫn chưa 
quên hình ảnh vị thái tử tài ba, tuấn kiệt của mình 
trước đây, nên giờ càng thêm ngưỡng mộ vẻ uy nghiêm 
và thanh thoát của ngài cùng với những vị sơ-nôn đắp y 
vàng. 


Hoàng cung được trang hoàng lộng lẫy, những lối đi 
đều có treo đèn kết hoa, và người ta khua chiêng đánh 
trống ở khắp mọi nơi để chào mừng ngày lễ trọng đại. 
Đây không chỉ là một buổi lễ cúng dường, mà cả kinh 
thành Cø-£ỳ-ia-uê như đang muốn chuyển động thật 
tưng bừng để mừng đón người con yêu quý từ xa trở về. 


Đến ngày đã định, đức Phật uy nghi dẫn đầu 300 vị 
sa-môn cùng thong thả tiến bước vào hoàng cung. Trong 
khi khung cảnh chung quanh tưng bừng náo nhiệt, thì 
ngược lại, những bước chân của các vị lại hết sức êm ả, 
yên tịnh. Trong cả đoàn người, người ta không nghe ra 
được bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng xào xạc nhẹ khi 
những mảnh y vàng của các vị lay động. 
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Dân chúng chen nhau hai bên đường, ai cũng muốn 
được nhìn tận mắt khung cảnh uy nghiêm chưa từng có 
ở nơi kinh thành này. 


Khi Phật và chư tăng vào đến cổng hoàng cung, vua 
Tịnh-phạn thân hành ra đón rước. Vua lễ bái Phật theo 
nghi lễ như đối với bậc thầy. Tất cả các vị khác trong 
hoàng tộc theo gương vua cũng làm như thế. 


Đến giờ trai tăng, những người phục vụ đã được dặn 
dò từ trước, giữ yên lặng hoàn toàn trong khi mang thức 
ăn cho chư tăng. Ngày hôm đó, từ vua Tnh-phạn cho 
đến cả hoàng tộc, triều thần và các vị quan khách, bao 
gồm cả các vị đạo sĩ, Đờ-ia-môn, đều ăn chay theo như 
chư tăng. Thật là một buổi cúng dường đầy ý nghĩa. 


Đau khi thọ trai, đức vua trân trọng đứng lên thỉnh 
Phật thuyết pháp. Ngài lên ngồi trên pháp tòa đã được 
chuẩn bị sẵn sàng. 


Phật thuyết giảng về tính cách vô thường của cuộc 
sống, về những nguyên nhân dẫn đến sự khổ não và 
cách chế ngự, diệt trừ những nguyên nhân ấy. Ngài chỉ 
ra cho mọi người thấy và hiểu được rằng, cuộc sống mà 
ngài và các vị sơmôn đệ tử của ngài đang theo đuổi 
không phải là một cuộc sống thiếu thốn, khó nhọc như 
nhiều người có thể lầm tưởng, mà thực sự đó là một 
cuộc sống thanh cao, sung túc về mặt tỉnh thần, mang 
lại tất cả những phẩm chất tốt đẹp, an lạc và thanh 
thản cho con người. Sự an lạc, thanh thản đó không 
phải do một đấng thần linh nào ban phát, không phải 
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do sự cầu nguyện, lễ bái, mà là do sự nỗ lực tu tập của 
tự thân mỗi người. 


Ngài cũng giảng giải về một đời sống thanh cao, tốt 
đẹp mà một người tại gia có thể đạt được qua việc thọ 
trì năm giới, chứ không nhất thiết chỉ những người xuất 
gia mới có thể học theo Phật. 

Sau buổi thuyết pháp, rất nhiều người trong hoàng 
tộc xin được thọ tam quy! và truyền thọ năm giới. 

Vua Tnh-phạn cũng đứng ra thỉnh Phật ở lại Cø-/3- 
iœuệ để thuyết pháp cho bá tánh trong thành. Phật 
nhận lời. Vua liền cho sắp xếp cảnh tinh xá trong vườn 
rộng để ngài và chư tăng cư ngụ. 

Lần ấy, Phật ở lại thuyết pháp tại thành Ca-£ỳ-ia-uệ 
được sáu tháng. 


L Thọ †am quy †ức lò thọ nhộn nghi thức Quy y Phột, Quy y Phóp vò Quy y 
Tống. 
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35. PHẬT ĐỘ NGƯỜI EM LÀ NAN-ĐÀ 


Phật có người em cùng cha khác mẹ là hoàng tử 
Nan-đơ,! đã được vua Tịnh-phạn chọn để nối ngôi trị vì 
thiên hạ. Hoàng tử Wan-đờ đã đính hôn với công chúa 
Xuân-đà-ri-ca,? một vị công chúa rất xinh đẹp. 


Sau khi nghe Phật thuyết pháp mấy lần trong 
hoàng cung, Nưn-đà sinh ra ngưỡng mộ đời sống xuất 
gia, và thấy không còn ưa thích những dục lạc, giàu 
sang của cõi trần nữa. Hoàng tử liền tâu xin với vua cha 
xin được xuất gia theo Phật. 


Thoạt tiên, vua T›h-phạn thấy rất phiền lòng. Vua 
nghĩ không biết lấy ai đủ tài đức mà kế vị ngai vàng. 
Nhưng rồi vua nhớ đến những lời Phật dạy, vua nhớ 
đến hình ảnh ngày nào thái tử S7-đạ¿-tz dũng mãnh ra 
đi, để đến nay thành đạo quay về, và vua tự trách mình 
còn rất nhỏ nhoi, vị kỷ. Vua liên đồng ý cho Nan-đà 
xuất gia theo Phật. 


Với tâm tánh còn bồng bột, ý chí chưa kiên định, 
nên mặc dù hết lòng ngưỡng mộ Phật và rất tỉnh tấn 
trong đời sống xuất gia, nhưng chỉ hai tháng sau thì 
Noơn-đò có phần thối chí. Chàng cảm thấy ray rứt nhớ 
đến vị hôn thê xinh đẹp sắp cưới của mình. 


! Tiếng Phạn lò Nando. 
Ê Tiếng Phẹn lò Soundorikä. 
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Phật quán xét tâm tánh của Nơn-đè, biết em mình 
có đủ căn duyên xuất gia, nhưng chỉ vì công phu tu tập 
chưa bao nhiêu nên lòng trần còn lay động. Ngài liền 
đến thăm Nơn-đè để nâng đỡ em trong lúc yếu lòng. 


Khi đến gặp Nơn-đà, Phật thuyết giảng cho em biết 
được những tình cảm nào là nhất thời, tạm bợ, và 
những tình cảm nào là chân thật, lâu dài. Ngài cũng chỉ 
ra rằng, một vị tướng cầm quân ra trận thắng muôn 
ngàn quân địch, cũng không dõng mãnh bằng một người 
có thể dùng thiển quán mà nhiếp phục tâm mình, chế 
ngự được những tình cảm yếu mềm. Và chỉ khi đó đấng 
nam nhi mới có thể làm nên những việc phi thường, to 
tát. 


Khi Phật ra về, Nan-đà liền lấy hết tỉnh thần mà 
tập trung thiển quán. Trong đêm ấy, chàng nhận ra sự 
giả tạo phù phiếm của những vẻ đẹp thế gian, và cũng 
tự nhận ra mình bị cuốn hút bởi chính vẻ đẹp tạm bợ ấy 
chứ không phải là một tình cảm yêu thương chân thật. 


Nan-đò liền giũ sạch tất cả những tâm tưởng phiền 
muộn, thoái chí, và tự cảm nhận rõ được sự cao đẹp, 
thanh thoát của đời sống xuất gia. 
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36. LA-HẦU-LA XUẤT GIA 


Khi đức Phật vừa mới trở về thành Cø-£)-iø-uê, cùng 
chư tăng đi khất thực trên đường phố, công chúa Da-du- 
đà-iœ vì mong ngóng ngài đã lâu nên liền dắt con trai là 
La-hầu-la lên một chỗ lầu cao mà ngắm nhìn xuống. 


Bà nhìn theo đức Phật dẫn đầu các vị sơ-môn ổi 
khất thực, đến một chỗ gần hoàng cung thì bà nhìn 
được rất rõ. Bà liền nắm tay con trai, chỉ cho xem mà 
nói rằng: 

“Con ơi! VỊ sa-môn đi đầu trong đoàn người kia 
chính là cha con đấy. Người đã bỏ hết ngôi vị cao sang, 
vàng bạc châu báu nơi cung điện này mà ra đi từ khi 
con còn bé nhỏ. Nhưng giờ đây thì người đã tìm được 
những châu báu quý giá hơn nhiều. Người đang ban 
phát những châu báu quý giá ấy cho hết thảy mọi người. 
Nhưng người chưa cho con gì cả. Này con, rồi con hãy đi 
tìm cha con mà xin lấy gia tài vô giá ấy.” 

La-hầu-la chưa đủ trí khôn để hiểu hết những lời 
mẹ nói, nhưng lòng cậu bé đã ghi nhớ lấy. Vì thế, một 
buổi sáng kia, khi Phật đi khất thực gần hoàng cung thì 
La-hầu-lœ trông thấy. Cậu bé chạy thật nhanh đến chỗ 
đức Phật, lấy làm vui vẻ mà nắm lấy tay Phật rồi nói 
rằng: 


“Cha ơi, cha hãy cho con gia tài quý giá nhất của 
cha đi.” 
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Mọi người chung quanh đều ngỡ ngàng, nhưng đức 
Phật hiền hòa mỉm cười cùng cậu. Ngài nói: 

“Được rồi. Rồi đây ta sẽ cho con những gì quý giá 
nhất.” 


La-hầu-la liền nói: “Vậy thì còn xin được đi theo 
cha.” 


Ngài liền nắm tay La-hâu-ia mà dắt đi. Cậu bé vô tư 
nói: 

“Cha ơi! Nương theo bóng cha mà ởi thật êm ái dễ 
chịu lắm.” 

Đức Phật mỉm cười. Ngài không trả lời. Ngài đưa 
La-hầu-Ïa về tỉnh xá và giao cho đại đức Xó-iy-phất lo 
việc dạy dỗ, chăm sóc. 


Nghe tin La-hầu-la đi theo cha, vua Tịnh-phạn lấy 
làm buồn lắm. Vua thấy con mình, cháu mình, dần dần 
bỏ mình mà xuất gia nhập đạo hết. Vua liền đến chỗ 
Phật mà than vãn điều ấy. 


Đức Phật khuyên vua rằng: 


“Phụ vương không nên buồn rầu. Những sự ái luyến 
nơi trần thế này chỉ là giả tạm. Chỉ có con đường giải 
thoát mới mang lại hạnh phúc lâu bền. Chính là nhờ 
những căn lành từ nhiều kiếp mà ngày nay mới được 
xuất gia theo Phật, vì đó là sự cao quý hơn hết trong 
mọi sự cao quý. Phụ vương nên lấy đó làm niềm vinh 
hạnh và vui mừng mới phải.” 
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Đức Phật dùng những lý lẽ như vậy mà giảng thuyết, 
khuyên giải vua Tjnh-phạn. Vua hiểu được lời ngài nên 
không còn buồn phiền nữa. 

Một thời gian sau, Phật lại từ giã thành Ca-£ỳ-Ïa-uê 
mà sang thành Vương-xớ, vì ngài muốn cho tất cả chư 
tăng an cư ở tỉnh xá Trúc Lâm. 


Ngài lưu lại quê nhà được sáu tháng. 
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37. SÁU ÔNG HOÀNG XUẤT GIA 


Đức Phật lưu lại thành Ca-£y-/a-uê được sáu tháng, 
rồi ngài định trở lại thành Vương-xá mà tổ chức cho tất 
cả chư tăng an cư nơi đó. Vì Phật và chư tăng vừa ởi vừa 
khất thực và vẫn giữ thời khóa tu tập hàng ngày nên đi 
rất chậm. 


Khi được chừng nửa đường, ngài tạm nghỉ chân 
trong một khu làng kia, thì có sáu vị hoàng thân trong 
họ 7hích-cø tìm đến. Đi theo các ngài còn có một người 
thợ hớt tóc tên là Ứu-ba-iy.' Sáu vị hoàng thân ấy là: A- 
na-luật,?Bqt-đề,° Bạc-già,* Kưm-tỳ-la,° Đề-bà-đạt-đa,° và 
A-nơn.ˆ 


Nguyên nhân là như sau: 


Sau khi Phật rời thành Ca-/y-/a-uệ, hoàng thân Ả- 
na-luật phát tâm xuất gia, mới thưa việc ấy với mẹ. Bà 
mẹ không bằng lòng, nhưng không biết nói sao, liền ra 
điều kiện là nếu có hoàng thân Bạ¿-đề cùng xuất gia thì 
bà mới đồng ý. Bà nói thế vì tin chắc Bạ¿-đề không thể 


† Tiếng Phạn lờ Oupäii. 

: Tiếng Phạn lồ Anouroudhg, cũng đọc lò A-nậu-lâu-đà. 
3 Tiếng Phẹn lò Bhodiik. 

` Tiếng Phạn lò Bhrigou. 

” Tiếng Phẹn lò Kimbilg. 

: Tiếng Phạn lò Devodorta. 

7 Tiếng Phạn là Anondo. 
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nào xuất gia. Ông này đang giữ một chức quan quyền uy 
tột đỉnh, giàu có vô cùng. 

A-na-luật liền đến gặp Bạt-đêề, vốn là bạn rất thân, 
thuyết phục bạn cùng xuất gia. Bạ-đêề cho biết mình 
cũng có ý muốn đó, nhưng định đến khi tuổi già mới 
thực hiện. A-na-iuật hết sức thuyết phục bạn, ông chỉ ra 
tính chất vô thường của cuộc sống, nên nếu muốn xuất 
gia thì không nên chờ đợi nữa. Cuối cùng, ông cũng nói 
thật về điều kiện của mẹ mình, và khẩn khoản cầu xin 
Bạ¿-đề cùng xuất gia. 


Thấy bạn hết lòng thuyết phục, Bạ¿-đề liền hẹn 7 
năm sau sẽ xuất gia. 


A-na-luột nói: 


“Cuộc sống trôi qua nhanh lắm. Bảy năm của anh là 
một kỳ hạn rất dài, và tôi e là anh sẽ không còn dịp mà 
xuất gia nữa.” 


Bq¿-đề rút ngắn còn 3 năm, rồi 7 tháng. Nhưng A- 
ng-luật vẫn khăng khăng không chịu. Cuối cùng, ông 
hứa chắc 7 ngày nữa sẽ cùng đi xuất gia. 


A-na-luật mừng rỡ về thưa với mẹ. Bà mẹ kinh ngạc 
trước tin này. Nhưng khi nghe A-na-iuệt kể lại đã 
thuyết phục Bạứ-đề như thế nào thì bà chợt nhận ra con 
nói đúng. Cuộc sống vô thường nên việc xuất gia không 
thể trì hoãn được. Và bà thấy vui lòng đồng ý cho con 
xuất gia. 
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Sau đó, A-nø-iuậệt còn rủ thêm bốn vị hoàng thân 
khác nữa là Bạc-giò, Kim-tỳ-la, Đề-bà-đạt-đa và A-nơn. 
Sáu người cùng hẹn nhau vào một ngày và lên đường 
theo đức Phật. 


Trên đường đi, A-na-iuật nói với cả nhóm rằng: 


“Chúng ta ra đi xuất gia tu đạo, lại mang theo 
những của cải, châu báu, đồ trang sức quý giá, thật là 
không hợp lẽ.” 


Các hoàng thân đều cho là đúng. Họ liền ghé vào 
một tiệm hớt tóc nghèo nàn bên đường mà cởi hết vàng 
bạc, châu báu trên người tặng cho anh thợ hớt tóc tên là 
u-ba-ly. 

Sau đó, đi một quãng xa thì họ thấy Ứu-ba-iy hối hả 
chạy theo. Khi đuổi kịp, u-ba-ly mới nói với họ rằng: 

“Xin các ngài cho tôi cùng theo với. Tôi cũng muốn 
xuất gia.” 


A-na-luật hỏi: 


“Vì sao anh lại muốn xuất gia? Còn số châu báu 
chúng tôi cho anh đâu cả rồi?” 


u-ba-ly đáp: 


“Sau khi các ngài đi, tôi suy nghĩ rằng: Các ngài đều 
là hoàng thân, giàu sang quyền quý mà còn bỏ cả để đi 
xuất gia, huống chi tôi đây chỉ là một anh thợ hớt tóc 
nghèo, có gì trói buộc mà không làm được việc ấy? Vậy 
nên tôi lấy hết số châu báu, gói lại mà treo lên cành 
cây ven đường, rồi chạy theo các ngài. Nếu các ngài 
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chẳng chê khinh tôi, xin cho tôi cùng đi đến chỗ xuất 


Lời 


gia. 
A-na-Ïuột nói vui vẻ: 


“Phật dạy rằng mọi người đều bình đẳng như nhau. 
Chúng tôi chẳng dám chê khinh anh. Xin mời nhập bọn 
cùng ởi.” 

Khi cả nhóm đã theo kịp đến chỗ Phật và chư tăng 
dừng chân tạm nghỉ, họ liền cùng nhau vào lễ Phật, xin 
xuất gia. 


Phật thuận cho. 


Sau khi xuất gia chẳng bao lâu, Ứu-ba-iy nhờ tỉnh 
cần tu tập nên đạt nhiều kết quả tiến bộ rất nhanh 
chóng. Phật liền gọi cả sáu vị hoàng thân đến mà nói 
rằng: 

“Trong tăng đoàn của ta không có giai cấp. Ai tu tập 
tiến bộ hơn sẽ dìu dắt cho người chậm tiến. Nay u-ba- 
iy tu tập rất tiến bộ, các ngươi đều phải lễ ông ấy làm 
bậc huynh trưởng mà học hỏi.” 

Các vị hoàng thân đều vui vẻ mà vâng lời. 

Đó cũng là một cách khéo léo mà Phật muốn dùng 
để giúp các vị diệt trừ cho hết những sự cống cao, ngã 
mạn, sự phân biệt về dòng dõi, giai cấp. 


145 


TRUYỆN PHẬT THÍCH-CA 
38. ÔNG CẤP CÔ ĐỘC VÀ TINH XÁ KỲ VIÊN 


Khi đức Phật đang ở thành Vương-xớ, có người 
thương gia rất giàu ở thành Xá-uệ' vừa đến. Người này 
tên là 7u-đợt,? nhưng được mọi người tôn kính gọi là 
Cấp Cô Độc, bởi ông thường giúp đỡ, cứu tế cho những 
người nghèo khổ, neo đơn. 


Vì công việc buôn bán, ông vẫn thường qua lại 
thành Vương-xá. Mỗi khi đến đây, ông thường ngụ ở 
nhà người anh vợ, và bao giờ cũng được tiếp đón rất ân 
cần, niềm nở. 

Lần này, khi 7u-đẹt đến thì thấy cả nhà đang bận 
rộn, lăng xăng. Mọi người chào hỏi ông qua loa rồi ai lo 
việc nấy, dường như đang chuẩn bị cho một sự kiện nào 
đó vô cùng quan trọng. 


Sau khi tiếp chuyện với người anh vợ, ông mới biết 
là gia đình đang chuẩn bị để ngày mai thỉnh Phật và 
chư tăng đến cúng dường. 


Do một nhân duyên kỳ lạ từ thuở trước, khi vừa 
nghe đến tiếng “Phật” là ông 7u-đẹạt bỗng thấy một sự 
ngưỡng mộ, kính mến rất kỳ lạ. Ông hỏi chuyện thật 
nhiều về Phật, về nơi ngài đang cư trú, về những điều 





k Tiếng Phạn lò Crävosii. 

? Tiếng Phạn lò Sudottd, cũng đọc lò Tu-đọ†-đơ. 

Ỷ Tiếng Phạn lò Anäthopindiko, dịch nghĩa lò cứu tế cho những người nghèo 
khổ, cô độc. Vì ông rốt hay cứu giúp người nghèo khổ, cô độc. 
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ngài giảng dạy, và rồi thấy lòng vô cùng nôn nao muốn 
gặp Phật. 


Mặc dù trưa hôm sau Phật và chư tăng sẽ đến thọ 
trai ở nhà ông anh vợ, tức là nơi ông Tu-đợẹt đang cư 
ngụ, nhưng ông cảm thấy như mình không thể nào chờ 
đợi, chỉ muốn được gặp Phật ngay. 


Đêm hôm đó ông không ngủ, nằm chờ sáng để đi 
gặp Phật. Ba lần ông thức giấc ra sân, rồi lại trở vào vì 
trời vẫn còn chưa sáng. Lần thứ tư thì trời vừa tảng 
sáng, ông liền một mình theo lối đã hỏi trước mà tìm 
đến tỉnh xá Trúc Lâm. 


Đến nơi vẫn còn rất sớm, nhưng ông may mắn gặp 
ngay chính đức Phật đang đi thiền hành. Sau khi hỏi 
biết mình đã gặp Phật, ông vô cùng mừng rỡ, lễ bái 
cung kính và được Phật mời vào tính xá. 


Sau khi được tiếp chuyện với Phật, ông liền kể lại 
chuyện đêm qua mình không ngủ và thao thức chờ đi 
gặp Phật. Đức Phật liền bảo ông rằng: 

“Đêm rất dài với kẻ không ngủ, đường rất dài với 
người bộ hành mệt mỏi, và vòng luân hồi luôn dằng dặc 
khép kín với kẻ ngu si không học được diệu pháp.”' 


` Nội dung côu nói nòy được ghi lại trong bời kệ thứ ó0 của Kinh Phép Cú: 
Đêm dồi cho kẻ thức, 
Đường đòi cho kẻ mệt. 
Luôn hồi dời kẻ ngu, 
Không biết chôn diệu phóp. 
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Vốn là một bậc thiện tri thức, vừa nghe qua câu nói 
này, ông 7-đẹạt đã thoáng thấy được ánh sáng chân lý. 
Ông hiểu là mình đã tìm gặp được bậc đạo sư với trí tuệ 
siêu việt hơn hẳn mọi tri thức thông thường của người 
đời. Ông sụp lạy xin được quy y làm đệ tử Phật. 

Sau đó, 7u-đạt từ biệt trở về để giúp người anh vợ 
chuẩn bị cho buổi lễ cúng dường trưa hôm đó. 

Sau lễ cúng dường, Tu-đạẹt lại được nghe Phật thuyết 
pháp. Ông thấy tâm trí mình như bừng sáng và có một 
niềm an lạc, thanh thản khó tả. Ông liền quỳ xuống 
thỉnh Phật và chư tăng ngày mai đến dự lễ cúng dường 
do chính ông tổ chức tại nhà người anh vợ này. Phật 
nhận lời. 

Hôm sau, 7-đợạt cúng dường Phật và chư tăng xong, 
liền quỳ thưa rằng: 

“Bạch đức Thế Tôn! Kinh đô Xé-uê là một đô thị lớn. 
Nhân dân ở đó sẽ vô cùng biết ơn nếu như Phật và chư 
tăng dời bước đến nơi ấy để thuyết giáo một thời gian.” 

Phật nhận lời và hỏi: 

“Nơi ấy có chỗ nào thuận tiện cho chư tăng cư trú 
chăng?” 

Ông liền mạnh dạn đáp rằng: 

“Hiện nay thì không, nhưng con có thể lo liệu được 
việc ấy.” 

Và ông lập tức sắp xếp quay về để chuẩn bị chỗ cư 
trú cho Phật và chư tăng khi đến X-uệ. Ông cũng thưa 
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với Phật xin được thỉnh đại đức Xó-iy-phết cùng đi để 
hướng dẫn ông trong việc xây dựng tỉnh xá. 


Về đến Xá-uệ, ông Tu-đẹạt suy nghĩ thấy không có 
nơi nào thuận tiện cho bằng khu vườn của thái tử Kỳ- 
đè' nằm cạnh kinh đô. Nơi đây rộng rãi, thoáng mát, 
khung cảnh thiên nhiên vẫn được bảo tồn, mà lại rất 
gần gũi kinh thành. Thật thuận tiện để làm nơi cho 
Phật và chư tăng cư ngụ mà giáo hóa nhân dân. Ông 
liền có ý định mua khu vườn ấy mà làm chỗ xây dựng 
tính xá. 

Khi ông đến gặp thái tử Kỳ-đờ và tổ ý muốn mua 
khu vườn ấy, thái tử liền cười mà nói: 

“Ta nào có thiếu thốn tiền bạc chi mà đến nỗi phải 
bán khu vườn ấy? Nhưng nếu ông muốn mua thì hãy 
mang vàng mà lót kín mặt đất, ta sẽ bán cho.” 


Tu-đạt nói ngay: 
“Tôi đồng ý. Ngay hôm nay tôi sẽ mang vàng đến.” 


Thái tử vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng, vì thật lòng 
ngài không muốn bán khu vườn ấy, chỉ muốn nói đùa 
thôi. Vì ngài nghĩ đó là một giá quá cao mà không al có 
thể chấp nhận được. Thái tử liền nói: 

“Ta chỉ đùa thôi. Sao ta lại đi bán khu vườn ấy?” 


Tu-đạt nghiêm nét mặt mà rằng: 


† Tiếng Phạn lò Jetd. 
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“Thưa ngài, ngài là bậc quyền quý, chẳng thể nói 
chơi. Nay ngài đã ra giá, và tôi chấp nhận mua giá ấy, 
thì không thể nói là không bán được.” 

Khi ấy có một vị đại quan của triều đình đang có 
mặt ở đó, cũng nói vào: 

“Thưa điện hạ, ngài là bậc sẽ đứng đầu thiên hạ, lời 
nói không thể xem nhẹ.” 

Thái tử không biết nói sao, đành thuận bán. Nhưng 
ngài rất thắc mắc, không hiểu vì sao mà 7u-đạ¿ lại hối 
hả muốn mua khu vườn của mình với một giá quá cao 
như thế. 

Hôm sau, thái tử thân hành đi xem. Quả thật, Tu- 
đẹt đã cho người dùng xe chuyển vàng đến lót khắp 
vùng. Thái tử đứng nhìn, suy nghĩ: 

“Để ta xem có thật ngươi bỏ ra số vàng lớn như thế 
mà không hối tiếc chăng?” 

Đến chiều thì đâu đó lót xong, nhưng còn một khu 
đất nhỏ nữa chưa đủ vàng. Tu-đợẹạt đứng yên ra chiều suy 
nghĩ. Thái tử thấy vậy thì liền bật cười mà nói rằng: 

“Ƒa biết thế nào ngươi cũng hối tiếc mà. Nhưng bây 
giờ hãy còn chưa muộn, ta cho phép ngươi lấy lại số 
vàng mà hủy bỏ việc mua bán đó.” 

Tu-đạt nói: 

“Ngài lầm rồi. Tôi thật không hề hối tiếc. Chỉ đang 
tính xem phải chở bao nhiêu vàng nữa thì vừa hết chỗ 
đất trống này đó thôi.” 
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Bấy giờ, thái tử thật sự ngạc nhiên, liền đến hỏi 
nguyên do mua đất. 7u-đẹạt thành thật kể lại việc mình 
gặp Phật nơi thành Vương-xéớ, được nghe ngài giảng 
thuyết đạo lý như thế nào, và việc mình thỉnh Phật đến 
thành Xóớ-uệ để thuyết pháp cho bá tánh nơi đây, nên 
cần chỗ xây cất tinh xá cúng dường Phật. 


Thái tử nghe qua liền trầm ngâm suy nghĩ. Ngài 
nghĩ rằng: 


“Người này vốn là một nhà buôn, phải khó nhọc lâu 
năm mới trở nên giàu có. Nay ông ta không tiếc mà bỏ 
ra cả một số vàng rất lớn, lại nhiệt tâm trong việc 
thỉnh Phật như thế, chắc hẳn đức Phật phải là một bậc 
siêu phàm xuất thế chứ không thể tầm thường. Lẽ nào 
ta lại không biết góp phần cùng người mà làm cái việc 
rất nên làm này.” 

Nghĩ vậy rồi, thái tử liền nói với Tu-đgqứ: 

“Ngươi không cần phải chở thêm vàng nữa, bấy 
nhiêu đó là đủ rồi. Phần còn lại xem như ta góp vào mà 
cúng dường Phật. Hơn nữa, tất cả cây cối trong vườn 
này, thay vì ta có quyền đốn bỏ đi hoặc bán cho người 
khác, nay ta xin cúng dường luôn vào việc xây dựng tỉnh 
xá, để giữ cho phong cảnh ở đây được tươi đẹp như cũ.” 


Tu-đạt nghe vậy rất mừng, liền lo xúc tiến việc xây 
dựng tỉnh xá. 

Vì có sự kết hợp như trên, nên người ta gọi khu 
vườn này là “Kỳ £họ Cấp Cô Độc uiên”, nghĩa là vườn 
của ông Cấp Cô Độc, còn cây của thái tử Kỳ-đờ. 
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Tinh xá được xây dựng xong gọi tên là tình xá Kỳ 
Viên, trở thành một trung tâm quan trọng, nơi Phật 
giảng thuyết nhiều bộ kinh và hóa độ cho rất nhiều 
người. 

Công việc xây dựng tiến hành gấp rút, mỗi ngày có 
hơn 100 người thợ, kéo dài hơn bốn tháng thì hoàn tất. 

Ông 7T-đạt liền cho người sang thành Vương-xéá báo 
tin và đồng thời thỉnh Phật với chư tăng. Phật nhận lời 
và chừng hai tháng sau thì ngài với mấy trăm vị sơ-môn 
cùng đến tỉnh xá Kỳ Viên. 

Phật thuyết pháp ở tỉnh xá Kỳ Viên chưa bao lâu thì 
đã có đến 60 vị trí thức danh tiếng trong thành Xá-uệ 
xin xuất gia theo Phật. 
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39. VUA BA-TƯ-NẶC TIN PHẬT 


Phật nhận lời thỉnh của ông trưởng giả Tu-đạ¿, đến 
thuyết pháp tại tinh xá Kỳ Viên, gần kinh đô Xó-uệ, 
nước Kiêu-tất-1a.' 


Thái tử Kỳ-đà có nhân duyên góp phần trong việc 
cúng dường tỉnh xá, khi được nghe Phật thuyết pháp 
càng thêm tín ngưỡng, thường đến tỉnh xá nghe giảng 
đạo. 


Hoàng hậu là người có thiện tâm, được nghe Phật 
thuyết pháp rồi cũng trở nên sùng đạo rất mực. Bà 
thường đến nghe pháp và cúng dường Phật với chư tăng 
nơi tình xá. 


Không bao lâu, những người trong hoàng tộc cũng 
noi gương hoàng hậu và thái tử mà theo về quy y Phật, 
nghe Phật giảng đạo, số lượng rất đông. 


Vua Ba-tư-nặc? trị vì xứ Kiêu-tất-lœ là người tánh khí 
cương trực, công bằng, lại thông minh, dũng mãnh hơn 
người. Vua nghe nhiều người bàn tán về chuyện đức 
Phật đến thuyết pháp ở thành Xá-uệ, và cũng biết việc 
hoàng hậu với thái tử rất mực tin Phật. Vua tự mình 
suy nghĩ rằng: 


“Ta nghe vị sư-môn ấy chỉ mới 35 tuổi mà đắc đạo, 
thật rất khó tin. Chính ta đã từng thăm viếng biết bao 


† Tiếng Phơn lò Kosold. 
z Tiếng Phạn lò Brosengiit. 
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nhiêu vị đạo sư đáng kính ở khắp nơi trong nước. Vị nào 
cũng phải đến tóc bạc da nhăn mới có thể làm thầy mà 
dắt dẫn người khác. Ta lại nghe nói vị sơ-nôn này trí 
tuệ phi thường, hơn hẳn các bậc lão sư kia. Điều đó lại 
càng khó tin hơn.” 


Vua nghĩ như vậy, nên quyết định tự mình đi gặp 
Phật để xác nhận những điều đã nghe. 


Ngày kia, vua một mình đi đến tỉnh xá Kỳ Viên. 
Sau khi chào hỏi, vua được Phật tiếp chuyện trong một 
căn phòng nhỏ rất đơn sơ. Vua không chờ đợi lâu, liền 
nêu thắng vấn đề mà mình đang thắc mắc: 


“Bạch đại đức! Theo ngài thì người ta phải đến tuổi 
nào mới có thể đạt được sự chứng ngộ chân lý?” 


Phật mỉm cười hiển từ, thong thả trả lời: 


“Đại vương! Sự giác ngộ không phụ thuộc vào tuổi 
tác, mà là do nơi công phu tu tập hành trì. Điều quan 
trọng hơn hết là phải đi đúng đường, nghĩa là phải biết 
được phương pháp tu tập đúng đắn, chân chính. Khi đã 
đi đúng đường và có sự nỗ lực tinh tấn, dù một người ít 
tuổi cũng có thể đạt được trình độ giác ngộ cao hơn 
những người nhiều tuổi. 

Đại vương! Ở đời có những khi thấy sự việc nhỏ mà 
không được khinh thường. Ví dụ như vị thái tử còn nằm 
nôi, như con rắn nhỏ, như đốm lửa than, như vị tu sĩ trẻ. 
Tại sao vậy? VỊ thái tử còn nằm trong nôi, nhưng đã 
mang dòng máu đế vương trong người, mai sau sẽ là vị 
hoàng đế lẫm liệt mà cai trị thiên hạ. Con rắn nhỏ 
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nhưng nọc độc chết người, có thể gây tai họa thảm khốc. 
Đốm lửa than nếu rơi đúng chỗ có thể gây nên đám 
cháy thiêu rụi cả cánh rừng. VỊ tu sĩ trẻ nếu nỗ lực đúng 
hướng có thể đạt đến sự giác ngộ hoàn toàn.” 


Vốn là người thông minh, vua nhận ra ngay tính 
hợp lý và xác đáng trong lời giải thích cũng như những 
ví dụ mà Phật vừa đưa ra. Vua thầm kính phục vị sơ- 
môn trẻ này quả là trí tuệ hơn người. 

Liền đó, vua lễ bái Phật và xin được thưa hỏi những 
chỗ thắc mắc sâu kín từ lâu nay. Phật chuẩn thuận. 

Rồi Phật giải đáp hết thảy những chỗ nghi vấn mà 
vua đưa ra, giảng giải cho vua thấy được con đường chân 
chánh dẫn đến một đời sống cao đẹp, thánh thiện. Vua 
hết sức kính phục và từ tạ ra về. 

Từ đó về sau, vua Ba-£-nặc quy y Phật và trở thành 
một vị quốc vương hộ pháp, hết lòng sùng bái đạo Phật. 
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40. VUA CHA BĂNG HÀ 


Ngày kia, đức Phật đang ở trong một cảnh rừng lớn 
gần thành 7-xó-iy' thì có người mang tin từ kinh Ca- 
£ỳ-lauệ đến. Người mang tin lần này chính là hoàng 
thân Mfa-ha-na-ma,? người anh ruột của hoàng thân A- 
na-Ïluật mà trước đó đã xuất gia theo Phật. 


Ma-ha-na-ma đến để báo tin rằng vua Tịnh-phạn 
đang bệnh nặng. Ngài rất yếu và mong được thấy mặt 
con trước khi băng hà. Hoàng thân đi đến bằng xe ngựa, 
và muốn đón Phật cùng đi trên xe ngựa trở về cho 
nhanh. 


Đức Phật cùng các ông A-na-luật, Nan-đò, A-nơn và 
La-hầu-la tức tốc lên đường đi Ca-£ỳ-Ïa-uệ. Khi ấy có 200 
vị £ỳ-bheo quê ở Cø-£ỳ-la-uệ cũng lên đường đi theo. 


Vừa về đến hoàng cung, Phật đi thẳng vào chỗ vua 
Tịnh-phạn đang nằm. Vua rất yếu, nhưng nghe biết đức 
Phật đã về thì có vẻ tươi tỉnh, dường như hồi sức lại. 


Phật cầm lấy tay vua và khuyên đừng sợ sệt cái 
chết đến. Vua rất bình thản mà nói rằng, trong những 
ngày cuối cùng này vua rất thấm thía ý nghĩa vô thường 
của cuộc sống, và vua rất mừng vì hoàng tộc có được một 
người con giác ngộ, mang đạo giải thoát đến cho tất cả 
mỌI1 người. 


!_Tiếng Phạn lờ Voicäll. 
° Tiếng Phạn lò Mahonơmao. 
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Khi ấy, Phật khai diễn các chỗ pháp yếu cho vua 
nghe. Ngài chỉ ra rằng sự tan rã của xác thân không 
phải là đoạn diệt, mà là mở ra một đời sống khác. Với 
những thiện nghiệp mà vua đã tạo ra trong suốt cuộc 
đời mình, thần thức vua chắc chắn sẽ tái sinh vào một 
nơi an lạc, thanh thoát. Vì thế, vua không cần phải 
luyến tiếc, bám víu gì nơi cõi trần thế này. 


Nghe những lời Phật nói, vua tỏ ý hết sức vui mừng. 


Khi ấy, hoàng thân Ma-ha-na-maœ liền quỳ trước vua 
mà xin cho lập Wan-đà' lên kế vị. Ông hứa sẽ hết lòng 
phò tá cho Nœơn-đờ. Vua tỏ ý không hài lòng, vì ngài 
không muốn Nœan-đè bỏ cuộc sống xuất gia mà trở về 
thế tục. 


Phật liền để nghị hoàng thân Mfa-ha-na-ma lên kế 
vị, vì Phật biết tâm tính ông này rất tốt, sẽ có thể là 
một vị vua sáng suốt. Khi ấy, tất cả các quan trong triều 
và mọi người trong hoàng tộc đều tán thành ý kiến đó. 
Vua Tịnh-phạn cũng rất vui mà chấp thuận. Đức Phật 
lại hứa với vua là sẽ ở lại kinh thành một thời gian để 
giúp ổn định mọi việc sau khi vua băng hà. 


Khi ấy, vẻ mặt vua trở nên vô cùng thanh thản, thư 
thái. Vua mỉm cười rồi nhắm mắt băng hà. 


Phật tự thân đứng ra lo tổ chức tang lễ cho vua cha 
rất trang nghiêm và ở lại Cøa-£-ia-uê trong ba tháng 
nữa để an ủi những người trong hoàng tộc. 


f Nhưng lúc này Nơn-đờ đõ xuốt gia theo Phật, đong sống đời †u sĩ. 
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Trong địp này, hoàng hậu Ma-ha Ba-xà-ba-đề, tức là 
dì ruột của Phật, và cũng là người nuôi nấng ngài từ 
thuở nhỏ, phát nguyện xuất gia. Bà cùng với một số phụ 
nữ khác cũng có tâm nguyện xuất gia, tìm đến tỉnh xá 
nơi Phật đang cư ngụ mà bày tổ ý nguyện. 


Cho đến lúc đó, tăng đoàn của Phật chưa có người 
phụ nữ nào xuất gia tu học. Phật cũng không có ý định 
nhận cho phụ nữ xuất gia, vì ngài nhận thấy tính chất 
khó khăn của cuộc sống không nhà, lang thang khất 
thực rày đây mai đó không thích hợp với người phụ nữ, ' 
và trong số nữ giới cũng ít ai có đủ nghị lực mà vượt qua 
những khó khăn đó. 


Vì thế, Phật không nhận lời cho bà dì xuất gia. 


Bà kiên trì thưa thỉnh ba lần. Nhưng đức Phật vẫn 
không chấp thuận.? 


Bà buồn bã quay về, nhưng trong lòng vẫn không bỏ 
ý định xuất gia. 





f Mộc dù có kiến lộp tinh xé, nhưng đó chỉ là chỗ cho chư tăng đến ơn cư mỗi 
năm ba thóng, vò dònh cho việc thuyết giảng giéo phóp. Còn tết cổ chư tăng 
đều sống cuộc sống không nhà cửa, khốt thực vò †ruyên đạo đới khốp nơi. 

° Thột ro thì lý do mờ Phột không muốn cho nữ giới xuốt gia lờ có phổn rốt tế 
nhị, khó nói thẳng rơ. Việc bờ Mo-ho Bo-xò-bo-để vò các bộc nữ lưu lúc đó 
xuết gio lờ vô cùng hợp lý, nhưng Phật lo ngợi lò tiền lệ ốy về sau sẽ gây những 
khó khăn nhốt định cho sự †u tập †huồn khiết củo tðng đoòn, do sự hiện diện 
của nữ giới. 
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41. BÀ DÌ XIN XUẤT GIA 


Khi Phật còn lưu lại thành Ca-fy-ia-uệ, bà Ma-hơ 
Ba-xàò-ba-đề đã ba lần xin Phật xuất gia, nhưng Phật 
đều từ chối. 

Bà vẫn không bỏ ý định xuất gia. Bà lấy làm buồn 
rầu lắm, nên không mặc những y phục tốt đẹp nữa. Bà 
lấy hết đồ nữ trang quý giá mà ban phát cho các cô hầu. 
Và đối với ai bà cũng khiêm nhượng, từ ái. 

Bà muốn tự chứng tỏ là mình cũng có thể sống cuộc 
sống xuất gia khắc khổ như nam giới. 


Một thời gian sau, khi Phật đã trở lại thành Tỳ-xá- 
iy, bà liền tự ý cắt tóc, mặc đồ rất thô sơ, đi bộ chân 
trần mà tìm đến thành 7-xớ-iy, cùng với 50 người phụ 
nữ khác cũng có tâm nguyện xuất gia. 

Khi lên đường, họ không mang theo bất cứ vật thực 
øì khác, ngoài một cái bát để xin cơm. Họ vừa đi vừa 
khất thực dọc đường, theo đúng cung cách của các vị £}- 
hheo. 
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Khi đến nơi, chân họ sưng phù lên, đau nhức, người 
mệt lả, nhưng họ vẫn đến thẳng trước tỉnh xá của Phật 
mà đứng. 

Ngài A-nơn khi ấy đã là thị giả của Phật, vừa đi đến 
gặp bà Ma-ha Ba-xà-ba-đề với đoàn người của bà trong 
tình cảnh ấy thì hết sức ngạc nhiên, liền hỏi rằng: 

“Bẩm nương nương! Tại sao bà lại đến đây? Tại sao 
các bà lại ăn mặc như thế này? Bà đến đứng trước cửa 
tỉnh xá để làm gì? 

Bà Ma-ha Ba-xàò-ba-đề đáp: 


“Chúng tôi đến đây để cầu xin Phật cho xuất gia, 
nhưng tôi không dám vào. Vì khi ở thành Cø-#)-iœ-uê tôi 
đã ba lần thưa xin mà Phật không thuận. Nay chúng tôi 
đi bộ chân trần, vượt đường xa mà đến đây là muốn 
chứng tỏ rằng phụ nữ cũng có thể chịu đựng được những 
khó nhọc như nam giới, kính mong đức Phật thuận cho 
chúng tôi xuất gia.” 


Ngài A-nan vô cùng cảm động trước cảnh tượng đó 
và cũng hết sức cảm phục ý chí của những phụ nữ này. 
Ngài hứa sẽ vào thưa xin với Phật giúp cho họ. 


Ngài A-nan vào ra mắt Phật, thưa hỏi rằng: 


“Bạch đức Thế Tôn, nếu một người phụ nữ tu hành 
chân chánh, họ có thể chứng đắc các quả vị giải thoát 
được chăng?” 


Phật đáp: “Được.” 
Ngài A-nan liễn hỏi tiếp: 
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“Thế thì tại sao Phật không thuận cho nữ giới xuất 
ø1a?” 


Đức Phật lặng thinh không đáp.' 
Ngài A-nan lại thưa rằng: 


“Bạch đức Thế Tôn! Bà Ma-ha Ba-xà-ba-đề, nhũ mẫu 
đáng kính của ngài, hiện đã đến đây, đang đứng trước 
cổng tinh xá này. Bà cùng với 50 phụ nữ khác đều có ý 
nguyện xuất gia. Các vị đã đi chân trần từ Cœ-£ỳ-Ìa-uệ 
đến đây. Các vị đã thực hành đời sống không nhà, khất 
thực ăn theo đường mà đến đây. Bây giờ, tất cả đều mỏi 
mệt, rã rời, nhưng vẫn không nghỉ, đang đứng chờ trước 
cổng để cầu xin Phật thuận cho xuất gia. 


“Bạch Thế Tôn! Bà ấy thật là người phụ nữ đáng 
kính phục. Thuở ngài còn thơ dại, bà thương yêu như 
con ruột. Lo lắng, chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ 
cho ngài. Bà cũng hết lòng mà phụng sự đức vua Tịnh- 
phạn cho đến lúc băng hà. Nay bà nhận ra chân lý của 
đạo ngài mà phát nguyện tu theo. Nguyện vọng ấy rất 
chính đáng, xin Phật ưng thuận cho.” 


Ngài A-nơn nói rất hay. Trước ngài chứng minh ý 
chí xuất gia, chịu đựng gian khổ của các bà, sau lại đem 
tình cảm mẹ con từ thuở nhỏ mà nhắc với Phật, chính 


f Với lịch sử phót triển của đạo Phột cho đến ngòy noy, chúng †d có thể hiểu 
được nguyên nhôn mò đức Phột† không thuộn cho nữ giới xuốt gio lò rốt tế nhị. 
Đôy không phởi vốn để phôn biệt đối xử, mò lờ việc chốếp nhộn một thực tế 
khóc biệt cũng như nhìn thốy †trước những mồm mống có thể làm suy yếu đạo 
Phột do sự hiện diện củo cỏ f-kheo vò †ỳ-kheo nỉ trong Tăng đoèn. 
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là điều Phật đã suy nghĩ nhiều nhất, nên Phật không 
thể chối từ được nữa. 


Không phải đức Phật không biết những điều mà A- 
nơn vừa nói. Nhưng ngài hiểu rằng nếu để tình cảm 
riêng tư lấn át việc đại sự thì về sau này sẽ hại nhiều 
hơn lợi. 


Vì thế, về sau Phật mới nói với A-nan rằng: 


“Này A-nưan! Không phải ta không muốn cho nữ giới 
xuất gia. Nhưng ta biết nếu thuận cho nữ giới bước vào 
tăng đoàn thì thời gian chánh pháp trụ thế sẽ giảm mất 
đi 500 năm. Như vậy là một điều thiệt thòi rất lớn cho 
những chúng sanh sau này vậy.” 


Trở lại việc khi ấy, Phật bảo A-nan rằng: 


“Được, ta thuận cho các vị ấy xuất gia, nhưng với 
điều kiện là phải chấp nhận những giới luật khắt khe 
hơn nam giới. Và trước mắt phải chấp nhận 8 điều cung 
kính" như sau: 


“Thứ nhất, #y-bheo n¿ dù lớn tuổi hoặc tu lâu đến 
đâu, cũng đều phải chào hỏi cung kính đối với một vị )- 
bheo tăng, cho dù vị ấy còn nhỏ tuổi hoặc chỉ mới thọ 
ĐIớiI. 

“Thứ hai, hàng năm vào mùa an cư, £ỳ-bheo ni phải 
đến gần nơi £ỳ-kheo tăng an cư để nương nhờ sự giáo 
huấn. 


L Trong luột học gọi đôy lờ Bát Kỉnh Phép, tức lờ tám điều cung kính của vị ?}- 
kheo ni. 
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“Thứ ba, hàng tháng fỳ-Šheo nr phải giữ đủ hai kỳ 
bố-tát,' và phải thỉnh vị đại diện của fỳ-bheo tăng đến 
mà ban lời giáo huấn, khích lệ cho. 


“Thứ tư, vào cuối mùa an cư hàng năm, £ỳ-bheo nỉ 
phải dự lễ tự tứ, cầu xin các vị fỳ-bheo tăng và các íy- 
bheo n¡ khác chỉ lỗi của mình ra để sám hối, tu tập. 


“Thứ năm, khi fỳ-Èheo ni phạm vào giới luật thì 
phải sám hối trước cả nhị bộ tăng, tức là có đủ £ỳ-bkheo 
và f)-hheo nr chứng giám. 

“Thứ sáu, nữ giới trước khi xuất gia phải có một thời 
gian tập sự, thử thách, và khi xuất gia thọ đại giới thì 
phải cầu đủ nhị bộ tăng. 

“Thứ bảy, £y-bheo ni không được phép nói lỗi của £ỳ- 
bheo tăng, cũng không được chỉ trích những chỗ yếu 
kém. 

“Thứ tám, /ỳ-bkheo n¿ dù uyên bác, thông hiểu đến 
đâu cũng không được giảng dạy cho £ỳ-bheo tăng.” 

Ngài A-nơn vâng lời Phật, ra ngoài tuyên đọc các 
điều kiện ấy cho bà Moœ-hœ Ba-xò-ba-đề và 50 vị kia 
cùng nghe. 

Các bà mừng đến rơi nước mắt, xin hứa sẽ chấp 
nhận tất cả những điều kiện đó và thọ trì suốt đời. 


1 Bố-†ót: nghỉ lễ tụng giới luột hờng thóng. Các vị fÈ-kheo hoặc †ỳ-kheo ni cùng 
nhóm họp lợi một chỗ, thường lò trước điện thờ Phột, để tụng đọc giới luột, 
nhằm nhốc nhở vò séch tốn việc †u †ộp. 


163 


TRUYỆN PHẬT THÍCH-CA 


Khi A-nøn vào thưa lại rằng các bà chấp nhận thọ 
trì các pháp cung kính ấy và giới luật £ỳ-bheo n¿ cho đến 
trọn đời. Phật liền hoan hỷ nhận cho tất cả được xuất 
g1a. 

Khi ấy, Phật sai bố trí nơi riêng biệt trong một khu 
vườn xoài! để các vị tu tập, và sai đại đức Xó-iy-phất 
đến chỉ dạy đạo lý. 

Giáo đoàn fỳ-bheo n¡ gồm 51 vị, do bà Ma-ha Ba-xà- 
ba-đề đứng đầu, là giáo đoàn fỳ-bheo n¡ đầu tiên trong 
lịch sử. 

Bà Ma-ha Ba-xà-ba-đề là vị Ni trưởng đầu tiên hết. 
Bà tu tập rất tỉnh tấn, đạt những kết quả tiến bộ rõ rệt. 
Bà thọ đến 120 tuổi, và khi bà viên tịch, chính đức Phật 
cũng có lời ngợi khen bà rằng: 

“Xuất gia tu đạo và chứng đắc thánh quả là việc làm 
của đấng trượng phu. Nhưng bà dì của ta đã làm được 
việc ấy, bà cũng xứng đáng gọi là đấng trượng phu vậy.” 


† Vườn xoòi do bờ Ambopoli, một người †ín nữ cúng dường cho Phội. 
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42. NGƯỜI TỚ GÁI CÚNG PHẬT 


Khi ấy, Phật đang ở tính xá Kỳ Viên, gần thành Xá- 


Trong thành có một thiếu nữ con nhà nghèo khó, bị 
cha mẹ bán đi làm đầy tớ mãi mãi cho một nhà kia. 


Hôm ấy, cô tớ gái này mang cơm ra ruộng cho chủ. 
Trên đường, cô gặp Phật đang đi khất thực. Vừa trông 
thấy dáng Phật từ xa, cô bỗng thấy trong lòng hoan hỷ, 
vui mừng một cách kỳ lạ. 


Cô suy nghĩ rằng: 


“VỊ sœơ-môn này chắc chắn là đức Phật rồi. Ta đã 
từng nghe biết bao người xưng tụng về ngài, tán thán 
đức độ, trí tuệ của ngài. Nhưng làm thân tôi tớ như ta 
đâu có dịp nào được tận mắt nhìn thấy ngài. Hôm nay 
quả là dịp may muôn thuở, ta đã được nhìn thấy ngài 
trên đường này rồi. Ta phải đến gần ngài, lễ bái ngài 
mới được.” 

Nghĩ vậy rồi, cô liền rảo bước đến gần Phật. Trong 
khi ấy, cô lại nghĩ: 


“Ước chi ta có được vật gì để cúng dường ngài. Thân 
ta làm tôi tớ, đến miếng ăn cũng phải nhờ nơi chủ, biết 
lấy gì mà cúng dường ngài.” 

Bỗng cô chợt nhớ đến bát cơm mang ra ruộng cho 
chủ. Cô liền suy nghĩ: 
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“Săn bát cơm này, hay ta mang đến cúng dường ngài. 
Nếu ta làm việc này chắc sẽ bị chủ quở phạt nặng nề, 
còn đánh đập nữa không chừng. Nhưng dù vậy ta cũng 
lấy làm vui lắm, vì suốt cuộc đời tôi tớ của ta, đâu dễ có 
được một dịp may nào khác mà cúng dường ngài.” 


Cô suy nghĩ như vậy rồi thì quyết lòng dâng cơm 
cúng Phật. Vừa khi ấy thì cô đến gần đức Phật. 


Cô đến trước Phật, lấy hết lòng thành kính mà lễ 
bái. Khi ấy cô không còn biết đến gì khác ngoài việc lễ 
Phật. Cô không lo lắng về việc sẽ bị quở phạt, cô cũng 
không còn nhớ đến thân phận tôi tớ hèn hạ của mình. 
Cô chỉ một lòng thành kính lễ Phật. 


Lạ thay, khi cô lễ Phật xong thì trong tâm trí cô 
bỗng tràn ngập một niềm vui sướng đến lạ thường. Cô 
chưa từng cảm nhận được một niềm vui như thế trong 
đời. Và cô vui đến nỗi khuôn mặt cô bừng sáng, rạng rỡ 
niềm vui ấy. Cô liền hết sức thành kính và thanh thản 
mà dâng cơm lên cho Phật. 

Phật thọ nhận lễ cúng dường của cô xong, cô liền từ 
biệt mà đi đến chỗ người chủ. 

Người chủ hỏi cơm đâu, cô thành thật mà kể lại sự 
việc mình mang cơm cúng Phật, và nói rằng mình sẵn 
lòng nhận mọi sự trách mắng, quở phạt. 

Nhưng người chủ đã nhận thấy phong thái của cô 
hôm nay rất ung dung khác thường. Cô không có dáng 
vẻ rụt rè, sợ sệt, u tối như thường ngày. Trông cô lại 
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rạng rỡ, vui sướng như người vừa được món châu báu 
quý giá nhất trên đời này vậy. 
Người chủ không trách phạt cô. Ông nói: 


“Không, ta không phạt em đâu. Em đã khôn ngoan 
hơn cả ta đây. Em không sở hữu một món gì trong người, 
mà còn phát tâm cúng dường cho Phật được một bữa 
cơm, không sợ đòn roi, trách mắng. Nhờ phước ấy ta 
thấy em thanh thản, vui vẻ ngay trong hiện tại. Còn ta 
đây, giàu có hơn em nhiều mà chưa từng làm được việc 
có ý nghĩa như thế. Rồi đây ta sẽ noi gương em mà cúng 
dường Phật. Còn bây giờ, ta tuyên bố trả tự do cho em. 
Em xứng đáng được thoát khỏi đời nô lệ. Em được 
quyền muốn đi đâu, làm gì tùy ý.” 

Cô gái vui mừng hớn hở, chào chủ nhà mà nói rằng: 

“Nếu ông đã cho phép, tôi sẽ đến tỉnh xá Kỳ Viên 
mà cầu đức Phật nhận tôi làm đệ tử.” 

Người chủ vui vẻ chấp nhận. Cô gái đến tỉnh xá Kỳ 
Viên, được Phật nhận cho xuất gia, theo ni chúng mà tu 
tập. Cô nghe Phật thuyết pháp và chẳng bao lâu đắc 
quả A-/z-hớn, trở thành một trong những vị cao quý 
nhất của chúng £ỳ-bheo nữ. 
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Thành Xá-uệ có một thanh niên tư chất khác thường, 
tên là Vô Hại.! 

Anh sinh ra trong một gia đình trung lưu, vốn thông 
minh và có sức khỏe hơn người. Khi lớn lên, anh luôn 
khắc khoải tìm hiểu về ý nghĩa cuộc sống, nhưng vẫn 
còn bế tắc, chưa tìm được chỗ nương tựa tâm hồn vững 
chắc. 


Không chấp nhận được cuộc sống tầm thường, với 
tâm trạng bế tắc anh lên đường tìm thầy học đạo. Anh 
đến với một vị đạo sư nọ, cũng có khá đông môn đệ. 


Nhờ thông minh và có quyết tâm học hỏi để mong 
giải quyết được những thắc mắc của mình, nên anh học 
rất nhanh. Nhập môn chưa bao lâu mà mọi lý lẽ do thầy 
truyền dạy, anh đều tiếp thu nhanh chóng hết. 


Các môn đồ cũ thấy vậy liền đem lòng ganh ghét, 
họ sợ anh sẽ chiếm được lòng yêu của thầy rồi vượt lên 
trên bọn họ. Vì thế, họ đem lời gièm pha, nói xấu anh 
với VỊ tôn sư. 

Sự đời đối với những kẻ tầm thường vẫn thế, vị tôn 
sư ấy dẫu nghe một lần thì chẳng tin, nhưng cứ nghe 
mãi rồi cũng sinh lòng nghi, mà cho anh là tên phản đồ. 


: Tiếng Phạn lò Ahimsoko, Hón dịch lò Vô Hai. 
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Nhưng Vô Hại đã thông minh lại có sức khỏe, nên 
chẳng dễ gì hại được đến anh. 


Bọn ác đồ kia liễn bàn với thầy rằng: 


“Muốn trừ Vô Hại ra khỏi môn phái ta, có một mưu 
kế này. Thầy hãy nói với hắn ta là thầy còn nhiều điều 
huyền bí, cao siêu chưa dạy hết. Nếu hắn ta có thể dâng 
cho thầy một xâu chuỗi kết bằng 100 lóng ngón tay của 
100 người khác nhau thì thầy sẽ giảng dạy bí pháp cho. 
Muốn chặt lấy ngón tay người khác, tất nhiên hắn phải 
giết người hoặc đánh nhau chí tử mới được. Như vậy, chỉ 
trong ít lâu, thế nào hắn cũng bị người khác giết mất 
mà thôi. Thầy trò ta khỏi phải mang tiếng giết người 
vậy.” 


Ông thầy ấy cũng thuộc loại tà sư, nên nghe lời ấy, 
liền nói với Vô Hại như vậy. 

Vô Hại vốn tin lời thầy, liền nai nịt, cầm vũ khí, tới 
một chỗ đường vắng mà mai phục, chờ có người đi 
ngang qua thì đón lấy mà chặt ngón tay. 

Qua ít lâu thì anh đã được chừng vài chục lống ngón 
tay. Trong số đó, có người bị anh giết, có người chỉ bị 
chặt ngón tay thôi. Vì anh không chủ đích giết người, 
nhưng có khi người kháng cự mạnh quá thì anh buộc 
phải giết. 

Tiếng đồn ra khắp nơi, người ta gọi anh là Ương- 
quật-mœ-ia,' nghĩa là người đeo vòng hoa kết bằng lóng 


† Tiếng Phạn lò Angulimdld. 
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ngón tay. Đoạn đường có mặt anh không còn ai dám ởi 
lại nữa. 


Túng thế, anh phải chuyển sang đi rình rập nhiều 
nơi khác, và trở thành nỗi kinh hoàng cho nhân dân 
trong thành. 


Vua Ba-£/-nặc đã nghe báo sự việc và cho quân tìm 
bắt. Nhưng anh ta rất khôn ngoan, trốn tránh tài tình 
lắm. Hơn nữa, thấy anh ta hung dữ, lại vô cớ tìm giết 
người như thế nên quân binh đều sợ hãi, chỉ tìm kiếm 
qua loa. Họ sợ rủi gặp mà đánh không hơn anh thì phải 
chết uống mạng. 


Đang khi ấy, đức Phật vẫn đi khất thực ở khắp mọi 
nơi trong thành như thường lệ. Ngài không lộ vẻ gì sợ 
sệt như hết thảy dân chúng trong thành. 

Ngày nọ, ngài đang đi khất thực trên một con đường 
ở phía Nam thành Xá-uệ thì có người đến báo: 

“Bạch đức Thế Tôn! Xin ngài đừng đi tiếp con đường 
này nữa. Sáng nay có người thấy Ương-qguật-maœ-la xuất 
hiện ở đó.” 

Phật cười hiển hòa, cảm ơn người ấy và nói: 

“Nơi xóm ấy có người đang chờ để được cúng dường 
ta, ta không thể không đến.” 

Rồi ngài vẫn tiếp tục tiến bước, như không có gì xảy 
ra. 
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Những người dân thành Xá-uê hẳn không thể biết 
được rằng khi còn niên thiếu ngài đã từng vô địch về 
tất cả các môn võ nghệ, quyền cước. 


Đến một quãng vắng, ngài bỗng nghe có tiếng hô 
rất dữ tợn: 


“Dừng lại!” 

Ngài vẫn đều đều tiến bước. 

“Dừng lại!” 

Tiếng hô lớn bây giờ đã thành một tiếng quát rất to, 
có thể làm chấn động lòng người. Nhưng Phật vẫn thản 
nhiên tiến bước. 

Quả đúng là Ương-qguột-ma-ia. Anh ta xách một con 
đao to, đã đuổi theo đến gần Phật và hét lớn: 

“Ông kia, ta bảo ông dừng lại, tại sao không dừng?” 

Phật vẫn không quay lại, nhưng ngài cất giọng 
trong trẻo nói đủ cho anh ta nghe từng tiếng: 

“Ta đã dừng lại lâu lắm rồi.” 

Và bỗng nhiên, Ương-quộf-ma-ia không làm sao bắt 
kịp ngài. Trước mặt, anh thấy rõ vị sa-môn hiển hòa 
đếm từng bước chân rất thong thả, nhưng anh đã cố 
chạy nhanh hết sức mình mà không sao đuổi kịp. 

Trước sự việc ấy, và nghe câu trả lời khó hiểu của 
Phật, Ương-quộf-ma-ia bỗng nhiên thấy đầu óc hoang 
mang kỳ lạ. Anh ta vừa thở hổn hển vì mệt, vừa nói: 


“Dừng lại, tôi xin ngài dừng lại.” 
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Và bây giờ thì đức Phật thực sự dừng bước, quay lại 
từ hòa nhìn anh, không có chút gì bối rối hay sợ hãi. 


Ương-quật-ma-la đã mất hết vẻ hung hãn. Anh đến 
trước Phật, dừng một chút rồi hỏi: 


“Ngài là ai? Vì sao ngài vẫn đi rất nhanh mà nói là 
đã dừng lại từ lâu rồi? Câu nói ấy thực ra có ý nghĩa 
øì?” 

Đức Phật biết là đã đến lúc có thể giáo hóa cho 
ƯƠơng-quật-ma-la, ngài liền nói: 

“Ƒa là ai điều đó không quan trọng. Ta nói với anh 
như thế là vì ta đã dừng việc tạo ra ác nghiệp từ lâu 
lắm rồi. Chỉ có anh vẫn còn chưa dừng đó thôi.” 


Câu nói này làm cho Ương-qguộf-ma-iaœ cảm thấy bối 
rối, sợ hãi. Nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy như 
mình đã gặp được điều mà từ lâu ra công tìm kiếm. 

Phật ôn tồn nói tiếp: 

“Trên đời này, bất cứ ai cũng đều tham sống, sợ chết. 
Vì thế mà mạng sống là rất đáng quý. Người ta nói anh 
là một kẻ sát nhân, nhưng ta không tin là anh cố ý giết 
người. Phải chăng anh có những nguyên nhân, động lực 
sâu xa nào đó nên phải làm chuyện không nên làm ấy? 
Anh có thể cho ta biết nguyên nhân dẫn đến việc làm 
của anh chăng?” 


Ương-quật-mœ-la liền kể cho Phật nghe mọi việc. 
Phật nói: 
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“Này anh bạn, nếu vì muốn hiểu được chân lý trong 
cuộc đời mà phải giết người, chặt ngón tay người, thì 
cuộc sống này sẽ như thế nào? Như vậy, anh có nghĩ là 
mọi người sẽ yêu thích, kính trọng loại chân lý theo 
kiểu đó chăng?” 

ƯƠơng-quật-ma-laœ như chợt bừng tỉnh ngộ. Anh hiểu 
là mình đã gặp được bậc đạo sư từ lâu tìm kiếm. Anh 
hỏi: 

“Thưa ngài, vậy theo ngài thì làm thế nào để hiểu 
được chân lý trong cuộc đời này?” 


Đức Phật đáp: 


“Điều mà tất cả mọi người đều nhắm đến trong cuộc 
sống là hạnh phúc. Chân lý đơn giản nhất là làm sao để 
đạt được hạnh phúc một cách chân thật, về lâu dài cũng 
như ngay trong giây phút hiện tại này. 


“Khi anh hung hăng đuổi theo ta, lúc ấy anh không 
có hạnh phúc. Khi ta lấy lòng từ bi mà tiếp chuyện cùng 
anh, ta đang có hạnh phúc. 


“Cũng vậy, cuộc sống chân chính theo con đường mà 
bậc thánh đã tìm ra và chỉ dạy sẽ đưa đến hạnh phúc 
trong hiện tại và lâu dài mai sau. Người biết tin nhận 
và sống theo con đường chân chính ấy là người hiểu 
được chân lý.” 


Vốn rất thông minh, Ương-quật-ma-la lãnh hội ngay 
những lời Phật nói. Anh quỳ xuống trước đức Phật, cung 
kính lễ bái và nói: 
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“Kính bạch ngài! Cho dù con vẫn chưa biết ngài là 
ai, nhưng điều đó quả là không quan trọng, như ngài đã 
nói. Chỉ bằng vào những điều ngài đã chỉ dạy, xin ngài 
vui lòng nhận con làm đệ tử, và truyền dạy con đường 
chân chánh để con noi theo.” 


Khi ấy, có ba vị £ỳ-bheo là A-nan, Kim-tỳ-la và u- 
ba-iy vừa đến. Họ nghe Phật đi khất thực vào chỗ nguy 
hiểm nên vội đến vì sợ ngài bị hại. 

Phật nhận ƯƠơng-qguật-ma-la làm đệ tử, cùng theo về 
tinh xá Kỳ Viên. Bấy giờ, Ương-quật-ma-la mới biết là 
mình đã gặp Phật. 


Dân chúng trong thành Xá-uệ đều xôn xao khi nghe 
tin Phật thu phục Ương-qguột-ma-ia. Nhiều người không 
tin, nhưng khi tất cả đều thấy anh đắp y vàng, mang 
bình bát đi khất thực cùng với chúng fỳ-bheo thì họ mới 
thật sự tin. 


Vua Ba-tư-nặc nghe được chuyện ấy thì rất vui mừng, 
và càng thêm kính trọng Phật pháp. 


Nhờ nỗ lực tu tập, không bao lâu sau Ương-qguật-ma- 
ia tiến bộ rất nhanh, nên được Phật cho đi khất thực 
một mình. 

Có kẻ nhận ra ông là tên sát nhân ngày trước, bèn 
la lên: “Sư hổ mang! Sư hổ mang!” Rồi lấy đá mà ném 
ông chảy máu đầu, bể bình bát. Ông vẫn không kháng 
cự hoặc phàn nàn, chỉ lặng thinh quay về. 
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Phật biết chuyện, gọi Ương-quộf-ma-ia đến, dạy 
rằng: 


“Đó là ác nghiệp con đã gieo, nay phải gánh lấy. 
Hãy nhẫn nhục, kiên trì tu tập, đừng gieo thêm hờn oán 
nữa. Rồi đây sẽ có lúc mọi người hiểu và kính trọng 


Lời 


cơn. 


Quả thật, không bao lâu sau thì cả thành Xø-uệ đều 
hiểu được anh ƯƠơng-qguột-ma-lœ ngày trước đã thật sự 
cải tà quy chánh. 
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44. NGOẠI ĐẠO BÀY MƯU HẠI PHẬT 


Từ khi đạo Phật lan truyền ngày càng rộng rãi, thì 
dân chúng đa phần không còn tin vào giáo thuyết xằng 
bậy của các phái ngoại đạo nữa. Những kẻ cuồng tín 
theo ngoại đạo vì thế đâm ra căm ghét Phật, nhưng 
không biết làm cách nào để hãm hại. 


Họ cho người ở rãi rác quanh vườn Cấp Cô Độc, 
mong tìm thấy được những chỗ sai sót, lỗi lầm của chư 
vị ()-bheo để mà công kích, phỉ báng. Nhưng đã lâu lắm 
rồi mà họ chẳng thấy được gì, vì các vị sống nghiêm trì 
giới luật, mọi hành vi hàng ngày đều oai nghi, mẫu mực. 


Khi ấy, những kẻ ngoại đạo ác tâm này mới bàn 
mưu với nhau dùng một nữ tín đồ của họ tên là Sønh-ca'! 
để bôi nhọ Phật. 


Âm mưu của họ là thế này. Mỗi ngày, vào giờ Phật 
thuyết pháp xong, những vị đến nghe giảng từ trong 
tính xá Kỳ Viên lui ra, thì cô Sơnh-cœ lại đi tới vườn 
Cấp Cô Độc, mặc áo hồng lộng lẫy, hai tay cầm đầy hoa. 
Tình cờ có ai hỏi đi đâu, thì cô đáp theo lối úp úp, mở 
mở: “Hỏi mà làm gì?” 

Rồi cô đến gần vườn cây, không đi vào tinh xá của 
Phật, mà chờ lúc vắng người rồi đi thẳng lại với bọn tà 
sư ngoại đạo, ở đó sáng đêm. Rạng đông cô trở lại cửa 


! Tiếng Phơn lò Cincã. 
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tinh xá, cố ý làm cho những tín đồ đi sớm gặp cô, rồi cô 
chậm bước đi về. 

Có ai hỏi cô: “Đi đâu về sớm vậy?” Thì cô cũng đáp 
ỡm ờ rằng: “Hỏi mà làm gì?” 

Qua tháng sau, cô đổi cách trả lời. Hễ chiều tối, cô 
nói rằng: “Tôi đến vườn Cấp Cô Độc, đức Phật đang chờ 
tôi.” Đến sáng lại nói: “Tôi ở trong vườn Cấp Cô Độc ra, 
tôi đã ở đó suốt đêm với Phật.” 

Cũng có những người dại dột tin theo lời cô và ngờ 
rằng hành vi của Phật không đúng đắn. 


Được sáu tháng sau, cô lấy vải độn dần vào bụng cho 
to lên, để người ta ngỡ rằng cô có thai. Mấy kẻ tầm 
thường khi ấy đều cho rằng đức hạnh của Phật chỉ có vẻ 
ngoài mà thôi. 

Đủ chín tháng, cô lấy một cái gáo dừa độn trước 
bụng, có vải bao quanh cho thật lớn, rồi cô giả như cách 
đi đứng mệt mỏi, chậm chạp. Một buổi chiều, cô vào 
giảng đường nhằm lúc Phật đang thuyết pháp. Cô nhìn 
thẳng lên chỗ Phật mà nói lớn rằng: 


“Thầy giảng đạo cho người ta nghe rất êm dịu, ngọt 
ngào. Thế mà em đây có thai với thầy, gần ngày sanh 
nở lại chẳng có chỗ để sanh con. Thầy cũng không cho 
em gì hết. Thầy có xấu hổ mà không đến săn sóc em, ít 
nhất thầy cũng phó thác em cho một người đệ tử. Sao 
thầy lại nở không nhìn đến em, cũng không lo cho đứa 
trẻ sắp lọt lòng. Thầy muốn vui hưởng ái dục mà không 
muốn lãnh trách nhiệm hay sao?” 
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Đức Phật thản nhiên, ngài nói: 

“Nhà ngươi nói thật hay nói dối, chỉ có ngươi biết, ta 
biết mà thôi.” 

Cô la lớn: 

“Tôi không nói đối.” 

Đức Phật vẫn yên tĩnh như thường. Nhưng khi ấy, 
trong đại chúng bắt đầu xôn xao. Những người mới theo 
đạo thì phân vân, ngỡ ngàng. Những kẻ đã tin sâu Tam 
bảo thì biết đây là chuyện bịa đặt. Họ la ó, quát mắng 
cô, đòi đuổi cô ra khỏi giảng đường. Có mấy người cư sĩ 
nóng tính không dằn được, xông tới muốn tóm lấy cô. 
Trước đám đông phẫn nộ ấy, cô hoảng quá không còn 
giả vờ uể oải, mổi mệt được nữa mà vùng chạy rất 
nhanh. Nhưng do sợ quá, luống cuống thế nào mà vấp 
chân té sấp xuống. Bị dằn mạnh, sợi dây ràng của cô 
đứt mất. Cô vừa lỗm côm đứng dậy thì vải độn rớt 
xuống, rồi gáo dừa rơi lăn tròn trên mặt đất. 


Cả giảng đường đều ồ lên, hiểu ra sự thật. Cô tái 
mặt, run lẩy bẩy, chân bước không được nữa. Có mấy 
người thương hại, đến dầu cô ra khỏi tỉnh xá. 


Phật tiếp tục buổi thuyết pháp. Ngài giảng với mọi 
người rằng sự vu khống là xuất phát từ những đầu óc 
đen tối, hận thù, và chúng không thể tồn tại lâu dài, 
lấn át chân lý được. Vì thế, cách tốt nhất để chống lại 
mọi sự vu khống là sống trong sạch và vững tin nơi sự 
trong sạch. Chỉ những người thiếu đức tin mới bị lừa gạt 
bởi các trò vu khống. 
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45. NGOẠI ĐẠO VU OAN CHO PHẬT 


Sau khi tổ chức hãm hại Phật bằng mưu kế gian trá 
chẳng thành công, bọn ngoại đạo vẫn không từ bỏ tâm 
ác độc. 

Chúng suy nghĩ rằng, những việc gian trá nếu đưa 
ra ánh sáng, nơi chỗ đông người thì rất dễ bại lộ. Như 
vậy, muốn hại Phật cần phải thực hiện những âm mưu 
đen tối và mờ ám, khiến cho người ta không thể biết 
được đâu là sự thật, mới có thể làm hại thanh danh của 
Phật được. 


Chúng lại nghĩ, đối với đức Phật mọi người đều hết 
lòng kính phục, nay không dễ gì lay chuyển niềm tin ấy. 
Như vậy, muốn hại Phật cần phải nhắm vào các đệ tử 
của ngài thì mới dễ có kết quả. Khi đệ tử đã mang tiếng 
xấu, thì thanh danh của thầy cũng không thể trọn vẹn 
được. 

Sau khi bàn tính rất kỹ với nhau như vậy, bọn ngoại 
đạo mới liên kết cùng nhau mà thực hiện một âm mưu 
vô cùng hiểm độc và dã man. 

Chúng bỏ tiền thuê một nhóm thanh niên hư hỏng, 
một đêm kia bí mật chặn đường giết chết một nữ tín đồ 
của chúng là cô Xuân-đà-ri,' rồi đem chôn xác cạnh bờ 
rào của tinh xá Kỳ Viên. 


† Tiếng Phạn lò Sundoii. 
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Tiếp tục vở kịch, sáng sớm chúng cho người giả cách 
đi tìm cô, đến đó thấy dấu đất mới lấp khả nghi thì đào 
lên, liễn gặp xác chết cô Xuân-đà-ri chôn sơ sài, vội 
vàng nơi ấy. 


Rồi những người này hô hoán lên, báo với quan binh 
cùng đến chứng thực: một cô gái trẻ bị giết một cách ám 
muội rồi chôn xác ngay sát bờ rào của tinh xá Kỳ Viên. 

Dựng lên sự việc như thế rồi, chúng mới cho người 
đi rêu rao khắp nơi rằng: đệ tử của Phật hãm hiếp gái 
tơ cho đến chết rồi giấu xác nơi ven bờ rào tinh xá. 


Cả thành Xó-uệ lại một phen xôn xao, chấn động. 
Những người vững tin Tam bảo thì đoan chắc đây là âm 
mưu của ngoại đạo, nhưng đối với nhiều người khác thì 
đây quả là việc đáng ngờ. 

Họ suy luận rằng, Phật dẫu là bậc thánh triết, 
thanh tịnh, nhưng trong số đệ tử rất đông của ngài, nếu 
có lẫn một vài kẻ xấu cũng là chuyện có thể tin được. 
Hơn nữa, chứng cứ rành rành, nếu hung thủ là ai khác, 
thì tại sao lại phải mang xác đến chôn ở tỉnh xá Kỳ 
Viên? 

Một số kẻ dại dột hơn thì lấy làm phẫn nộ, cho rằng 
Phật chỉ giả danh đạo đức, trong khi dung túng đệ tử 
của mình làm chuyện vô lương. 

Kẻ nói này, người nói nọ, nhưng tựu trung là dư luận 
rất bất lợi cho Phật và chư tăng. Ngày ngày, các vị ổi 
khất thực phải hứng chịu những ánh mắt soi mói, nghi 
ngờ, thậm chí có khi khinh bỉ nữa. 
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Trong khi đó, thái độ của Phật cũng không khác gì 
lần vu khống trước. Ngài vẫn thản nhiên như không có 
việc gì xảy ra. Khi dư luận đã trở nên khá căng thẳng, 
ngài liền triệu tập tất cả tăng chúng đến mà huấn thị 
rằng: 


“Những điều vu khống không thể tôn tại lâu, không 
thể lấn át ánh sáng của sự trong sạch. Điều quan trọng 
nhất là chúng ta phải biết vững lòng tin ở chính sự 
trong sạch của mình, của tăng đoàn. 


“Ta biết chắc tất cả các ngươi hoàn toàn vô tội trong 
việc này, nhưng mỗi người phải tự biết nhẫn nhục chịu 
đựng, không được có phản ứng nào trái với giáo pháp 
của ta. Điều cần nhất là tất cả các ngươi đều phải vững 
tin vào sự trong sạch của 7ðng-giờ, không được hoài 
nghi lẫn nhau, vì như vậy là tự làm hại lấy mình. Như 
ta đã nói, chỉ những người thiếu đức tin mới bị lừa gạt 
bởi các trò vu khống. 

“Và ta cũng nhắc lại, sự vu khống dối trá không thể 
tổn tại lâu dài, không thể lấn át ánh sáng của sự trong 
sạch chân thật.” 

Nghe lời huấn thị của đức Phật, hết thảy chư tăng 
đều ghi nhớ. Vì vậy, cho dù là một nỗi oan tày trời 
nhưng các vị không hề tỏ thái độ bực dọc hay phẫn uất. 

Lúc ấy, trưởng giả 7u-đạt trong thành Xó-uệ rất lo 
lắng về những dư luận không hay cho tăng đoàn ngày 
càng lan rộng. Thậm chí bọn ngoại đạo đã bắt đầu công 
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khai xách động một số người nộp tờ cáo trạng lên vua 
Ba-tư-nặc, đòi trục xuất Phật và chư tăng ra khỏi nước. 


Trưởng giả 7Tu-đạ£ vốn hoàn toàn đặt niềm tin nơi 
Tam bảo, nên ông không hề nao núng trước sự vu khống 
này. Ông âm thầm tập hợp một số người tốt để cùng 
nhau tìm cách làm rõ sự thật. 


Họ bỏ tiền thuê người đi dò la ở khắp các hang cùng 
ngõ hẻm trong thành, nhất là những nơi mà bọn xấu 
hay tụ tập để nhậu nhẹt, chè chén. 


Và quả thật, cuối cùng họ đã thành công. Một hôm 
họ nghe được bọn người giết thuê uống rượu say rồi cãi 
vả nhau. Nguyên nhân là vì chúng chia tiên nhận được 
chẳng đồng đều. Những người do thám lập tức báo ngay 
với Tu-đợt. Ông đích thân báo quan binh đến vây bắt 
tại chỗ, nhờ có nhiều người chứng nơi ấy cũng đều nghe 
bọn chúng cung khai sự việc. 


BỊ bắt về cửa quan, toán giết thuê này không dám 
dấu giếm nữa, liền khai hết sự vụ đã nhận tiền, giết 
người rồi đem chôn ở tỉnh xá Kỳ Viên. Chúng cũng khai 
rõ những người đã bỏ tiền thuê chúng làm việc dã man 
ấy. 

Như vậy là thành Xá-uê lại một phen rúng động. Ai 
nấy đều lấy làm kinh ngạc và thán phục sự nhẫn nhục 
hoàn toàn của Phật và chư tăng. Cho dù sự việc hết sức 
oan ức nhưng các ngài cũng không đưa ra một lời phản 
đối hay biện bạch nào. 
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Và điều kỳ lạ hơn nữa là, sau vụ này vua Ba-£ư-nặc 
thân hành đến vấn an và nghe lời huấn thị của Phật. 
Khi trở về, vua đại xá mà không đưa ra truy tố các giáo 
chủ ngoại đạo đã dính dáng trực tiếp vào vụ việc. 
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46. MẤY VỊ ĐỆ TỬ NGÕỖ NGHỊCH 


Khi ấy, đức Phật đang ở trong một tỉnh xá nhỏ nơi 
thành Câu-đàờm-d¡i.' Dân chúng nơi đây thường đến 
nghe Phật thuyết pháp một cách sốt sắng. Nhiều người 
qui y, nhiều người xin xuất gia, thọ giới làm £ỳ-bheo. 
Vua u-đò-diên? ở xứ này là một Phật tử thuần thành, 
thậm chí ngài có cho thái tử Rœ-£rá-ba-ia° xuất gia theo 
Phật học đạo. 


Nhưng chính ở xứ Câu-đàm-ởd¡ này, Phật chứng kiến 
một việc đáng buồn. 


Trong thành có một tỉnh xá lớn hơn nơi Phật đang 
ở, do ông trưởng giả Gô-s¡i-ta!1 xây cất để cúng dường, 
nên gọi là tỉnh xá Gô-s¡-£œ. Tăng chúng tu học ở đó có 
đến mấy trăm vị. Đặc biệt là chia làm hai nhóm, một 
nhóm chuyên học về kinh, có vị đứng đầu gọi là Kinh sư; 
một nhóm chuyên học về luật, có vị đứng đầu gọi là 
Luật sư. 


Một hôm, vị Kinh sư đi vào nhà cầu ra, dội nước 
xong còn thừa một ít trong chậu, nhưng ông quên không 
đổ nước đi để úp chậu xuống. 


! Tiếng Phơn lò Kaucãmbi. 
? Tiếng Phơn là Oudayana. 
3 Tiếng Phạn lò Rashträpala. 
* Tiếng Phẹn lò Ghosita. 
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Ngay khi đó, đến lượt vị Luật sư đi cầu. Ông thấy 
vậy thì ra ngoài nói ngay với vị Kinh sư rằng: “Tại sao 
thầy làm sai luật?” Vị Kinh sư trả lời: “Tôi không biết.” 
Vị Luật sư nói: “Không biết thì không phạm luật.” 


Sự việc chỉ có thế. Tưởng không có gì đáng nói nữa. 
Nhưng rồi vị Luật sư sau đó nói với các £ỳ-kheo trong 
nhóm của mình rằng: “Vị Kinh sư phạm luật.” Các ỳ- 
bheo phái luật liền truyền ra khắp nơi rằng: “Vị Kinh sư 
phạm luật.” 


Các fy-bheo thuộc phái thầy Kinh sư liền đem 
chuyện ấy mà hỏi. Vị Kinh sư liền nói rằng: “Vị Luật sư 
đã nói với ta rằng: “Không biết thì không phạm luật. 
Bây giờ lại đi nói với người khác rằng ta phạm luật. Sự 
việc rõ ràng như thế thì ông ta đúng là mắc tội vọng 
ngữ.”" 


Các £ỳ-bheo trong nhóm thầy Kinh sư liễn đi nói với 
các thầy bên nhóm Luật sư rằng: “Thầy của các ông mắc 
tội vọng ngữ.” 

Thế là sự việc bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Nhóm 
này chỉ trích nhóm kia là phạm luật, còn nhóm kia lại 
bảo nhóm này là nói láo. Vấn để không còn là của hai 
vị Kinh sư và Luật sư nữa, mà trở thành sự tranh cãi 
gay gắt giữa hai nhóm. 

Có một số các fỳ-bheo sáng suốt, không rơi vào hai 
nhóm trên. Họ chỉ lo việc tu tập mà thôi. Khi thấy việc 


L Vọng ngữ: nói không đúng sự thột, nói dối. 
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tranh cãi ngày càng to chuyện hơn, họ liền đến báo với 
đức Phật để nhờ can thiệp. 


Phật cho một vị £ỳ-bheo thay mặt đến, khuyên cả 
hai bên hãy dẹp bổ những tự ái, cố chấp của mình đi, 
hãy cố sống trong sự cảm thông và hòa hợp cùng nhau. 
Nhưng cả hai bên đều bỏ ngoài tai những lời khuyên 
quý báu ấy. Lửa sân hận của họ đang cháy đến cao độ, 
họ không còn sáng suốt nữa. Bấy giờ, hai bên đều đối 
với nhau như kẻ thù. 


Phật liền thân hành đến khuyên dạy. Ngài không 
chỉ trích, phê phán bên nào cả, mà chỉ ôn tồn khuyên 
bảo cả hai bên nên can đảm mà dẹp bỏ sự tự ái, cố chấp 
của mình, để gìn giữ sự hòa hợp quý báu của Tăng-g¡à. 


Thật bất ngờ, sau khi nghe hết lời Phật, một ứỳ- 
bheo bỗng đứng lên nói rằng: 


“Bạch Thế Tôn, xin ngài đừng xen vào chuyện này. 
Xin ngài hãy an tâm mà lo chuyện thiền định của ngài. 
Tất cả chúng tôi đều đã đủ trí khôn để tự giải quyết 
những chuyện như thế này.” 

Đức Phật biết rằng các vị £)-bheo ấy đã bị mù quáng 
vì lửa sân hận và lòng kiêu mạn, không còn có thể tiếp 
nhận ánh sáng chân lý trong lời nói của ngài được nữa. 
Vì vậy, ngài lặng lẽ bước ra, rời khỏi tỉnh xá. 

Đức Phật rời tinh xá rồi theo đường lớn mà đi ra 
chỗ đồng vắng. Ngài cũng không cho thị giả biết mình 
đi đâu. Đi mãi đến khu rừng kia, ngài gặp các vị đệ tử 
đang tĩnh tọa nơi đó. Ấy là các ông Bạí-giàò, A-ng-luột 
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và Kim-tỳ-la. Các vị gặp Phật đi một mình đến thì đều 
ngạc nhiên và mừng rỡ vô cùng. 


Phật hỏi chuyện tu tập. Ba vị trình bày với Phật là 
họ sống rất hòa thuận nơi đây, nhắc nhở nhau cùng tu 
tập. Phật rất hài lòng. Ngài nghĩ, có nhiều đệ tử của ta 
vui sống hòa thuận và không cãi lẫy nhau. 


Mùa an cư năm ấy, trong ba tháng, ngài quyết định 
cư trú lại nơi khu rừng này. Không có thị giả, mỗi ngày 
ngài đi đến xóm làng khất thực, rồi trở lại rừng mà 
tham thiền. 


Khu rừng ấy đặc biệt có rất nhiều thú. Trong thời 
gian ngài ở đây, có một bầy voi và mấy con vượn thường 
đến chơi quanh quẩn bên chỗ ngài tọa thiền. 


Gần chỗ ngài tọa thiển có một hồ nước trong rất 
đẹp, bầy voi hay xuống đó uống nước và đùa nghịch 
cùng nhau. 


Mỗi khi voi con trong bầy chạy chơi xa vào rừng, 
không còn theo bầy, voi mẹ liền cất lên một tiếng hú 
dài. Voi con nghe tiếng hú ấy liền lập tức quay lại, tụ 
tập quanh voi mẹ. 


Sau nhiều lần nghe tiếng hú ấy, một hôm Phật thử 
bắt chước theo như vậy. Ngài hú giống voi mẹ lắm, nên 
bầy voi con chạy đến vây quanh ngài. Ngài lấy tay xoa 
đầu một con. Bầy voi quanh quẩn với ngài một lát rồi đi. 


Sau mùa an cư, Phật đi thẳng về thành Xá-uệ. Tin 
ngài trở lại thành Xó-uê làm cho tất cả chư tăng ni nơi 
đây đều hết sức vui mừng. Ngay lập tức, họ tụ tập đông 
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đảo nơi tỉnh xá Kỳ Viên để mong lại được nghe ngài 
thuyết pháp. 


Chư tăng ni ở thành Xá-uệ cũng đều đã nghe chuyện 
bất hòa trong tăng đoàn ở Câu-đờm-d¡. Tất cả đều lấy 
làm tiếc cho điều đó. Phật liền lấy lời từ hòa mà an ủi 
hết thảy đại chúng. Ngài nói: 

“Không bao lâu nữa, các vị huynh đệ ấy sẽ tự biết 
thức tỉnh, ăn năn.” 


Quả thật, chỉ mấy hôm sau thì có người báo tin tăng 
đoàn bên Câu-đàm-di đang trên đường sang thành Xá- 
UÊ. 

Nguyên nhân là, sau khi Phật bỏ Câu-đàm-di mà ởi, 
vụ tranh cãi trở nên không thể dàn xếp được. Các vị £ỳ- 
bheo sáng suốt không theo phe nào đều chán ngán bỏ đi 
hết. Còn lại những ông tăng mê muội ấy không đủ oai 
đức để tín đồ nương tựa, họ đều dần dần xa lánh không 
lui tới nghe pháp, cũng không cúng dường cho các ông 
nữa. Bấy giờ họ mới nghĩ lại và thấy hết sự dại dột của 
mình, muốn tìm Phật để cầu sám hối nhưng bặt tin 
không biết Phật ở nơi đâu. Nay vừa nghe tin Phật trở 
về thành Xó-uệ, họ liền kéo nhau lần sang. 


Một buổi sáng kia, bọn họ vào đến vườn Cấp-cô-độc, 
nhưng không dám vào, còn đứng ngoài cổng. Trông bộ 
dạng họ âu sầu và tiểu tụy lắm. Thiên hạ không còn 
cúng dường cho họ nữa, người ta bất bình vì nghe 
chuyện họ cãi lời đức Phật. Bây giờ họ kéo nhau đến mà 
xin sám hối với Phật. 
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Khi ấy, ông trưởng giả 7u-đẹạt thay mặt cho thiện 
nam tín nữ trong thành đến lễ Phật mà hồi có nên cúng 
dường cho mấy ông tăng ngỗ nghịch ấy hay chăng. Phật 
bảo hãy cứ cung kính mà cúng dường các vị ấy như trước. 


Tiếp đó, đại đức Xá-iy-phất cũng vào thỉnh ý Phật 
có nên tiếp các vị tăng ấy vào tỉnh xá hay chăng. Phật 
bảo cứ tiếp đón họ chu đáo theo nghi thức của tăng đoàn. 


Hôm sau, các vị tăng ấy thưa với đại đức Xá-iy-phất 
xin được sám hối lỗi lầm cùng Phật. Xó-iy-phết bảo các 
vị ấy rằng việc tự thấy lỗi lầm mà sám hối, ăn năn 
chừa bỏ mới là quan trọng. Nhưng các vị mong muốn 
được sám hối trước mặt Phật mới an lòng. 

Phật liền chỉ dạy cho họ cách sám hối như thế nào. 

Đầu tiên, vị Kinh sư quỳ xuống trước vị Luật sư và 
đại chúng, nói với vị Luật sư rằng: 

“Bạch đại đức, tôi nhận là mình có phạm luật. Tôi 
xin sám hối trước đại đức và với đại chúng, để tinh thần 
tu tập của chúng ta được trở lại hòa hợp như cũ.” 

Kế đó, vị Luật sư cũng quỳ xuống trước vị Kinh sư 
và đại chúng, nói với vị Kinh sư rằng: 

“Bạch đại đức, tôi nhận là mình đã nói không đúng 
sự thật, gây chia rẽ bất hòa trong Tðng-giò. Tôi xin 
sám hối trước đại đức và với đại chúng, để tinh thần tu 
tập của chúng ta được trở lại hòa hợp như cũ.” 

Các vị fỳ-kheo theo hai phe nhóm kình chống nhau 
giờ đây cũng tự biết lỗi lắm. Họ cũng sám hối và 
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nguyện sẽ không còn để cho những tự ái xằng bậy và 
lòng kiêu mạn lấn át nữa. 


Mấy ngày sau, các vị lần lượt trở về Câu-đờàm-d¡ để 
tiếp tục tu học. 


Qua sự việc này, các vị đệ tử lớn của Phật nhận 
thấy cần phải làm một điều gì đó để ngăn chặn những 
sự việc tương tự có thể xảy ra trong tương lai. 


Các vị bèn cùng nhau soạn thảo ra một số quy tắc 
phải tuân theo khi tổ chức cộng đồng tu học, nhằm đảm 
bảo sự hòa hợp bền vững. Sau nhiều ngày bàn thảo, đúc 
kết, các vị rút gọn hết thảy vào sáu điều căn bản và 
trình lên đức Phật. Phật khen ngợi nội dung sáu điều ấy 
và cho phép ban hành, phổ biến khắp tất cả các tu viện 
thuộc giáo hội Tờng-giờ. Sáu điều ấy được gọi tên là Lục 
hòa kính, cho đến ngày nay vẫn còn là kim chỉ nam cho 
tất cả mọi cộng đồng tu tập trong Phật giáo. Nhiều bậc 
tôn túc về sau vẫn thường xem đây như là bản Hiến 
pháp của T7'ðng-giàò. 

Sáu điều ấy cụ thể là: 


1. Còng nhau cư trú trong hòa thuộn:' Mọi người 
trong cộng đồng phải giữ hòa thuận với nhau ở nơi cư 
trú. Phải biết nhường nhịn, chia sẻ nhau mọi phương 
tiện, tiện nghi chung của nơi cư trú đó, như là phòng ốc, 
ánh sáng, nguồn nước sinh hoạt... 


† Thôn hòa đồng trú 
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2. Lời nói hòa thuận cùng nhau hhông tranh cõi: 
Mọi người trong cộng đồng phải tránh nói ra những lời 
gây tranh cãi, phải biết nói lời hòa nhã, khiêm tốn, dẹp 
bỏ tự ái cá nhân và lòng kiêu mạn. 

3. Tâm ý hòa thuận cùng nhdu 0ur 0ẻ:? Mọi người 
trong cộng đồng phải thống nhất ý kiến. Phải biết lắng 
nghe nhau để đi đến sự thống nhất đó, không ai được 
độc đoán, bảo thủ. 


4. Giữ guót hòa thuận cùng nhau tu tập:) Mọi người 
trong cộng đồng phải cùng nhau nghiêm trì giới luật. 
Phải biết giúp đỡ, cảm thông nhau để nâng đỡ cho nhau 
cùng tiến bộ trong việc tu tập. 


5. Chia sẻ trị thúc để cùng nhau hiểu biết: Mọi 
người trong cộng đồng phải cùng nhau chia sẻ tri thức, 
không ai được giữ lấy kiến thức như chỗ sở kiến của 
riêng mình. Phải biết học hỏi, chỉ dẫn cho nhau để cùng 
hiểu biết. 

6. Chia sẻ đồng đều mọt nguồn lợi túc: Mọi người 
trong cộng đồng phải chia sẻ đồng đều với nhau về mọi 
thứ có được, như vật thực do tín thí cúng dường hoặc lợi 
tức chung của cộng đồng... Không ai được dành lấy phần 


1 Khẩu hòo vô tránh 
2 ý hòa đồng duyệt 
3 Giới hòa đồng †u 

* kiến hòa đồng giỏi 
° Lợi hòa đồng quôn 
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hơn hoặc có ý nghĩ rằng một nguồn lợi nào đó là của 
riêng mình. 

Với sáu điều hòa kính này, mọi cộng đồng đều sẽ trở 
thành môi trường lý tưởng cho người tu tập. Và nếu mọi 
người tôn trọng, giữ đúng những nguyên tắc này thì mọi 
nguyên nhân gây chia rẽ, bất hòa đều bị dẹp bỏ. 
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47. PHẬT HÓA ĐỘ NGƯỜI ĐIỀN CHỦ 


Một hôm, đức Phật trở lại thành Vương-xá. Có một 
ông điển chủ bà-/a-môn tên Bà-ra-hoa-sa,' nhà ở xa 
kinh thành, thuộc về vùng đồng ruộng. Khi ấy vừa xong 
mùa gặt, người öà-Ïœ-môn cùng những người giúp việc tổ 
chức ăn mừng năm ấy được mùa. Họ cười đùa ầm ỉ và ca 
hát, nhảy múa. 


Vừa lúc ấy đức Phật mang bình bát đi ngang qua. 
Những người hiểu biết liền cúi chào ngài và cúng dường 
rất niềm nở. Nhưng ông Bà-ra-hog-sơ vốn chưa hiểu gì 
về Phật, lấy làm bất bình và nói lên những lời nặng nề: 


“Ông thầy tu kia, ông không được đến xin vật thực 
nơi đây. Cuộc sống của ông không phải là một gương tốt 
cho chúng tôi noi theo. Tất cả chúng tôi đều phải làm 
việc khó nhọc, trông đợi từng mùa thu hoạch. Nào chủ, 
nào tớ đều phải lo cày, lo gieo, lại lo gặt hái rất nhọc 
nhằn. Chúng tôi nhờ vậy mới có thức ăn, mới có tích lũy 
trong kho, rồi mới dám ăn uống, nghĩ ngơi, vui cười. 
Còn ông, ông chỉ biết lang thang theo đường này ngõ nọ. 
Sự cực nhọc của ông chỉ là đưa bình bát ra xin mà thôi. 
Tốt hơn ông nên biết tự làm lấy, tự cày cấy và gieo 
giống để có mà ăn đi vậy.” 

Đức Phật không chút giận dỗi, ngài mỉm cười đáp 
rằng: 


! Tiếng Phơn lò Bhãradväja. 
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“Này ông bạn! Ta cũng cày, cũng gieo giống. Công 
việc xong, ta cũng vui chơi.” 


Ông Bà-ra-hoa-sơ lấy làm ngạc nhiên, liền hỏi: 


“Ông có cày ư? Ông có gieo giống ư? Vậy ông thử chỉ 
cho chúng tôi xem ổi nào?” 

Đức Phật nói: 

“Hạt giống mà ta gieo trồng là sự thấy biết chân 
chánh, trong sạch. Hạt giống gieo rồi, gặp mưa sẽ nảy 
mầm. Mưa, đó là những điều lành. Ta dùng một cái cày 
to: mũi cày là trí tuệ, cán cày là đạo hạnh. Ta có con bò 
mạnh mẽ kéo cày, ấy là lòng thành tín. Khi ta cày ở 
đâu, cổ ái dục ở đó đều chết hết. Đúng thời vụ, ta gặt 
quả là N¡ết-bàn.” 

Khi ấy, những người chung quanh đều lắng nghe 
cuộc đối đáp. Một người nói với ông Bà-ra-hoa-sơ rằng: 

“Vị tu sĩ này chính là đức Phật, người giáo hóa cho 
muôn vạn người theo về nẻo lành. Chính ngài đã cải 
hóa cho ƯƠơng-quật-ma-la trước đây cải tà quy chánh 
đó.” 

Ông Bò-ra-hoa-sơ nghe như vậy rồi liền thức tỉnh, 
quỳ xuống lễ bái Phật. 
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48. PHẬT GIẢNG HÒA HAI NƯỚC 


Khi ấy Phật đang ở thành Xá-uệ. Sau khi mãn hạ, 
ngài nghe tin về một vụ tranh chấp dữ dội giữa vua Ma- 
ha-ng-mad' và vua Thiện GiIác.? 


Hai vua đều là người thân thích đối với Phật, cũng 
như dòng họ Thích-cơ. Hai nước có biên giới kể cận 
nhau, có một con sông nhỏ chảy ngang qua biên giới. 


Hàng năm, nhân dân hai nước đều nhờ vào con sông 
này để lấy nước làm ruộng. Năm ấy, trời hạn rất lâu, 
nên nước sông ngày càng xuống thấp. 


Thấy có nguy cơ thiếu nước, nông dân ở ven bờ sông 
bắt đầu đắp lên những con đập để ngăn nước. Ai cũng 
muốn giữ được nhiều nước về phần mình, vì thế tranh 
chấp bắt đầu bùng ra. 


Khi nắng hạn ngày càng kéo dài, nước sông càng 
xuống thấp, thì việc tranh chấp nguồn nước càng trở 
nên gay cấn hơn. Cuối cùng, cả hai nước đều đã chuẩn 
bị binh lực, sẵn sàng nổ ra chiến tranh. 

Nghe biết sự việc, đức Phật quyết định đến can 
ngăn hai vua, bởi cả hai vị này đều là người thân của 
Phật. 


L Vị vua kế vị vua Tịnh-phạn. 
z Tiếng Phạn lò §upobobuddha. Ông nòy lò cha của công chúo Do-du-đèở-d. 
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Phật chọn một nơi thích hợp rồi cho mời cả hai vua 
đến. Ngài nói với họ rằng: 

“Trong lúc nắng hạn như thế này thì nguồn nước 
sông quả là vô cùng quý giá. Nhưng hai vị nên biết rằng, 
có một thứ nước còn quý hơn nhiều: đó là máu trong cơ 
thể. Các vị không thể vì tranh chấp nước dưới sông mà 
làm chảy ra mất dòng máu trong cơ thể của nhân dân 
hai nước. Sự đánh đổi như vậy là thiếu khôn ngoan và 
không hợp lý. Bởi vì, chúng ta sợ mất mùa, đói kém, tức 
là sợ dẫn đến cái chết. Nhưng gây ra chiến tranh tức là 
tìm đến cái chết còn nhanh hơn nữa.” 


Chờ cho hai vua nhận hiểu đây đủ những điều vừa 
nói, rồi Phật mới ôn tồn nói tiếp: 

“Cách giải quyết tốt nhất hiện nay là phải biết 
nhường nhịn, cùng nhau chia sẻ đồng đều nguồn nước 
hiện còn. Nếu hạn hán kéo dài đến mức khô cạn nước 
sông, thì điều đó phải được hiểu là một tai họa chung, 
hai nước phải cùng nhau chịu đựng. Không nên vì muốn 
giành phần sống về mình mà nhẫn tâm nhìn người 
khác chết. 


“Tuy nhiên, vấn đề không đến mức nghiêm trọng 
như vậy, vì theo lịch sử ghi nhận lại thì con sông này 
chưa bao giờ cạn, bởi nó bắt nguồn từ tận trên dãy ïy- 
mã-Ìạp sơn. Hai nước hãy cố kiên trì chịu đựng trong 
tình thân hữu, điều đó sẽ khiến cho vấn đề trở nên nhẹ 
nhàng hơn nhiều.” 
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Sau khi nghe Phật giảng hòa, không những hai vua 
mà nhân dân hai nước cũng dẹp bỏ mọi ý nghĩ tranh 
chấp, cùng nhau chia sẻ nguồn nước một cách hợp lý và 
công bình. 

Quả nhiên, hạn hán đã không làm khô kiệt nước 
sông. Và nhờ sự giảng hòa của Phật, cuộc chiến tranh 
tưởng chừng như không thể tránh khỏi giữa hai nước 
cũng đã được ngăn chặn. 
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49. ĐỀ-BÀ-ĐẠT-ĐA MƯU HẠI PHẬT 


Đề-bà-đgt-đa tuy xuất gia theo Phật đã lâu nhưng 
chưa dẹp bỏ được tính tự cao, kiêu mạn. Ông không 
muốn ở dưới quyền ai, nên muốn được địa vị như Phật. 
Nhưng ông biết rằng chư fỳ-bheo không kính phục ông, 
nên ông âm mưu muốn dựa vào quyền thế. 


Vì vậy, ông âm thầm lui tới nơi thái tử A-xà-thế, 
dùng lời xúi giục thái tử giết vua cha mà soán ngôi. Bởi 
ông nghĩ rằng khi ấy ông có thể dựa vào quyền thế của 
tân vương mà thay thế địa vị Phật. 


Sự ấy chưa diễn ra, nhưng nhờ những lời dua nịnh, 
bợ đỡ, Đề-bè-đgt-đua được thái tử rất tôn trọng, ban 
thưởng nhiều món đồ quý giá. Nhân đó mà ông ngày 
càng tự cao tự đại, cho rằng uy tín của mình đã đến lúc 
lớn hơn Phật rồi. 

Một hôm, trước mặt đại chúng ông công khai thưa 
với Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn! Nay ngài đã cao tuổi lắm rồi, sự 
minh mẫn, linh hoạt chẳng còn được như xưa nữa, nên 
việc điều hành giáo hội Tờăng-gièờ phải làm cho ngài 
nhọc mệt lắm. Xin ngài hãy nghỉ ngơi mà thiển định, 
để việc điều hành giáo hội lại cho tôi lo liệu.” 

Đức Phật cười đáp: 

“Ngươi chớ lo việc ấy. Ta tự biết lúc nào ta nên từ 
biệt trần gian. Hiện giờ đây ta vẫn cần phải giữ gìn 
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việc điều hành giáo hội. Vả lại, trong các đệ tử lớn vẫn 
còn nhiều bực tài trí hơn ngươi, như Xá-iy-phất và Mục- 
biền-liên mà ta còn chưa giao quyền điều hành, huống 
hồ là kẻ như ngươi.” 


Lời nói thắng ấy làm cho Đề-bà-đgt-đa tức giận, 
nhưng ông phải dằn lòng mà cung kính chào Phật rồi đi 
ra. 


Từ đó, Đề-bà-đạt-đa đem lòng căm ghét, lại nảy ra ý 
muốn giết Phật để lên thay quyền thống lãnh Tðng-giò. 


Không bao lâu sau đó thì thái tử A-xò-£hế nghe lời 
Đề-bà-đgạt-đư mà âm mưu giết cha. Âm mưu bị bại lộ, 
nhưng vua Tần-bà-sa-ia không bắt tội, lại lập tức truyền 
ngôi cho thái tử. 

Thái tử lên ngôi rồi, Đề-bà-đạ£-đa lại xúi giục thái 
tử nên giết cha đi để trừ hậu hoạn. Thái tử A-xà-£hế 
nghe lời Đề-bè-đạ-đœ mà bắt vua cha giam vào ngục, bỏ 
đói cho đến chết. 


Vua mới đã lên ngôi rồi, Đề-bà-đạf-đø cậy thế càng 
mạnh dạn hơn trong việc ám hại Phật. Ông thuê 8 
người dũng mãnh đến chỗ Phật ngự để giết Phật. Bọn 
này bố trí 7 người canh phòng chung quanh, còn một 
người mang gươm vào giết Phật lúc trời gần sáng. 

Tên thích khách bị Phật phát hiện dễ dàng. Phật 
dùng lời từ hòa cảm hóa anh ta, còn chỉ cho anh ta rút 
lui theo đường khác, vì nếu anh theo đường cũ sẽ bị đám 
người kia giết đi để bịt đầu mối. Phật đã đoán biết âm 
mưu thâm độc của Đề-bà-đạ-đa là như vậy. 
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Việc ám sát Phật không thành. Đề-bà-đạt-đa lấy 
làm tức tối, muốn tự mình ra tay. Ông lên núp sẵn trên 
một triển núi, biết là mỗi buổi chiều Phật thường đi 
kinh hành trên con đường bên dưới đó. 

Khi Phật đi ngang qua, Đề-bà-đạt-đa lăn một tảng 
đá lớn cho rơi xuống đường mà giết Phật. Nhưng ý đồ 
đó không thành, vì tảng đá ấy va vào một tảng đá khác 
nên vỡ ra và đổi hướng. Chỉ có một mảnh đá nhỏ rơi 
làm trầy ngón chân của Phật, chảy máu. 


Chư tăng nghe tin này đều lo lắng và muốn tổ chức 
việc bảo vệ cho Phật. Nhưng Phật không cho, nói rằng: 


“Không ai có thể hại được mạng sống của Như Lai, 
mọi người hãy an tâm.” 


Đề-bà-đạt-đa khi ấy nghĩ ra một âm mưu đữ tợn hơn 
nữa. Ông bàn với vua A-xà-£bế, muốn dùng con voi dữ 
của vua để giết Phật. Vua thuận nghe theo. 


Đề-bà-đqạt-đa liền cho voi uống rượu say, đợi khi 
Phật đi khất thực trong thành thì thả voi ra để đạp 
chết Phật. 


Khi voi dữ được thả ra ngay phía trước Phật, dân 
chúng trong thành đều khiếp sợ, chắc chắn là lần này 
Phật sẽ bị hại mạng rồi. Nhiều người đã bắt đầu than 
khóc bi thảm. 


Ngay khi ấy, Phật vẫn thản nhiên tiến bước. Còn 
cách con voi một quãng ngắn, ngài bỗng cất lên một 
tiếng hú dài, tiếng hú của voi mẹ mà ngài học được ở 
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khu rừng gần xứ Cáu-đàm-đ¿ ngày trước. Nghe tiếng hú 
ấy, voi dữ bỗng trở nên hiền hậu, ngoan ngoãn, chạy 
đến quỳ trước Phật. Phật dùng tay xoa đầu nó. Voi cúi 
đầu xuống một lát rồi đứng dậy từ từ bỏ đi. 

Cả thành Vương-xớ đều kinh ngạc khi tận mắt 
chứng kiến cảnh ấy. Mọi người đều công nhận là chưa 
có bậc thầy nào có được những uy đức như Phật. 

Đề-bà-đạt-đa thất bại lần này nữa thì hoàn toàn 
thất vọng, không còn biết làm cách nào để ám hại Phật 
nữa. 
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50. ĐỀ-BÀ-ĐẠT-ĐA BỊ KHAI TRỪ 


Những hành động ngỗ nghịch của Đề-bà-đg-đœ quá 
lộ liễu và thấp hèn. Dân chúng trong thành đều lấy làm 
bất mãn, nhất là khi thấy ông này vẫn còn đắp y vàng 
như một thầy £ỳ-bheo đệ tử Phật. 


Biết được những điều dư luận ấy, Phật triệu tập tất 
cả các vị đệ tử lớn trong tăng đoàn để hỏi ý kiến về 
thái độ đối với những việc Đề-bà-đạt-đa đã làm. 

Sau khi lấy ý kiến chung, Phật quyết định công bố 
việc khai trừ Đề-bà-đg£-đaœ ra khỏi giáo hội Tðng-già. 
Phật truyền cho đại đức Xá-iy-phất vào thành Vương-xé 
để công bố cho nhân dân đều biết việc Đề-bò-đạt-đa đã 
bị khai trừ khỏi giáo hội, và giáo hội hoàn toàn không 
chịu trách nhiệm về bất cứ hành động nào của Đề-bà- 
đạt-đa từ nay về sau. 


Khi ấy, Đề-bà-đạt-đa biết việc thay quyêển của Phật 
là chuyện ảo tưởng không sao làm được, ông liền chuyển 
hướng nghĩ đến việc chia rẽ 7ðăng-già. 

Ông cấu kết với một số các £ỳ-kbeo nông cạn khác, 
kêu gọi thành lập một giáo đoàn mới do ông cầm đầu. 

Để tạo ra động lực thu hút người theo mình, ông đặt 
ra năm điều giới luật mới, khắt khe hơn đối với tăng sĩ, 
và tuyên bố là nhờ vậy mà người tu sẽ mau chứng quả 
hơn. Những điều luật của ông là: 
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1. Vị tăng sĩ phải suốt đời cư trú ở trong rừng hoặc 
nơi vắng vẻ, không được ở trong các tu viện hoặc nhà 
cửa, phòng ốc. 


2. Vị tăng sĩ chỉ sống đời khất thực hoàn toàn, 
không nhận các buổi lễ cúng dường của tín thí. 


3. Vị tăng sĩ suốt đời chỉ được mặc áo vá bằng nhiều 
mảnh, không được nhận y phục do tín thí cúng dường. 


4. Vị tăng sĩ chỉ được ngủ dưới gốc cây, không được 
ngủ trong xóm làng, thành phố hoặc trong nhà cửa, 
phòng ốc. 


5. Vị tăng sĩ chỉ ăn chay hoàn toàn không dùng đến 
thịt cá trong bất cứ trường hợp nào.! 


Đề-bà-đạt-đa ngầm tuyên truyền năm điều luật mới 
này, để nhằm thu hút những người nhẹ dạ, mới tu, vì họ 
cho rằng những điều ấy nghiêm nhặt hơn các giáo điều 
Phật đang áp dụng. 


Nhưng đức Phật chỉ rõ rằng bất cứ ai muốn tu hành 
tinh tấn, phát nguyện thọ trì những điều luật nghiêm 
khắc hơn thì trong pháp Phật cũng đều sẵn có. Nhưng 
những điều như vậy không thích hợp để mang ra áp 
dụng cho toàn thể giáo hội 7ăng-già. 


f Vào thời đức Phột, khi mới truyền đạo, ngời có cho phép fÿÈ-kheo được dùng 
*†am †ịnh nhục”, tức lò thứ thịt mò mình không †hếy, không biết, không nghi ngờ 
người †d giết nó để đối mình. Sở dĩ như vộy, lò để phòng khi chư tăng đi khốt 
thực ở những vùng Phột giớo mới truyền đến, dôn chúng chư biết việc ăn 
choy củg chư tăng mò cúng dường cóc món ðn mớn Thì có thể †ạm thọ nhộn. 
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Đề-bà-đạt-đa cũng lôi kéo được mấy trăm người nhẹ 
dạ tin theo ông, phần lớn là những vị vừa mới xuất gia, 
chưa được học hỏi gì nhiều. 

Ông thành lập một giáo đoàn riêng, tự áp dụng 
những lễ nghi cho mình cũng giống như Phật. 
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51. CÁC VỊ TỲ-KHEO BỎ ĐÊ-BÀ-ĐẠT-ĐA 


Đề-bà-đgt-đu thành lập được một giáo đoàn riêng 
thì lấy làm hài lòng lắm. Khi ấy, dân chúng trong 
thành Vương-xớ lấy làm phiền lòng, vì mỗi khi thấy có 
vị nào khất thực, lại phải hỏi xem vị ấy thuộc giáo đoàn 
nào. Đa số dân chúng không muốn cúng dường cho 
những người theo Đề-bà-đqạ¿-đa. 


Một hôm, ngài A-nøn đi khất thực gặp Đề-bà-đạt-đa 
trong thành. Ông này nói là kỳ bố-¿á¿ tới đây sẽ tách 
hẳn ra mà tổ chức riêng cho giáo đoàn của mình. 


Các vị đệ tử lớn của Phật đều lấy làm phiền lòng về 
việc này. Hai đại đức Xó-iy-phất và Mục-biên-liên liền 
xin với Phật đến chỗ Đề-bà-đạt-đa mà dẫn dắt các £ỳ- 
bheo lầm lạc bên ấy về. Phật đồng ý. 


Khi hai vị đến chỗ Đề-bà-đạ¿-đa thì ông này mừng 
lắm, nói với các đệ tử rằng hai đệ tử lớn nhất của Phật 
nay đã về theo ông. Ông lại mời hai vị thuyết pháp cho 
chúng /ỳ-kheo nghe để tăng thêm uy tín cho mình. 


Xá-ly-phất và Mục-biền-liên nhận lời ở đó trong một 
tháng, ngày ngày thay nhau thuyết pháp cho chúng ¿}- 
bheo nghe. Các ngài giảng rõ ý nghĩa của một đời sống 
trong sạch là như thế nào, và các giáo lý căn bản như 
Tứ diệu đế với Bát chánh đạo. Ngoài ra, các vị không đá 
động gì đến việc phân chia giáo đoàn cả. Đề-bà-đq£-đa 
thấy vậy hài lòng lắm. 
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Qua một tháng, tất cả các vị £ỳ-kheo ở đây đều hiểu 
hết được những chỗ pháp yếu. 


Rồi một buổi sáng, hai vị đại đức tập trung tất cả íỳ- 
bheo lại nói lời từ biệt để ra đi. Các ngài nói: 

“Này các vị! Hôm nay chúng tôi từ biệt các vị mà trở 
về nơi đức Phật đang thuyết pháp. Các vị nên biết rằng 
hiện nay chỉ có một bậc giác ngộ hoàn toàn duy nhất là 
đức Phật mà thôi. Phật là người truyền dạy tất cả 
những gì mà trong một tháng qua chúng tôi đã cố gắng 
truyền đạt cho các vị, và nhiều điều khác nữa. Chúng tôi 
trở về nơi ấy và chờ đợi các vị quay về, để cùng nhau 
nương tựa bóng từ bị của Phật, vì việc chia rẽ tăng đoàn 
là một điều xấu xa hoàn toàn đi ngược lại với những gì 
mà quý vị đã được giảng dạy.” 


Sáng hôm ấy, Đề-bà-đạ-đœ không có mặt vì đang 
bận việc phải vào thành Vương-xớ. Một thầy fỳ-kheo 
ủng hộ ông liền lên tiếng phản đối và thóa mạ hai vị 
đại đức bằng những lời phẫn nộ thấp hèn. Ông này 
không ngờ rằng chính hành động đó của ông đã giúp 
làm thức tỉnh hết thảy các /)-bheo, khi họ được chứng 
kiến cảnh ấy. 

Hai vị đại đức lặng lẽ ôm bát ra về, không một lời 
cãi vã. 

Quả nhiên, chỉ vài hôm sau, mấy trăm /-bheo lần 
lượt bỏ Đề-bà-đạt-đa mà quay về nơi đức Phật. 


Đề-bà-đạt-đa thất bại trong việc chia tách giáo hội, 
đâm ra buồn bã, chẳng bao lâu thì thành bệnh nặng. 
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Trong thời gian bệnh nặng không còn đi lại được 
nữa, ông mới thấy ân hận về những gì mình đã làm, 
nên nhờ hai vị £ỳ-kheo khiêng ông đến chỗ Phật để ông 
sám hối trước khi chết. 


Nhưng ông chết trên đường đi, chưa đến được chỗ 
Phật. 


Ông sinh ra vốn là một người thông minh, có dũng 
khí và lắm tài nghệ. Hồi còn niên thiếu, ở hoàng thành 
ông chỉ thua mỗi mình Phật mà thôi. Vậy mà nay ông 
nhận kết cục bi thảm này, chỉ vì đã để cho sự tham lam 
và lòng kiêu mạn chế ngự, dẫn dắt. 
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52. ĐỨC PHẬT VỚI NGƯỜI CHỦ TRẠI 


Một hôm, đức Phật ra khỏi thành Vương-xá, cùng ổi 
có ngài A-nơn. 

Nhân khi ngồi nghỉ bên bờ ruộng, ngài nói với A- 
nơn rằng: 

“Này A-nơn, những chúng sanh về sau này ắt sẽ có 
người lấy làm thắc mắc về việc ta giáng thế, sinh ra bởi 
một người đàn bà. Họ chẳng hiểu được rằng, ta sinh ra 
tỉnh khiết hoàn toàn. 


“Tâm trí họ u ám, không hiểu rằng đối với đấng đã 
từng làm hết thảy những việc lành, thân thể tỉnh sạch 
nào có liên quan gì đến sự ô uế lúc sanh ra? Đấng sáng 
lập đạo lớn phải đầu thai sinh ra từ trong lòng một 
người đàn bà. Bởi vì, nếu có lòng từ bi đối với người 
trần, phải sanh ra ở cõi trần. 

“Nếu hiện thân ra đã là tiên thánh, làm thế nào để 
chuyển bánh xe Pháp cho được? Nếu đức Phật từ nơi 
thiên giới hiện xuống, loài người hẳn phải nản lòng mà 
nghĩ rằng: “Bởi ngài là thần thánh mới được minh mẫn, 
giác ngộ như vậy. Còn chúng ta là người cõi phàm, làm 
sao có thể tu chứng được như ngài?) Nghĩ vậy rồi họ sẽ 
nản chí, làm sao có thể tiến bước trên con đường đạo 
lý?” 


Khi ấy có một người chủ trại chăn nuôi đi ngang qua 
đám ruộng. Người ấy có dáng vẻ thanh thản của những 
kẻ đã làm xong nhiệm vụ. 
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Đức Phật hỏi: “Này người kia, ông tên là gì?” 
Người chủ trại chăn nuôi đáp: “Tôi tên là Đa-n¡-dơ.”' 
Phật lại hỏi: “Giờ ông đi đâu thế?” 


Người chủ trại chăn nuôi đáp: “Fôi đã làm xong mọi 
nhiệm vụ của mình. Giờ tôi về nhà để sum họp với vợ 


Lời 


cơn. 


Đức Phật nói: “Xem ông có vẻ hài lòng, hạnh phúc 
lắm. Nhờ đâu vậy?” 


Ông Đa-ni-dø đáp: “Tôi có sẵn cơm tự nấu lấy để ăn, 
có sữa tự vắt lấy để uống. Tôi sống với vợ con bên ven 
sông, nhà lợp kỹ, lửa đốt sáng, mặc tình trời có mưa thì 
mưa.”? 

Rồi ông hỏi lại đức Phật: “Tôi trông ngài cũng có vẻ 
hài lòng, hạnh phúc lắm. Nhờ đâu vậy?” 

Phật đáp: “Ta không hờn giận, không luyến ái, lửa 
dục đã dập tắt từ lâu rồi, mặc tình ngày có qua thì 
qua.” 

Người chủ trại chăn nuôi nói tiếp: “Dê tôi nuôi 
không bị muỗi mòng, bò tôi nuôi tha hồ chơi đùa trên 
đồng cỏ, chẳng sợ giông bão, mặc tình trời có mưa thì 
mưa.” 


: Tiếng Phạn lò Dhœniyd. 

CỬ ông nòy muốn nói là, mình không cổn quơn tâm đến những chuyển biến 
củ thời tiết, mươ nắng, vì mọi việc đều đỡ thuộôn lợi cỏ rồi. 

3 ý Phột đép lợi lò, vì tâm ý đõ giỏi thoót nên ngời không cổn quơn tôm đến 
thời gieœn trôi qua. 
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Phật nói: “Chiếc bè chắc chắn ta đã kết xong, nương 
theo nó mà đến chỗ N¡ế?-bàn. Sông mê ta lướt khỏi, đã 
đến bờ an lành, ta không cần bè nữa, mặc tình ngày có 
qua thì qua.” 


Ông Đa-ni-dø nói tiếp: “Vợ tôi rất thùy my, hiển 
lành. Gia đình cùng nhau êm ấm đã lâu, không hề có 
tiếng gièm pha của láng giểng, mặc tình trời có mưa thì 
mưa.” 


Phật nói: “Tâm ý chiều theo ta, ta chế ngự tâm đã 
lâu rồi. Tâm rất an ổn, không còn gì xấu xa trong ta, 
mặc tình ngày có qua thì qua.” 


Ông Đa-ni-da lại nói: “Những người giúp việc tự tôi 
cấp phát lương tiển, con cái tự tôi lo nuôi ăn uống, 
không ai phiền trách con tôi, mặc tình trời có mưa thì 
mưa.” 


Phật nói: “Không ai phiền ta, ta không phiền ai. Dù 
có rất ít cũng đủ ngao du khắp thiên hạ. Ta không 
màng đến tôi tớ làm gì, mặc tình ngày có qua thì qua.” 

Người chủ trại nói tiếp: “Bò cái tôi có, bò con tôi có, 
tôi lại có một con chó để chăn mấy con bò cái, mặc tình 
trời có mưa thì mưa.” 

Phật nói: “Ta không có bò cái, chẳng có bò con, ta 
cũng không có chó để giữ gìn, mặc tình ngày có qua thì 
qua.” 

Sau khi đối đáp như vậy, ông Ða-n¡-da lấy làm ngạc 
nhiên trước những điều mà đức Phật trình bày như là 
nguyên nhân hạnh phúc của ngài. Ông liền nói: 
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“Bạch ngài, người đời ai có con thấy con thì vui, ai 
có bò thấy bò thì mừng. Vật chất làm vui lòng người, ai 
không có vật chất thì lấy chi mà vui?” 

Đức Phật đáp: 

“Không phải vậy. Ngươi hãy nghe cho kỹ điều này. 
Ai có con thấy con thì lo. Ai có bò thấy bò thì lo. Vật 
chất làm người lo lắng. Ai không có vật chất, thì khỏi lo 
lắng chi cả.” 

Khi ấy, ông Ða-ni-da chợt hiểu, liền đảnh lễ đức 
Phật và thưa thỉnh rằng: 

“Nhà tôi gần đây, xin thỉnh ngài ghé qua để gia 
đình tôi được cúng dường.” 

Phật nhận lời. 

Mọi người vừa bước chân vào nhà thì trời cũng vừa 
đổ mưa rất lớn. 


211 


TRUYỆN PHẬT THÍCH-CA 


53. BỮA CƠM CUỐI CÙNG 


Khi Phật gần nhập Nzế/-bàn, ngài và chư vị đệ tử 
đang du hành qua xứ Bá-hoơ,' vừa đến vườn cây của ông 
thợ rèn 7buần-đà.? Chủ nhà ra lạy chào và thỉnh Phật 
hôm sau đến để cúng dường một bữa cơm. 


Phật nhận lời. Qua hôm sau, ông thợ rèn đón rước 
Phật với chư £ỳ-kheo rất trang trọng. Ông dọn cơm có 
món nấm rất quí.3 Đức Phật lấy tay chỉ món nấm ấy và 
nói rằng: “Ngoài ta ra, không ai được ăn thức ăn này.” 


Ngài ăn xong, lại bảo rằng: 


“Món nấm ta ăn còn dư, hãy chôn sâu xuống đất. 
Chỉ có Phật mới có thể ăn món ấy thôi.” 

Rồi ngài ra đi, chư £}-kheo theo sau. Được một quãng 
xa, ngài bảo trong người đang mỏi mệt, có bệnh. Ngài 
A-nan hiểu chuyện, có ý buồn trách người thợ rèn dọn 
cơm cúng Phật có món nấm độc. 

Đức Phật nói: 

“A-nan không nên phiền trách người thợ rèn. Người 
ấy cúng dường ta một bữa ăn, về sau sẽ hưởng phước rất 
lớn. Ngươi nên biết rằng, trong các bữa ăn cúng dường 
cho chư Phật, có hai bữa ăn được công đức lớn hơn hết: 


† Tiếng Phạn lò Pãvä. 

° Tiếng Phạn lò Coundo. 

3 Cùng một dơnh từ trong tiếng Phạn mơng hơi nghĩc: 1. thịt heo 2. nốm. Có lẽ 
hiểu lờ nếm thì đúng hơn. 
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một là bữa ăn Phật dùng khi sắp thành đạo, hai là bữa 
ăn Phật dùng khi sắp nhập N:ết-bàn.” 


Bữa ăn mà ông thợ rèn Thuân-đà cúng dường chính 
là bữa ăn cuối cùng Phật dùng trước khi nhập NMiếr-bàn. 
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54. PHẬT NHẬP NIẾT BÀN 


Tuy mệt mỏi, Phật vẫn đi cùng các vị £ỳ-bheo đến bờ 
sông Ca-qguốc-thá.' 


Nước dưới sông này trong vắt, chảy chậm. Đức Phật 
xuống sông tắm. Tắm xong, ngài uống nước và đi đến 
một cụm rừng xoài. Rồi ngài bảo fỳ-kheo Cung-đa-cd? 
rằng: 

“Ngươi hãy xếp áo ta lại làm tư để ta nằm lên mà 


2% 
1 


nghỉ. 


Tỳ-bheo Cung-đa-ca vâng theo lời Phật. Người liền 
trải áo ra và xếp lại làm tư. 


Phật nằm lên đó mà nghỉ, ông Cung-đa-cœ ngồi bên. 
Qua vài giờ sau, Đức Phật lại dậy đi nữa. Đến xứ Câu- 
thi-noa, gần bờ sông, trước một cụm rừng xanh tốt và 
yên vắng, Phật bảo ngài A-nơn: 

“Ngươi đi tìm chỗ có hai cây sơ-iz mọc sóng đôi, dọn 
một chỗ nằm quay đầu về hướng bắc. Ta có bịnh.” 


A-nan vâng theo, tìm được một chỗ có hai cây sơ-ia, 
mỗi cây đều mọc lên hai thân sóng đôi rất đẹp. Đức 
Phật đến đó nằm. 


† Tiếng Phơn lò Kokoutsthd. 
z Tiếng Phạn lò Coundoka. 
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Bấy giờ không phải là mùa hoa sa-iz nở, nhưng hai 
cây che cho Phật đều có hoa. Hoa rụng lên chỗ ngài 
nằm, tỏa hương thơm ngát. 


Đức Phật bảo A-nøn rằng: 


“Này A-nan! Dù không phải là mùa hoa, nhưng hai 
cây này cũng nở hoa và rụng trên mình ta, tỏa hương 
thơm ngát. Ấy là để ca ngợi, tôn trọng ta đó. Song có 
một sự tôn trọng cao quý và bên bỉ hơn nhiều. Ấy là 
việc chư £ỳ-kheo, tỳ-kheo ni, thiện nam, tín nữ đều thấu 
hiểu chân lý ta đã truyền dạy và sống theo đạo hạnh. 
Ấy là cách kính trọng, thờ phụng chư Phật cao quý hơn 
hết. 

“A-nan! Nên sống theo đạo hạnh, dù đối với những 
việc rất nhỏ nhặt ở đời cũng đừng bao giờ khinh suất 
mà xa rời đạo hạnh.”' 

Ngài A-nøn không cầm lòng được, vội bước ra ngoài 
để giấu nước mắt. Ông suy nghĩ rằng: 

“Ta nhận mình vẫn chưa tỉnh ngộ, chưa hết sự lầm 


lạc. Ta chưa đạt đến mục đích tối thượng, mà nay Phật 
đã sớm nhập Niếr-bàn.” 


Phật biết ý nghĩ ấy, gọi A-nan lại, bảo rằng: 


“Ngươi chớ than khóc, phiển muộn, cũng đừng chán 
nản, thối chí. Hãy nhớ lời ta đây: những người yêu quý 
nhất ở đời, cũng không thể nào tránh khỏi lúc biệt ly. 


f Tức là Bót chánh đạo 
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Có sinh là có tử, những gì đã có rồi đều phải mất. Ngươi 
theo phụng sự ta đã lâu, ta cũng yêu quý ngươi lắm. 
Tâm ý, lời nói cùng hành động của ngươi luôn chân 
thành, ngay thẳng. Ngươi hãy gắng mà đi theo đường 
lành, thì những sự lầm lỗi trước sẽ dần tiêu tan đi vậy.” 


Trời tối dân. Dân chúng trong thành Câu-thi-nd 
nghe tin đức Phật đang nghỉ ở chỗ hai cây sơ-iz song 
đôi, bèn kéo đến lạy chào. 


Có một ông lão tên là 7-bq£-đà-la,' đã hơn trăm 
tuổi, đến xin được gặp Phật. Từ xưa nay ông đi tìm học 
khắp nơi mà đến giờ vẫn chưa quyết định được nên tu 
theo đạo nào. Ngài A-nơn thấy Phật đang mệt nên 
không muốn cho ông đến gặp, liền ngăn lại từ xa. 


Phật biết điều đó, gọi A-nưn đến và bảo cho ông lão 
ấy vào. Ông vào lễ Phật, hỏi việc tu tập. Phật liền 
thuyết pháp cho ông nghe. Nghe xong, ông quỳ lạy xin 
Phật nhận ông làm đệ tử. Phật đồng ý và chỉ rõ cách tu 
tập, tham thiển cho ông. Ông trở thành vị đệ tử sau 
cùng của Phật. 


Ông lão lễ tạ, đi ra rừng cây gần đó tìm chỗ mà 
tham thiền. Ông nỗ lực hết sức và chứng quả A-ia-hán 
ngay trong đêm đó, trước khi Phật nhập diệt. 


: Tiếng Phạn lò Soubhgdra. 
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Hôm ấy tối trời.' A-nœn đến ngồi gần Phật, đức 
Phật lại bảo A-nơn rằng: 


“A-nan! Đừng tưởng rằng sau khi ta nhập diệt rồi 
thì không ai có thể được hóa độ. Nên biết rằng đạo lý ta 
truyền dạy hãy còn đó. Sau khi ta nhập diệt, các ngươi 
nên hết lòng noi theo đạo lý ấy mà tu tập.” 


Rồi ngài nói: “Chư £)-bheo! Có sanh tất có diệt. Các 
ngươi phải hiểu được điều ấy, sau khi ta nhập diệt đừng 
đem lòng bi lụy, buồn thảm.” 


Nói xong lời ấy, ngài thản nhiên mà nhập N¡ếr-bàn. 
Hôm sau, mặt trời vừa mọc, công chúng trong thành 


Câu-thi-na cùng nhau xây một cái tháp cao mà thờ kính 
Phật. Lễ trà-tỳ được tổ chức rất long trọng. 


Theo lời Phật truyền lại, quyền điều hành giáo hội 
được giao về ngài Cø-d¡:ếp.? Ngài là tổ sư đầu tiên trong 
giáo hội Tðng-giè. Tiếp sau ngài Cø-diếp, ngài A-nan) 
làm tổ sư thứ hai. Lần lượt truyền cho đến ngài Bồ-đề- 
đạt-md* là tổ sư thứ hai mươi tám ở Ấn Độ. 


Ngài Bồ-đề-đạt-ma sang truyền đạo ở Trung Quốc, 
làm Tổ sư thứ nhất của Thiền Trung Hoa. 


! Tất cổ những sự kiện lớn trong đời Phột đều rơi vòo những đêm trăng †ròn, như 
đỏn sinh, xuốt gio, thònh đạo... Nhưng chỉ riêng ngày nhộp diệt lò vòo một đêm 
tối trời. 

° Tiếng Phạn lò Kocypd. 

š Tiếng Phạn lò Anonda. 

* Tiếng Phơn lò Bodhidhormo. 
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